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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2966/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
về công bố đơn giá xây dựng công trình 

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng sô 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định sô 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư sô 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây 
dựng hướng dẫn một sô nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư sô 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây 
dựng ban hành định mức xây dựng; 
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Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây 
dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khôi 
lượng công trình; 

Căn cứ Quyết định sô 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21 tháng 11 năm 2022 của 
Sở Xây dựng Thành phô Hồ Chí Minh về việc công bô giá ca máy và thiết bị thi 
công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn Thành phô Hồ 
Chí Minh; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 14415/TTr-SXD-KTXD ngày 20 
tháng 10 năm 2022, Tờ trình sô 1614/TTr-SXD-KTXD ngày 09 tháng 02 năm 
2023, Tờ trình sô 5836/TTr-SXD-KTXD ngày 25 tháng 4 năm 2023 và Công văn 
sô 6839/SXD-KTXD ngày 16 tháng 5 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này đơn giá xây dựng công trình khu 
vực Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: 

1. Đơn giá dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục I. 

2. Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục II. 

3. Đơn giá dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục III. 

4. Đơn giá dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục IV. 

5. Đơn giá dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V. 

6. Đơn giá dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục VI. 

Đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định này là cơ sở để xác định và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, 
vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự 
án PPP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực 
hiện Đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định này theo đúng quy 
định; Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo 
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cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN thành phố hồ chí minh 

PHỤ LỤC I 
<• * 

ĐƠN GIÁ Dự TOÁN 
XÂY DựNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

SỞ XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH 
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THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẦN ÁP DỰNG 

1. Cơ sử xác định đon giá 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phu về quản 
lý chi phi đầu lư xây dựng; 

- Thông tư số ] 1/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trương Bộ Xây 
dựng hướng dần một sổ nội dung xảc định và quản lý chi phí đầu tư xây dụng; 

- Thông tư số ] 2/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 cua Bộ trướng Bộ Xây 
dựng ban hành định mức xây dựng; 

- Thông tư số ] 3/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 cua Bộ trướng Bộ Xây 
dựng hướng dần phương pháp xác định các chi tiêu kinh tê kỹ ihuật và đo bóc 
khối lượng công trình. 

- Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngảy 21/11/2022 cùa Sở Xây dụng 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca mảy vả thiết bị thi công xây 
dựng; đon giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí 
Minh. 

2. Nội dung đơn giá 

a) Đơn giả xây dựng công trình quy định mức chi phí về vật liệu, lao 
động, máy ihi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công lác xây dựng từ 
khi chuẩn bị đến khi kết thúc công lác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kè 
cả nhừng chi phí cần thiểt do yêu cẩu kỳ thuật và tồ chức sản xuất nhẳm đám 
bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy irình. quy phạm kỹ thuật). 

b) Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn xây dựng; quy định về quán lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ 
trang bị máy thi củng, biện phiíp thi công phô biển vả Liến bộ khoa học kỷ thuật 
trong xây dụng. Đơn giá được lập (rên cơ sở Định mức dự toán xây dụng cống 
trình ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng vả giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi oông trên địa 
bản ihành phả Hồ Chí Minh, 

c) Đơn giá xây dựng còng trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị 
tính, thành phần công việc* quy định sứ dụng (nếu có) vả bàng các chi phí đơn 
giá, trong đó: 

- Thảnh phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi 
chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dụng theo điều kiện kỹ 
thuật, điều kiện ihi công và biện pháp thi công cự (hể. 

- Bâng các chi phỉ đơn giá gồm: 
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+- Chi phí vật liệu: Lả Sứ lượng vật liệu chinh, vật liệu phụ, các cấu kiện 
hoặc các bộ phận rời lé, vật Liệu luân chuyến (không kê vật liệu cần dùng cho 
mảy thi công vả những vật liệu tính trong chi phỉ chung) cần Lhiet cho việc hoàn 
ihành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.. 

Chi phỉ vật liệu Irơng đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu ihi 
công, riêng đoi với các loại cái xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát, 
Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật 
liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng li lệ % lính trên chi phỉ vật liệu chính. 

Giá vật liệu iheo Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa 
bàn Thảnh phố Hồ Chỉ Minh quỷ m/2022 của Sơ Xây dựng Thảnh pho Hồ Chí 
Minh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đoi với những loại vậi liệu xây 
dựng chưa cỏ trong công bố giá thì tạm tinh theo giá Lham khảo tại ihị trường. 

Trong quả trình áp dụng đơn giá, nếu giả vật liệu thực lể (mức giá chưa có 
ihuế giá trị gia lâng) chênh lệch so với giả vật liệu đa tính trong đơn giá thi cơ 
quan, lỗ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chinh cho phù hợp, 

+ Chì phí Iiliân công: Lả chi phí lao động của công nhân trực tiếp vả 
công nhân phục vụ cần thiếi de hoàn thảnh một đơn vị khối lượng công tác xây 
dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thủo công tác xây dựng. Chi phí nhân công 
được tính bằng số ngày công theo cấp bậc cóng nhân, cắp bậc cồng nhân là cấp 
bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực 
hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. 

Chi phí nhân công trong đơn giả được xác định theo Quyểt định số 
2 ] 8 8/ỌĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xăy dựng thành phố Hồ Chí 
Minh về việc cống bổ giá ca máy và ihiết bị thí công xây dụng; đơn giá nhân 
công xây dựng (rên địa bản Thảnh phố Hồ Chí Minh. Chi phí nhân công trong 
đơn giá lính cho khu vục 1 gồm (Bao gồm thành phố Thu Đúc vả các quận -
huyện trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh, trừ huyện cần Giờ); Trường hợp 
công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn khu vực 2 (Huyện cần Giờ) khi 
áp dụng tập đom giá nảy thì chi phí nhân công được nhân ihêm hệ số điều chỉnh 
bằng 0,923. 

+- Chi phí mảy thì công: Là chi phí sử dụng máy thi công trục tiếp ihi 
công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) đế hoàn thành một đơn vị khối lượng công 
tác xây dụng. Chi phỉ máy ihi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca 
mảy sử dụng. Chi phỉ mảy phục vụ được tính bằng lỷ lệ % trên chi phí máy thi 
công trực tiếp ihi công. 

Chi phí máy thi công được xác dinh theo Quyết định số 2188/QĐ-SXD-
KTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng thành phố HÒ Chí Minh về việc công 
bố giá ca máy vả thiết bị thi cóng xây dụng; đơn giá nhân công xây dựng trên 
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đìa bản Thành phố Hồ Chí Minh, Chi phí ca máy trong dcm gìá được tính thoo 
khu vực l gồtn (Bao gồm thành phố Thủ Đức vả các quận - huyện trềti địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh, trừ huyện cần Giờ); Trường hợp công trình xây dựng 
đirợc ihực hiện trên địa bàn khu vực 2 (huyện cẩn Giờ) khí áp dụng tập đơn giá 
này thi chi phí máy thi công được tứiâti thèm hệ sổ điều chinh bang 0,977, 

3. kểt cẩu tập đo n giá 

Đơn giá xây dựng cỏng trình bao gồm 13 chương được mã hóa thổng nhất 
theo nhóm, loại cỏng táo hoặc kct cẩu xây dựng; cụ thc nhir sau: 

Chương I 

Chuông II 

Chuông IJJ 

Chuông IV 

Chuông V 

Chương VI 

Chuông VII 

Chuông vm 

Chương IX 

Chương X 

Chuông XI 

Câng tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng 

Câng tác thí công đất, đá, cát 

Câng tác thí công cọc 

cỏne tác thí công đường 

Câng tác xây gạch, đá 

Câng tác thi công kổt cấu bê tỏng 

Câng tác bê tỏng đúc sẵn 

Câng tác gia công, láp dựng cấu kiện gồ 

Câng tác gia công, láp dựng cấu kiện sẳt thép 

Câng tác hoàn thiện 

Các công tác khác 

Công tác bốc xcp, vận chuycti các loại vật liệu vả cẩu kiện Chuông XU 
xây dựng 

Chuông XUI : Cũtig tác xây dụng sứ dụng tra xi nhiệt điện. 

4. Hưứtig dẫn áp dụng đom giá 

- Ngoài thuyct mình áp dựng chung, trong các chương của Đữtt giá xây 
dime câng trình còn có phần thuyct minh và hưởng dan cụ thc đối với từng 
nhúm, loại cỏng tác xây dirng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công 
vả bìộti pháp thi công, 

- Căn cứ vào yêu cẩu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công 
của công trình Ịtây dimg, tỏ chức tư vấn ứiict kổ có trách nhiệm lụa chọn đơn gìá 
dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghẹ thi công cua công trình. 

- Đơti giá dự toán các cồng tác xây dựng ửụrc liiộn hoàn toàn bằng thú 
cồng chi được áp dụng trong tniờng hợp đicu kìcti thi còng khône thực hiện 
được bang máy. 

- Bảng phân loại rừng, phân loại bủn, phàn cấp đắt, đá trong dan giá xSy 
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dựng công trình dược sứ dụng thững nhát cho các loại công tác xây dụne trong 
tập đan giá này, 

- Chiểu cao ghi trang đơn gìá là chiều cao tính từ cổt ± 0.00 theo thiểt kc 
Cũng trình đốn cốt < 6m; < 2Sm; < lOŨm và từ cốt ± 0.00 đển cốt < 200m, E>ốỉ 
vơi các loại còng tác xây dựng trong đơn giả không ghi độ cao như công tác trát, 
láng, Ốp, v.v..,, khi thi cồng ợ độ cao > 6m thì áp dựng bổ sung đon giá bổc xếp 
vận chuyển vật licii lên cao theo quy định. 

- Trong quá trỉnli ap dụing Bộ đơn giầ xây dưng cỏĩig trình ncu gặp vuóng 
mắc, đè nghị các đơn vị phân ảnh về Sở Xây dựng đe nghiên cứu giải quyết/. 
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Bang 0.1: BANG PHÀN LOẠI RỪNG 
(Đung cho cóng tác phát rùng tạo mật bồng xây dựng} 

Loại rii ny Nộí dung 

I - Bãi hoặc đỏi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trẻn địa hình khỏ ráo. 
Thinh thoáng có cây con hoặc cây có đường kính lóĩi han hoặc băng lOcm. 

n 

- IÍ.ÙT1Í cây con, mật độ cây con, dãy leo chiếm dưói 2/3 diện tich vả cứ 
ItìOnr có từ 5 đen 25 cầy có đưtmg kinh từ 5 đen lũcm vá xen lản cây có 
đường kính 1Ó11 hơn lOcm. 

- Đồng đắt có các loại có lau, cò lác dầy đặc trèn địa hình sình lầy, ngập 
nước. 

- Đồng đắt có các loại cầy mắm, cốci vẹt... trên dịíi hình khò ráo. 

m 

- IÍ.ÙTLS cày dà khai thác, cây con, dầy leo chiếm hon 2/3 diện tích vá cứ 

ItìOnr rừng có từ 30 đển 100 cầy cỏ đưónE kính (ừ 5 đến lOcm, cỏ xen lần cây 
có đưÓTLB; kính lớn hơn Itìcm. 

- Đồng đắt có các loại ưàm, đước... trên địa hình khó ráo. 
- Đồng đắt có các loại cầy mắm, cổct vẹt... trên địa hình lẩy, thụt, nước nối. 

IV 

- Rừng tre, nứa giả, lô ô hoặc leh mật độ treh nửat lô ô, le dây dặc. Thinh 
thoáng có cày con có đròng kinh tử 5 đền 10 crrụ dầy leo, có lẳn cây cỏ đường 
kính 1™ hơn lOcm. 

- Đồng đắt có các loại bám, đước... trên địa hình lẩy thụt, nước nổi. 

Ghi chủ: 

- Đường kinh cây được đo ò độ cao cách mặt đắt 30cm. 
- Đổi vói loại cây có đưcmg kinh > ]0cm được qui doi ra cảy tiêu chuân. Cụ thể: 

Bâng 0,2: BẢNG QUI ĐỚI CÂY ITÈỤ CHUẤN 

Đnửltg kính gốc cây (D) Đổi ra cây tí í LI chu ủn 

10 cm < D < 20 cm 1,0 

20 cra < D < 30 cm 1,5 

30 cra < D < 40 cm 3,5 

40 cm <D< 50 cm 6,0 

D > 50 cm 15 
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Bàng 03: tỉ ANG PHẢN LOẠI BÙN 
(Dìiiig cho cóng rác đào bùn) 

Loại bủn Đặc đrêm và CỎIIỊỊ cụ thí công 

]. Bùn đặc Dùng xèng, cuốc bàn đào được và bún không chảy ra ngoái 

2. Bùn lóng Dùng xô vả gầu đẻ múc 

3. Bùn rác Bùn dặc, có lẫn cò rác, lả cây, thản cây mục nát 

4. Bủn lần đả, sỏi, hầu hến Các loại bún trên cỏ lần đá, sỏi, hầu hển 

Bang 0.4: BÀNG PHÀN CÁP ĐẤT 
(Dùng cho cõng tác đào. vận chuyển MỜ đắp đắt) 

cẩp 
đát 

JNhóm 
đát 

Tín các loại d:it 

I 

] 

- Đất phù sa, cát bồi, đẩt mầu, đắt mùn, đắt đen, đắt hoàng tho. 

- Đắt đải sụt lớ hoặc đắt nơi khác đem đến đổ (thuộc loại dắt nhóm 4 
trờ xuong) chưa bị nén chặt. 

I 
2 

- Đất cát pha sét hoặc dắt sét pha cát. 

- Đắt mầu ám ướt nhưng chưa đán trạng thái đính déo. 
- tìắt nhóm 3, nhóm 4 sụt lũf hoặc đắt nơi khảc dem đến đồ dà bị nén 

chặt nhưng chua đán trạng thái nguyên thô. 

- Đắt phũ sa, cát bồi, đắt mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn 
rề cây, mùn rác, sói đả, gạch vụn, mánh sánh ki en trúc đen 10% thể tích 
hoặc SOkgđẽn I50kg trong lm1. 

I 

3 

- Đất sét pha cát 
- Đắt sét vảng hay trẳng, đắt chua, đắt kiềm ớ trạng thải ẩm mềm. 
- Đắt cát, đát đen, đẩt mún có lẩn sói đán mánh vụn kiển trúc, mùn rác, 

gốc dể cày từ 10% đến 20% thẽ tích hoặc từ 15Qkg đen 300ke trong 1 m1. 
- tìất cát có lượng ngậm nước IÓI1, trọng lượng từ 1,7 tàn/Im3 trớ lên. 

II 4 

- tìất đen, đắt mìin n^ặm nước nát dính. 

- Đắt sét, dắt sét pha cát, ngâm nước nhưng chưa thành bùn. 
- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào khòng 

thành táne mà vờ vụn ra rời rạc như XI. 

- Đất sét nặng kểt cắu chặt. 
- Đắt mặt sườn đồi có nhièu cỏ cây sim, mua, dành dành. 
- Đất mảu mềm. 

II 5 - Đất sét pha màu xám (bao gồm màu xanh lam, màu xám cua vôi). 
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cấp 
đát 

Nhỏm 
đất Tôn các loạỉ dát 

- Đát mạt sườn đòi có it sỏi. 
- Đắt dỏ ơ đồi núi. 
- Đẩt sét pha sỏi non. 
- Đắt sét trắns kết cấu chạt lần mánh vụn kiến trúc hoặc ne cày đến 

lứ% thể tích hoặc 5ùkg đển ]5tìlíg trong ] m\ 
- Đắt cát, đắt mùn, đẩt đen, đát hoàng thả có lãn soi đá, mánh vụn kián 

trác tù 25% đcn 35% thể tich hoặc từ > 300ke đcn 500kg trong lm3. 

m 

6 

- Đắt sét, đắt nảu rẳn chẳc cuốc ra chi được tìms hòn nhó. 
- Đắt chua, dắt kiềm thồ cứng. 
- Đẩt mặt dê, mặt đường cũ, 
- Đât mặt sườn đôi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dây. 

- Đắt sét kết cẩu chặt lẳn cuội, sôi, mánh vụn kiển trúct eảc rể cây > 
10% đen 20% thế tích hoặc 150kg đển 300kg trong lm3. 

- Đá vôi phong hóa già nằm trong đắt đáo ra từng Uing được, khi còn 
trong đắt thì tương đổi mềm đảo ra rẩn dần lại, đập vờ vụn rd như xi. 

7 

- Đắt đồi lẫn từng lớp sói, lượng sói tứ 25% đến 35% lẫn đá táng, đá 
trái đán 20% thề tích. 

- Đẩt mặt đường đá dăm hoặc đưừng đát rái mánh sành, eạch vỡ. 
- Đắt cao lanh, đắt sét, dắt sét kết cáu chặt lần mánh vụn kiến trúc, goc 

rề cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc >300kg đến 500ks trong lm"\ 

IV 

s 

- Đắt lẫn đá tảng, đá trái > 20% đển 30% thể tích. 
- Đát mặt đường nhựa hỏng. 
- Đắt lẫn vó loài trai, ốc (đát sò) kát dính chặt tạo thành táng được 

(vùng ven biên thưóne dào đé xây tưímg). 
- Đắt lản đá bọt. 

9 

- Đắt lẩn đá táng, đá trải > 30% thể tích, cuội sói giao kểt bới dắt sét. 

- tìắt cỏ iản từng vía đá, phien đá ong xen kè (loại đá khi còn trong 
IÒI11Ĩ dắt tiiung đối mềm). 

- Đắt sói dỏ rản chắc. 



CÔNG BÁO/Số 160+161/Ngày 15-8-2023 13 

Báng 0.5: BẢNG ™ẤN CÁP ĐẮT 
(Dùìíg cho eỏng tác đỏng cọc) 

cáp đẩt Tín cút: loạỉ đât 

1 Cát pha lẫn 3"H0% sét CT trạng thái dẻo, sét vả á sét mềm, than, bùn, đất lần 
thực vật, dắt đắp từ noi khác chuyền đán. 

II 
Cát đà được đằm chặt, sói, đẩt sét cứng, cát khỏ, cát bào hóa nước. Đắt cắp I 
có chứa ] frĩ-3ữ% sói, đá. 

Báng 0.6: BẢNG PHÂN CẮP ĐẢ 
(Dùng cho cõng tác đào phá đá) 

cáp đá Cưùrng độ chịu nen 

l Đá đặc biệt cứng đến rất cứn£, có cường độ chịu nén > lOOOk^/cm" 

n Đá cứng, cường độ chịu nén > SŨOkg/cm2 

m Đá cứng, cuòng độ chịu nén > Ó00kg/cm2 

IV Đá tuímg đoi mềm, giòn de đập, cường độ chịu nén < òQOk^crrr 

Bảng 0.7: BẢNG PHẢN CẮP ĐẢ 
(Dùìig cho còng tác khoan tạo lo cọc khoan IIhoi) 

cấp đá Tín cút: loạỉ đá 

Đặc biệt 

- Đá Quãczit, đá sừng cứng chẩc, chứa ít sắt. tìá Anbiophia hạt mịn bị sừng 
hóa. Đá Dgoc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sãt. 

- Búa đập mạnh một nhát: chi làm sứt mẫu đá. 
- Đá Quẳczit các loạt 
- Đá cỏranhđòng. 
- Búa đặp mạnh nhièu lần mới lảm sứt được mẫu đá 

í 
- Đá Skana grnnat, Các đá Granit hạt nhó, đá Sranodiorit, Liparít, Đá Skanơ 

silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lứa có thành phản Macna. Cát kát thạch anh 
rán chắc, đá sừng. 

n - Cát kết thạch anh. Đá phián Silic. Các loại đá SkantT thạch anh Gơnat tinh 
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Cap đá Tên các loại ăá 

(hẻ lón. Đá Granit hạt thò. 

- Cuòi kát có thành phần lả đá Macna, đá Naụ Granit, Pecmaoit, Syenit, 
Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ. 

- SyeniỊ Granit hạt thỏ - nho. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kát có thánh 
phan là đá Macna. Đá Bazíin_ Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch 
anh, Pecmatit, Skanơ tinh thê nho, các Tup silic, Barit chặt xít. 

in 

- Đá phiến Qorit thạch anh, đá phián Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa 
yáu. Anhydrric chặt xit lản vật liệu Tup. 

- Cuội kết hợp vtĩi xi măng sản kết là vối. uá vôi vả Đỏỉỏmit chặt xít. Đá 
Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đcn tươi. 

- Sét kết silic hóa, đả phiến giá sừng, đá giả sừng Clorit. Các Lọại đá 
Pocphiarit, Điabazơ, Tụp bj phong hóa nhẹ 

- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phan là đá Macna, xi măng gắn kết là 
Silic và sét. 

- Cuội kết cỏ thành phẩn là đá trầm tích vói xi mãng gắn kết lả silic Điont vá 
Gabro hạt thô. 

IV 

- Đá phíán sét, phiến than, phiến Xeribrit 

- Cát két, Dunỉt, Feridolitf Secpantinit... bị phong hóa manh tới mức vừa. tìá 
Macnơ chặt, (han đá cỏ độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa. 

- Có thẻ bé nòn đá bàng tay thánh rừne mánh. 

- Tạo (lược vết lõm trên bể mặt đá sân tới ỉnuD bằng mũi nhọn của búa địa 
chất 

- Đá phiến sét Clorit, PhyliL cát kết với xi mảng lả vôi, oxit sắt, đá vôi vả 
Đolomit khỏng thuần. 

- Than Antrdxxit, Porphiarrit, Secpantiniu Dunit, Keratophiíi phong hóa vừíi. 
Tup núi lưa bị Kericit hóa. 

Ghì chủ: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt áp dụng đmr giá khoan cọc nhồi đá cắp 
1 nhân hệ sổ 1,2 so với đon giá khoan tuơng ling. 
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CHƯƠN G I 
CÔNG TẪCCHUẲN BỊ MẶT BẰNG XẲY DựNG 

AA.UIUO CỎNG TÁC PHÁI RỪNG TẠO MẠT BẰNG BÀNG THỦ CÔNG 

Thàìih phan công việc: 
- Phát rừng, vặn chuyến cày có, đánh đống trone phạm vi 30m đá vận chuyến. 
- Cưa chặL hạ cầy cách mặt đát 20cm, cưa chặt thân cầy, cánh ngọn thánh từng khúc, 

xép gọn theo timg loại trong phạm vi j0m đê vặn chuyên. 
- Đáo eoc cây, rề cây, cưa chặt rề cầy, eoc cây thành từng khúct xếp gọn thảnh từng 

loại trong phạm vi 30m đá vận chuyển, lắp, san lại ho sau khi dào. 

Đtxn vị tính: dồng/ltìOm2 

Mà hiệu Danh mục dơn giá Đữn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phút rừng loại 1, mật dộ cây 
tiíu chuẩn trên lUOm2 rừng 

AA.ll]] ] - 0 cây lŨOm- 238.472 

AA.111L2 - < 2 cày lŨOm- 356.453 
AA.11113 - < 3 cày 

Phát rirQỊỊ Joạỉ n, mật đỏ cây 
tiíu chuan trên lUOm2 rừng 

lOOm- 41 ] .678 

AA.1112I - 0 cây lŨOm- 303.738 

AA.11122 - < 2 cày lŨOm- 456.862 

AA.11123 - < 3 cày lŨOm- 529.659 
AA.11124 - < 5 cây lŨOm- 652.660 

AA.l 1125 - > 5 cày 

l'hát rừng loụl III, mật độ cây 
tim chuẩn trên IUUmz rừng 

I00m- 823.355 

AA.1113I - 0 cây lŨOm- 348.922 

AA.11132 - < 2  c à y  lŨOm- 497.026 

AA.11133 - < 3 cày lŨOm- 572.332 
AA.11134 - < 5 cày lŨOm- 695.334 

AA.11135 - > 5 cây 

Phút rừng loại IV, mật độ cây 
tiíu chuan trên IDOm1 rừng 

I00m- 868.540 

AA.1114I - 0 cây lŨOm- 381.555 

AA.11142 - < 2  c à y  lOOm1 539.699 

AA.11143 - < 3 cây lOOm- 625,047 
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AA.112UU PHÁT RỪNG TẠO MẬT BẲNG BẰNG cơ GIỚI 
Thành phằn cồng việc: 
Chuẩn bị, cưa chặt hoặc úi đổ cây, cua chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San láp một 

bằng, nhò gôc cây, ne cây. 
Đan vị tinh: đồng/lOOm1 

Mà hiệu Danh mục đcm giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Mật đụ tây tiểu chuản trên 
ítìUm3 rùng 

AA. 11211 - 0 cầy 100m2 17.572 29.492 

AA.Ỉ1212 <2 cây ìoơm2 30.123 39.322 

AA.Ỉ1213 - < 3 cây ìoơm2 70i286 49.153 

AA.l 1214 - < 5 cây ìoơm2 105,430 58.983 

AA.112I5 - > 5 cây ìoơm2 133.042 62.915 

AAA2000 CỒNG TẢC CHẶT CÂY, ĐÀO GÓC CÂY, BỤI CÂY 
Đơn giá tính cho ưưòng hợp chặt, đáo một hoặc một sò cây, bụi cây ưong phạm vi xày 

dựng công trình. 

AAA2100 CHẶT CÂY BẢNG MÁY CƯA 
Thành phằn cồng việc: 
Chuẩn bị, chặt cây, đổn cành, thân cây thành timg khúc, vận chuyển xáp đổng trong 

phạm vi 30m. 
Đom vi tính: đông/lcây 

Mà hiệu Danh mục đcm giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Chặt cây hằíiỊỉ máy cưu ử 
địa hình bằii£ phẳng 

AA.12111 - Đường kính gôc cây < 20cm cây 17.572 1.566 

AA.12112 - Đường kính gỏc cây < 30cm cây 35.143 3-133 

AA. 12113 - Đường kính goc cây < 40cm cây 72.797 3,856 

AA.12114 - Đường kính sỏc cây < 50cm cây 140.573 5301 

AA.12II5 - Đường kính gỏc cây < 60cm cây 306.248 6.747 

AA.12116 - Đường kính sòc cây < 70cm cây 732.987 8.675 

AA.12117 - Đường kính gỏc cây > 70cm cây 1383.137 11.326 
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Mà hiệu Danh mục đon si á Đom vị Vật liệu Nhàn công Máy 

Chặt câv băng máy cưa ứ 
sưiin (lóc 

AA.12I2I - Đường kinh eoc cày < 20cm cày 20.082 1.807 

AA.12I22 - Đưóng kính soc cây < 3ũcm cày 40.164 3,615 

AA.12I23 - Đưcmg kính £ÒC cảy < 4ũcm cây 82.838 4,578 

AA.12I24 - Đường kinh eoc cày < 50cm cây 153-124 6265 
AA.12I25 - Đưcmg kính soc cây < Ổ0cm cày 426.739 7.952 

AA.12126 - Đường kinh £ÒC cây < 7ũcm cây 916.234 10.121 

AA.12I27 - Đường kinh eoc cày > 70cm cây 1.506.138 13,253 

Ghi chủ: Trường hợp chặt cây ờ chồ lảy lội thi đơn giá nhân công được nhân với hệ số 
1,5 và đon giá máy thi còng nhân hệ sổ 1,25. 

AA.Í30ÍH) ĐÀO GỐC CẰY, BỊU CÂY BẢNG THỪ CỔNG 
Thàìih phan công việc: 
Đảo gốc cây, bụi cây cả rề theo yêu cầu, vận chuyên trong phạm vi j0m. 

AA.13IQU ĐÀO GỐC CÂY BẨNG THỪ CỎNG 
Đem vị tính: đổng/lgoc cây 

Mà hiệu Danh mục đon si á Đom vị Vật liệu Nhần công Máy 

Đàu cây bằng thú câng 

AA.Ỉ31U - Đường kính EOC cảy < 2ữcm EOC cầy 37.653 

AA.BH2 - Đưóng kính gổc cây < 30cm soc cầy 70.286 

AA.13113 - Đường kính £ÒC cây < 4ứcm £ồc cày 133.042 

AA.13H4 - Đường kính EOC cảy < 50cm EOC cầy 253.533 

AA.13] 15 - Đuờng kinh EOC cày < 60cm EOC cầy 609.986 

AA,13116 - Đụòng kính goc cày < 70cm ÍOC cày 1,144.665 

AA.13H7 - Đưtmg kinh EOC cảy > 70cm EOC cầy 2,058.389 
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AA.I32UU ĐÀO BỤI CÂY BẨNG THỬ CỏNG 
Đon vị tính: đổng/lbụi 

Mã hiệu Danh mục đon giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đào bụ ì dừii nước 

AA.13211 
- Đưímg kính bụi dừa nước < 
30cm 

bụi 100.409 

AA.13212 
- Đường kính bụi dứa nước > 
30cm 

Đào bụ ì tre 

bụi 140,573 

AA.13221 - Đường kính bụi tre < 50cm bụi 198.308 

AA. 13222 - Đường kính bụi tre < 80cm bụi 1.257.625 

AA. 13223 - Đường kính bụi tre > SOcm bụi 2.264.227 

AA.22ƯOO CÔNG TÁC PHẢ DỞ CÔNG TRÌNH BẦNG MẢY 
Thuyết mình: 
- Phá dờ được thực hiện theo biện pháp thi còng, đám bao yêu cẩu kỳ thuật, ân toàn lao 

động vả vệ sinh môi trường. 

- Vận chuyến phế thái Dgoải phạm vi ỈOm và tnèn cao xuong chưa tính trong đon giá. 
AA.22IOO PHẢ DỬ KÉT CẤU BẨNG BÚA CÁN KHÍ NÉN 3M3/PH 

Thành phần cỏ/ỉg việc: 
Chuần bị máy móc, dụng cụ. Phá dờ kêt càu băng búa căn khi nén, cãt cot thép băng 

máy hàn. Bổc xúc phe thái đo đúng nơi quy định hoặc đổ lên phưung tiện vận chuyển trong 
phạm vi 30m. 

Đom vị rinh: đổng/lms 

Mã hiệu Danh mục đon giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Phá dữ1 bằng búa tràn khí 
nín 3m'/ph 

AA.22111 - Bẻ tòriE có cot thép mi 18.327 150.614 290.624 

ÁA.22112 - Bẻ tône khóng oổt thép m1 125.512 164.075 

AA.22L21 - K.Ểt cẩu gạch đá ms 50.205 98.445 
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AA.22200 PHẢ DỞ KÉT CẢU BẰNG MÁY KHOAN BẼ TÔNG l.5KW 
Thành phân công việc: 
Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, Phả dờ kết cáu bảng máy khoan bẻ tông, cắt cot thép bằng 

máy hàn. Bổc xúc phế thai đô đúng nơi quy định hoặc đồ lẻn phương tiện vận chuyển trong 
phạm vĩ 3ùm. 

Đem vi tính: đông/lmi 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đom vj Vật liệu Nhàn công Máy 

Phií dõr ktí (THU hung nníy 
khoan bê tững 1,5 kW 

AA.2221 ] - Bẻ tòng có cổt thép m1 18327 507.066 129,278 

AA.222L2 - Bê tòne không cổt thép m1 471.923 24373 

AA.22221 - Kết cẩu gạch đá m1 414,188 22,003 

AA.22ỈQU PHẢ DỞ KÉT CÁU BẢNG MÁY ĐÀO 1,25 M3 GẴN ĐẦU BÚA THỦY Lực 
Thành phãn công việc: 
Chuan bị máy móc, dụng cụ. Phá dò lcết cẩu bằng máy đảo gắn dẩn bủa thúy lực đám 

báo theo yêu cẩu kỹ thuật. Thu dọn hiện tmóng sau khi thi còng {khỏng gồm công tác .xủc 
lèn phương tiện vân chuyên). 

Đem vi tính: đóng/lmi 

Mà hiệu Danh mục đon £Íá Đom vị Vật liệu Nhàn công Máy 

l'hú dõr kít cấu hàng máy 
đào 1,25 111: gun dầu búa 
thiiv lực 

AAãlĩỉí) - Ket cấu be tông m- 3.263 88,604 
AA.22320 - Ket cấu gạch m1 1.255 32,220 

AA.2240U ĐẬP ĐÀU cọc BÉ TỎNG CẪC LOẠI BẰNG BỦA CĂN KHÍ NẾN 3MJ/PEI 
Thành phân cáng việc: 
- Lẩy dẩu vị trí, phá dờ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bàn í máy hán. 

- Bốc xúc phc thái vảo thùng chứa vả dùng càu đưa lén khói hổ móng. 
- Vệ sinh hoán thiện vả uon cổt thép theo đúng yêu cẩu kỳ thuật. 

Đơn vi tính: đồng/lm-* 

Mà hiệu Danh mục đom giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

Đụp đầu cọc hí tông hàng búa 
càn khí ní'n 3mVph 

AA.22410 - Đập đau cọc bẻ tông trên cạn niJ 18,327 180.737 569.376 

AA.2242Ũ - Đập đâu cọc bê tông dưái nưỏc niJ 18,327 263.574 817.494 
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AA.225UU CÀO BỞC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÈ TỎNG ASPHALT BẰNG MẢY CÀO 
BÓC WIRTGEN CitìOO 

Thành phần câng việc: 

Chuẩn bị mặt bảng, láp dặt hàng rào, bi en báo, đèn tín hiệu. Chuán bị máy, lẩy dẩu cao 
độ lóp mặt đưòng cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yèu cầu kỳ thuật, bóc bàng 
thú công điếm máy khỏne tới được. Di chuyển bián báo yả rảo chẩn, dọn phế liệu roi vài, 
xúc hót phc liệu lên xe vận chuyến ưong phạm vi 30m. Vận chuyển phế thái ưong phạm vi 
lừOOm 

Đơn vị tính: đồng/100m2 

Mã hiệu Danh mục đon giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cào hóc lóp mặt đường bỉ 
tửng Asphah hằng máy càữ 
bỏc vvírtgưn CIQUI) 

AA.22511 - Chiều dày lớp bóc < 3cm lOOm1 28.560 488,610 2.168.92] 

AA.22512 - Chiêu dảy lớp bóc < 4cm lOOm1 36.720 570.960 2.378.568 

AA.22513 - Chiêu dày lớp bóc < 5cm lOOm1 53.040 604.290 2.626.337 

AA.22514 - Chiều dày lớp bóc < òcm lOOm1 69.360 774.090 2.887.447 

AA.22515 - Chiều dày lớp bóc < 7cm lOOm1 93.840 900.360 3.171.426 

AA03100 VẬN CHUYẾN PHÉ THÁI TI ũ1 ltìtìOM BẢNG ỒTÔ Tự ĐỎ 71 

Đơn vị tính: dồng/lOữm2 

Mà hiệu Danh mục đon giá Đon vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận ch uy í 11 phê thúi ti Ép 
lŨOOra bẳng iitỏ Tự đả 7T 

AA.2M01 - Chiều dày lớp bóc < 3cm lQOm2 32.454 

AA.23102 - Chiều dày lớp bóc < 4cm lQOm2 41.999 

AVU3103 - Chiều dày lớp bóc < 5cm lOOm1 53,453 

AA.231Ừ4 - Chiều dày lớp bóc < 6cm lOOm1 62.998 

AA.23105 - Chiêu dảy lớp bóc < 7cm lOOm1 83,997 
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AAJOOtHJ THÁO DỜ CÁC LOẠI KÉT CẤU 
Thuyết minh: 

- Trường hợp tháo dờ có yêu cẩu riẻĩig về thu hải vật liệu dẻ tái sử dụng hoặc cho mục 
đích khác thi chi phí nhàn còng, vật liệu, máy thi còng (nếu có) đẻ đàm báo yêu cầu kỳ thuỊt 
đổi vói việc thu hải vật liệu dược tính rièng trẻn cơ sở chi dần kỹ thuật và biện pháp thi ũững 
cụ thẻ. 

- Khi tháo dờ các kết cáu nếu phái bẳc giáo mả trone thảnh phần công việc của đon giá 
chưa đề cập đcn hoặc thực hiện biện pháp chốn? đờ, ÍILÍ1 cổ đẻ đám báo an toán lao dộng vả 
độ ổn định cho các bỏ phặn kểt cắu khác của công trinh thi chi phí vật liệu, nhân còng, máy 
thi còng {nều cò) phục vụ cho côạg tác bẳc giảo, chống đờt gia cổ được tinh riêng. 

Thàiìỉỉ phẩn cõìíg việc: 
Tháo dờ các kết cấu, thíát bị theo yêu cẩu kỳ thuật, vận chuyến vả tặp kết theo từng 

loại đúng nơi qui định trong phạm vi 3Om. 

ÁA31000 THẢO DỠ KÉT CẤU BẢNG THỦ CỞNG 
AAJ1 l(MI THẢO DỞ KÉT CẢU Gỏ, SẤT THÉP BẲNG THỦ CÔNG 

Đơn vị tính: đòns/m3; đ/tân 

Mà hiệu Danh mục đon eiá Đom vị Vật liệu Nhân công Máy 

1 hão diV kéí cấu gỗ 

AA3111 ] - Chiểu cao < 6m m1 518,805 

AA311I2 - Chiểu cao < 28m m1 820.755 

Tháo d(V kết cáu sẳt thép 

AA31121 - Chiểu cao < 6m tấn 1784.250 

AA31122 - Chiểu cao < 28m tấn 2,415.600 

AA3I2D0 THÁO DỞ MẢI BẰNG THỦ CỔNG 
Đmi vi tính: đảng/lm^ 

Mà hiệu Danh mục đon giá Đom vị Vật liệu Nhân công Máy 

Tháo <J(T mái tôn 

AA31221 - Chiều cao < 6m m- 8.235 

AA .31222 - Chiều cao < 28m m- 10.980 
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AA.3I3UU THẢO DỜ CỬA BẢNG THỦ CÔNG 
Đun vị rinh: đong/lm1 

Mã hiẹu Danh mục đcm giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AA .31312 Tháo dờ cửa bằng thu công nr 10.980 

AA.3I60I) THẢO DỜ MÁY ĐIÈU HOÂ cục BỘ, BÌNH NÓNG LẠNH BÀNG THÙ 
CÒNG 

Đan vị tinh: đồng/cái 

Mã hiệu Danh mục đcm giá Đơn vị Vật liệu Nhãn cóng Máy 

AA31611 

AA31621 

Tháo dữ máy điồu hòa cục 
bộ, hình nóng lạnh 

- Tháo dờ điều hoà cục bộ 

- Tháo dờ binh nóng lạnh 

cái 

cái 

164^700 

54.900 

AA.32(H)U THÁO DỞ KÉT CÁU BÀNG MẢY 

AA.32IU0 THÁO DỞ CẰU THÉP TẠM CÁC LOẠI BÀNG MẢY HÀN, CẲN CẢU 
Thành phản cõng việc: 
Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cẩu bằng thú công kát hợp máy hán và thú công kết hợp 

máy hán, cần cầu, đánh dắu phân loại vật liệu sau tháo dờ, xép gọn, xá moi hàn, tháo bu lỏng 
các bộ phận kát cáu vận chuyên trong phạin vi 3ơm. 

Đơn vị tính: đồng/1 tắn 

Mã hiẹu Danh mục đcm giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Tháu dù1 bằng máv hàn 

AA.32I11 - Tháo sản cầu tẩn 24.054 2.014.830 122.262 

AA.32I12 - Tháo dàn cầu tẩn 35.079 2,585.790 175.243 

Tháo dờ bằng cần cấu, cất 
(híp hằng máy hàn 

AA.32I21 - Tháo sản cảu tấn 24.054 990.945 277.622 

AA.32122 - Tháo dàn cảu tắn 35.079 1,543,1 so 352.114 
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CHITƠNG n 
CỔNG TÁC I H I CỨNG ĐÁT, ĐÁ, CÁT 

THLÍYỄT MINH 

1. Cung tác đào, đắp đat, đá, rát 
- Đon giá còng tác đào, đăp đất, đá, cát được quy định cho im3 đảo đầp hoàn chinh 

theo qui định. 

- Đun giá còng tác đảo, đãp dát:, đá, cát được tinh cho trựòng họp đào, đãp đất, đá, cát 
bẩng thú còng vủ đào, đảp dắt, đá, cát bằng máy. việc áp đụng biện pháp đảo, đảp đắt, đá, 
cát bằne thú công chi áp dụng khi khòne thá thực hiện được bằng máy. 

- Đom giá đảo đắt: tính cho đáo lm3 đẩt neuyẻn thổ đo tại nơi đáo. 
- Đom giá đảo đá tính cho đảo lm3 đá nguyên khai đo tại nơi đảo. 
- Đom giá đẩp đắt, đá, cát tinh cho lm3 đảp đo tại nui đẩp. 

- Khối lượng đào đát để đap bẩne khối lượng đát dẳp nhân vói hẹ số chuyển đổi từ đất 
thièĩi nhién cần đáo đe đảp như Báng 2.1. 

- tìào đắt, đá công trình bẩne máy được tính đon giá cho công tác đào đắL đá đồ lẻn 
phương tiện vân chuyển. 

-Chiều rộng đào trong đơn gíá là chiều rộng tnme binh của đáy vả mặt hổ đào. 

- Đoi vòi công tác đáo phá đá cắp IV bằng biện pháp khoan nồ min được áp dụng doi 
với loại đá có cuíTĩig độ chịu nén tù I50kg/cm: đén ũOOk^cm2. 

- Đào đắt để đáp hoặc đảp đắt (bằng đát có sẵn tại nai đáp) cúa còng trình chua tính 
đến chi phi nước phục vụ tuới ẩm. Khi xác định lượng nước tưói ẩm, căn cử ch] dần kỹ 
thuậu kết qua xác định độ ắm của đẩt của cỏng trinh đề bổ sung luợng nước tưới ầm. 

Báng 2,1: BÀNG HỆ só CHUYÉN ĐÓI TỪ ĐẮT DÀO SANG ĐÁT ĐẮP 

Hệ so dầm nén, dung trọng đắt Hệ sổ 

K = 0,85; 7 < l,45TVm3 - l^óOT/m1 1,07 

K = 0,90; y < l,75TAtt' 1,10 

K. = 0,95; y < L.SOTVm3 1,13 

K. = 0,98; Y > l,8ỮT7nh* 1,16 

Chì chú: 
- Riêne khối lượng đá hồn hợp can đảo và vận chuyến đá đẳp được tính bằng khoi 

lượng đá hồn hợp đo tại noi đảp và nhân vói hệ so chuyến đoi 1,13. 
- Căn cứ tính chát cơ lý cua loại dắt và đá hỏn hợp đề đap và yêu cẩu kỹ thuật cụ thể 

của còng trinh, đẻ chuẩn xác lại hệ so chuyển đoi cho phù hợp vói điều kiện thực tể cúa công 
trình. 
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2. Cáng túc vận chuyí ti đất, đá 
- Đtm giá vận chuyển đắt bằng ôtô tu do tính cho lm3 đẩt nguyên tho do tại noi đào đà 

tính đển hệ so nở ròi của dẩtL 

- Đcm giá vận chuyền đá nồ min bằng ótỏ tụ đổ tính cho lm3 đá nguyên khai đo tại nơi 
đáo đà tinh đến hệ số T1Ớ rời cua đả. 

- tìcm giá vận chuyên đât, đá được tính đcm giá cho các cụ ly < 300m; < 500m; < 
7D0m; < lừOOm vả loại phương tiện vận chuyến. 

- Truờng họp cự ly vận chuyển đẩụ đá tù nơi đảo dển nơi đô > lOOUm thi áp dụng dơn 
giá vận chuyển ở cự ly 5 lOOOm vả dơn giá vận chuyên lOOOm liép theo như Síiu: 

* Đom giá vận chuyển vói cự ]y L < 5Km = ĐG] + ĐGj X (L-l) 
* Đom giá vận chuyến với cự ly L > 5Km = ĐG] + ĐGix4 + ĐG3 X (L-5) 

Trong đỏ: 
+ ĐGi: Đơn giá vận chuyên trong phạm vi < lOŨŨm 
+ ĐGK Đơn giá vận chuyên I Km tiếp theo cự ly < 5Km 
+ ĐGJ: Đơn giá vận chuyển I Km ngoài phạm vi cự ly > 5Km 
- Việc áp dụng dơn giả vận chuyên theo tái trọng của phương tiện vận chuyền phai phù 

hợp vói dây chuyòn còng nehệ thi côĩig đáo, vận chuyển, khổi luợng cần vận chuyên vả điều 
kiện thi công. 

AR.10000 ĐÀO ĐẲP ĐẮT, ĐÁ, CÁT BÀNG THỦ CÔNG 
AB.11000 ĐÀO ĐẨT CỒNG TRÌNH BẦNG THÚ CÔNG 
AB.il 10U ĐÀO BỪN BÀNG THÙ CÔNG 

Thành phần câng việc: 
Chuán bị dàot xủc, do đúng nơi quy định hoặc dó lên phương tiện vặn chuyển trụng phạm 

vi 30m. 
Đơn vị tính: đồng/lm3 

Mà hiệu Danh mục đcm giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đàu bủn trung mọi điẺu kiện 

AB.111I ] - Bùn đặc niJ 235.962 

AĐ.11112 - Bùn lần rác niJ 251.023 

AB.l 1113 - Bùn lẫn sỏi đá mJ 409.167 

AB.l 1 ] 14 - tỉùn lỏng 

Vận chuyên ííop LU111 

niJ 358-963 

AB.l 1121 - Bùn đặc niJ 3.514 

AB.11122 - Bùn lẳn rác niJ 3,514 

AB.11123 - Bùn lần sỏi đá niJ 16.568 

AB.11124 - Bùn lỏng niJ 16,568 
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AB. 1120(1 ĐÀO XÚC ĐÁT ĐẺ ĐẮP HOẶC ĐÓ RA BẰ1 THẢI, BÂI TẬP KÉT RẲNG 
THỦ CÔNG 

Thành phãtì công việc: 
Chuân bị đáo, xúc, đổ đúng nai quy định hoặc đỏ lẻn phương tiện vận chuyên trong 

phạm vi 3tìm. 

Đun vị tính: đổng/lm3 đắt nguyèn thả 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đon vị Vật liệu Nhân còng Máy 

Dáo xúc dát đt đắp hoặc ra 
hiìí thái, biií tập kỂt 

AB.I1211 - Đắt cấp l m3 112.960 

AB.I1212 - Đắt cắp LL m3 155.634 

AB.I1213 - Đắt cấp 111 m3 195.798 

AĐ.11300ĐÀO ĐẮT MÓNG BĂNG BẰNG THỦ CỞNG 
Thành phãtì cồng việc: 
Chuân bị, đảo móng theo đủng yèu cảu. kỳ thuật, xúc đát đổ đủng nơi quy định hoặc đả 

lèn phương tiện vận chuyên trong phạm vi 30m, 

Đun vị tính: đổng/lm3 đắt nguyèn thả 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đon vị Vật liệu Nhân công Máy 

Dào mòng hãng 

kộng < 3m, sâu < lm 

AB.I13U - Đắt cắp l m3 140.573 

AB.I1312 - Đắt cắp LL m3 205,839 

AB.I1313 - Đắt cấp 111 m3 311.269 

AB.I1314 - Đắt cấp IV 

Hông s 3m, sâu < ỉm 

m3 484.474 

AB, 11321 - Đắt cấp l m3 155.634 

AB. 11322 - Đắt cẩp LL m3 220.900 

AB. 11323 - Đắt cấp III m3 328.840 

AB. 11324 - Đắt cắp IV 

nộng s 3m, sâu <3m 

m3 502.046 

AB. 11331 - Đắt cấp l m3 170.696 

AB. 11332 - Đắt cấp LL m3 238.472 

AB. 11333 - Đắt cấp 111 m3 346.412 
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Mà hiệu Danh mục đơn giá t)on vị Vật liệu Nhân công Máy 

ÀB.11334 - Đẩt Cấp IV 

Rộng < 3m, sâu > 3m 

niJ 527.148 

AB.1134I - Đất cáp í mJ 190.777 

AB.l 1342 - Đẩt cấp n niJ 263.574 

AB.11343 - Đẩt cấpm m3 374,024 

AB.11344 - Đắt cáp IV 

Rộng > 3ra, sâu < lm 

niJ 559.781 

AB.11351 - Đắt cáp í niJ 115.471 

AB.11352 - Đát cáp n niJ 158.144 

AB.11353 -Đắt cáp ILI niJ 243.492 

AB.11354 - Đẩt cấp IV 

Rộng > 3m, sâu < 2m 

m3 366.494 

ÀB.11361 - Đắt cap í nr® 125.512 

AB.11362 - Đắt cáp n niJ 170.6% 

ÀB.11363 - Đẩt cấpm m3 256.043 

AB.11364 - Đẩt cấp IV 

Rỏng > 3m, sâu < 

mJ 381.555 

AB.11371 - Đắt cáp í niJ 135.552 

AB.l 1372 - Đẩt cấp n niJ ] 83.247 

AB.11373 -Đắt cáp ILI niJ 273.615 

AB.11374 - Đắt cáp IV 

Rùng > 3m, sâu > 3m 

niJ 401.637 

AB.11381 - Đắt cẩp í niJ 150.614 

AB.11382 - Đẩt cấp n mJ 200.818 

ÀB.11383 -Đẩt cáp J LI niJ 291-187 

AB.113S4 - Đẩt cấp IV m3 426.739 
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AB.11400 ĐÀO MÓNG CỘT TRỤt HÓ KIÊM TRA BẢNG THÌ) CỔNG 
Thành phân công việc: 
Chuân bị, dào móng, hố theo đùng yêu cầm kỹ thuậu xúc đát đô đúng noi quv định hoặc 

đổ lên phương tiện vận chuyên trong phạm vi 3Qm, 
Đơn vị tính: đong/lma đắt nguyên thồ 

Mà hiệu Danh mục đon giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Đào múng cột, trụ, hũ kiêm tra 

Kộng < lm, sâu < 1 m 

ABJ141 ] - Đẩt cẩp ] mi 190,777 

AB.11412 - Đất cẩp 11 mi 298,717 

AB11413 - Đẩt cấp 111 m3 476.944 

AB 11414 - Đất cẩp IV 

Kộns — 1™' > 1m 

m3 778.171 

AB11421 - Đất cẩp ] mi 273,615 

AB11422 - Đẩt cẩp 11 mi 396.616 

AB11423 - Đất cấp 111 mi 587,394 

AB 11424 - Đất cẩp IV 

Kậng > 1 ni, sâu < 1 m 

mi 903.683 

AB11431 - Đắt cẩp ] m5 125.512 

AB11432 - Đất cẩp 11 mi 193,28* 

AB11433 - Đẩt cấp 111 mi 313,779 

AB 11434 - Đất cẩp IV 

Rộng > Im, sâu > lm 

mi 502.046 

AB. 11441 - Đẩt cẩp ] nằs 178.226 

AB. 11442 - Đất cẩp 11 m5 261.064 

AB11443 - Đất cẩp 111 mi 379-045 

AB 11444 - Đẩt cẩp IV 587,394 



28 CÔNG BÁO/Số 160+161/Ngày 15-8-2023 

AB.1I5ÍH] ĐÀO KẾNH MƯƠNG, RÀNH THOẮT NƯỚC, ĐƯỜNG ÓNG, ĐƯỜNG 
CÁP BẰNG THÚ CÔNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bàns, đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lúc đắt đổ đúng nơi quy định hoặc 
đô lẻn phiiomg tiện vặn chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện theo đủng yêu cầu kỳ thuật. 

Đơn vị tính: đồng/lm3 đắt Dguyên thổ 

Mã hiệu Danh mục đon giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đảo kmh minrng, rãnh thoát 
nir<Vc, đưòng imỊỊ. đưòng cáp 

Rặn$ < lm, sâu < ]m 

AB.11501 - Đẩt cấp 1 mJ 183.247 

AB.l 1502 - Đắt cáp 11 niJ 273.615 

AB.11503 - Đát cáp III niJ 406.657 

AB.11504 - Đất cấp IV mJ 620.027 

Ràng < 3m, sâu < Im 

AB.11511 - Đắt cap 1 niJ 153.124 

AB.11512 - Đắt cấp 11 mJ 228.431 

AB.11513 - Đất cáp Iíí niJ 338,881 

AB.11514 - Đát cáp IV niJ 517.107 

Rặng < 3m, sâu < 2m 

AB.1152I - Đắt cấp 1 niJ 170.696 

AB, 11522 - Đắt cap 11 niJ 235.962 

AB.11523 - Đẩt cấp III mJ 343.902 

AB.11524 - Đất cáp IV niJ 522.128 

Rùng < 3m, sâu < 3m 

AB.11531 - Dắt cấp 1 niJ 180.737 

AB.11532 - Đắt cap 11 niJ 251.023 

AB.11533 - tìẩt cẩp III mJ 361.473 

AB.11534 - Đat cấp IV niJ 544.720 

Rùng < 3m, sâu > 3m 

AB.11541 - Đắt cẩp 1 mJ 198.308 

AB.11542 - Đắt cáp 11 niJ 273.615 

AB.11543 - Đất cáp Iíí niJ 396.616 
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Mà hiệu Danh mục đơn giá Đcm vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB. 11544 - Đắt cắp IV 

Rộng > 3m, sâu < lm 

m3 597.435 

AB.11551 -tìắt cắp l m3 130.532 

AB.11552 - Dắt cắp 11 m3 175,716 

AB.1 ] 553 - Đắt cắp m m3 263.574 

AB.11554 - tìắtcắp IV 

Rộng > 3m, sâu < 2m 

m3 394.106 

AB. 11561 - Dắt cắp l m3 135,552 

AB.11562 - tìắlcắp 11 m3 183.247 

AB. 1 ] 563 - tìắlcắp ni m3 271-105 

AB.115Ó4 - Dắt cắp IV 

Rộng > 3m, sâu < 3m 

m3 399.127 

AB. 11571 -tìắl cắp l m3 150.614 

AB.l ] 572 - tìắlcắp 11 m3 208.349 

AB. 1 ] 573 - tìắlcắp ni m3 283.656 

AB.L1574 - Đất cắp IV 

Rộng > 3m, sâu > 3m 

m3 414,188 

AB. 11581 -tìắl cắp l m3 163.165 

AB. 1 ] 582 - tìắlcấp 11 m3 225,921 

AB. 1 ] 583 - Đắt cấp DI m3 296.207 

AB. 1 ] 584 - tìắi cắp IV m3 434.270 
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AB.1I7QU ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG THÍJ CÔNG 

Thành phản công việc: 

Chuẩn bị mặt bảng, đào nèn đựòng then đúng yêu cẩu kỹ thuật, xúc đất đổ đúní nơi quy 
định hoặc đổ lẻn phưcme tiẹn vận chuyển trong phạm vi j(Jm. Hoản thiện nền đường, bạt mái 
taluy theo dúne yêu cẩu kỳ thuật. 

tìơn vị tính: dảíig/lm3 đắt nguyên thổ 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cỏĩig Máy 

Đảu nên đuiYng 

AB.117I ] - Đắt cẩp 1 niJ 90J68 

AB.117L2 - Đắt cáp II m? 135,552 

AB.117L3 - tìắt cấp m m3 218-390 

AB.11714 - Đắt Cấp IV 346.412 

AB.12110 PHẢ ĐÁ RẲNG THỦ CỏNG 

Thành phần cồng việc: 

Chuẩn bị, đục phá, cây, xeo, đập đá tảng thảnh đá có thá vận chuyến được, xáp đá thành 
đảng đúng nơi quy định hoặc bốc xáp lên phương tiện vặn chuyên trong phạm vi 30m, hoàn 
thiện bè mặt khi dào phá báo đám tíủng yêu cầu kỳ thuật. 

Đơn vị tính: đồng/lnv* đá nguyên khai 

Mà hiệu Danh mục đơn siá Đơn vị Vật liệu Nhản cỏng Máy 

Phá đá bang thú cỏntỊ. 
chiêu dày ](Vp đá < (),5m 

AB.L21 ] l - Đá cẩp l 1.592.100 

AB.121I2. - Đá cẩp 1] 1,235.250 

AB.12H3 - Đả cẩp ra 1.070.550 

AB.121I4 - Đá cẩp IV 960.750 
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AB.I3UU0ĐÁP ĐẲTCÔNG TRỈNH BẢNG THỦ CÒNG 
AĐ.13ÌO0ĐÁP ĐẮT NÈN MỎNG CÒNG TRÌNH, NỂN ĐƯỜNG BÀNG THỬ CÓNG 

Thành phàn câng việc: 
Đắp nền móng công trinh bằng đắt dà đào đo đong tại nơi đảp trong phạm vi 3Ơ1Ĩ1. San, 

xăm, đầm đẩt tìm? lớp. Hoàn thiên theo đúng yêu cầu kỳ thuật. 
Đom vi tính: đồĩig/lmi 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đom vị Vật liệu Nhân công Máy 

AR13111 
Đẳp đắt nền mỏng công trình, 
nền đưòní 

140,573 

AB.I32DUĐẤP BỜ KẾNH MƯƠNG BẲNG I HỦ CÔNG 
Thàiìh phan công việc: 
Chuần bị mặt bằng. Đẩp kênh muơng bằní đát đà đáo, đo đong tại nai đắp hoặc vận 

chuyền trong phạm vi 30m_ San, đầm đát từng lớp đám bảo yêu cẩu kỹ thuật. Hoàn thiện công 
trinh, bạt vồ mái taluy theo đúng yêu cầu kỳ thuặt. 

Đ™ vị tính: đốĩig/lm4 

Mã hiệu Danh mục đon eiá Đon vị Vật liệu Nhân còng Máy 

Đắp hờ kính mưcrtiịỊ 

AĐ.132M - Duní trụng < 1,45 Tỉm3 mJ 143.083 

AB.13212 - Duní trụng < 1,50 T/m? m® 170,696 

ABJ3213 - Duní trọng < 1,55 T/m-* m® 185.757 

AB,13214 - Duní trọng < 1,60 T/m3 203329 

AB.134O0ĐẮP CẤT CÔNG TRlNH BẢNG THÙ CỒNG 
Thành phan cồng việc: 
- Đẳp bảng cát đà đồ đổng tại nơi đáp trong phạm vi 3ũm. 
- San, tưói nước, đằm theo yêu cầu kỳ thuật, hoán thiện công trinh sau khi đẩp. 

Đon vi tính: đồng/lmi 

Mã hiệu Danh mục đon si á Đơn vị Vật liệu Nhần công Mảy 

Đãp cát cúng trình 

AB.134H - Đãp cát nên móng công trình m3 311.100 ] 12.960 

AĐ.13412 - Đẳp cát móng đường ảng m3 311.100 145.593 
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ĐÀO ĐÁP ĐẮT, ĐÁ, CẮT CỔNG TRÌNH BẲNG MẢY 
ĐÀO ĐẮT CÔNG TRÌNH RẢNG MÁY 
AR21000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẬT BÀNG BẢNG MẢY ĐÀO 

Thành phằn công việc: 

Đào san dắt tạo mặt bằne bằne máy đảo. Bảo đam mặt bằng theo yêu cầu kỳ thuật. 
tìơn vị tính: đồng/lOtìm-* đắt nguyên thổ 

Mả hiệu Danh mục đcm giá Đun vị Vật liệu Nhản cóng Máy 

Đàữ san đut tạo mặt bằng 

fỉìiii£ máy đàu l,25mJ 

AB,2] 131 - Đắt cắp I ]0ửmí 97.899 755.957 

AB.21132 - ĐẨt cắp 11 ]0ửmí 128.022 S76.S08 

AB,2] 133 - Đắt cắp m ]00raí 155,634 1.020.052 

AB,2l 134 - Đắt cắp IV 

Etiírig máy đàu l,6m' 

100ms 215-880 1.399.270 

AB.2H41 - Đắt cắp I ]00ms 92.879 S14.6Ỉ2 

ABJ21142 - Đắt cấp n 120.491 921.98 Ũ 

ABJ21143 - Đắt cắp lỉỉ l(XJmJ 148.104 L0S7.695 

AB.2H44 - Đắt cắp IV 

Bằng máv đào Um' 

l(XJmJ 205.839 1.588.065 

AB.21151 - Đắt cẩp I 100ma 85.348 837.993 

AB,2] 152 - Đất cắp n 100ma 112,960 1.017.620 

AB,2] 153 - Đất cắp lỉỉ 100ma 138.063 I.2Ã4.112 

AB.2H54 - Đất cắp IV 

Bằng máy đào 3,ónr* 

l(XJmJ 190-777 ],831190 

AB,2] 161 - Đắt cắp I 77.817 860.443 

AB,2] 162 - Đắt cắp n 100.409 1.068.894 

AB.2H63 - Đắt cắp 111 ]00m3 125.512 1.379.604 

AB.2HÓ4 - Đắt cắp IV 173.206 1.971.705 
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AIU2OO0ĐẰO SAN ĐÁT TẠO MẶT BÀNG BẦNG MÁY ỦI 
Thành phàn công việc: 
Đào san đât tạo mặt băng băng máy ủi trong phạm vi quy đinh. Bao đám mặt bấng theo 

yêu câu kỳ thuật. 
Đơn vị tính: dong/ioơm3 đát nguyên thồ 

Mã hiệu Danh mục đtm giá Đơn vị Vặt liẹu Nhân cóng Máy 

Đào san đát trong phạm vi < 
50m 

Bằng máy ui 110CV 

AB.22121 - Đắt cẩp l lOOm1 611.460 

AĐ.22122 - Đắt cắp LL lủOmJ 753-019 

AB.22123 - Đất cấp LU lOOm1 985.020 

AB.22124 - Đất cấp IV 

Bằng m»v úi I40CV 

lOUmJ L .329.089 

AB.22131 - Đất cấp l lOOm1 760.050 

AB.22132 - Đất cấp LL lOUmJ 952,063 

AR22133 - Đắt cắp LU lOOm1 1.266.750 

AB.22134 - Đắt cẩp IV 

Bằng m»v ui 180CV 

lOOm1 L709.446 

AB.22141 - Đắt cắp l lOOm1 797.932 

AB.22142 - Đắt cẩp LL lOOm1 1.007,390 

AB.22143 - Đắt cắp LL1 lOOm1 1.200,223 

AB22144 - Đắt cấp IV 

Bằng máy ui 24UCV 

lOOm1 1,619,138 

AB.22I51 - Đắt cắp l lOOm1 628.089 

AB.22152 - Đắt cấp LL lOOm1 751,322 

AB.22I53 - Đất cẩp LU lOOm1 969.961 

AB.22154 - Đắt cắp IV 

Dào san đát trong phạm vi < 
70» 

Bằng máy ui 11UCV 

lủUmJ 1307.857 

AB.22181 - Đất cấp l lOUmJ 823,799 

AB.22182 - Đắt cắp LL lOOm1 1.018.444 
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Mà hiệu Danh mục dom giá Đưn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AB22183 - Đẩt cẩp m 100ras 1.191.461 

AB721S4 - Đát cẩp IV 

Bẳng máy ui 140CV 

100ms 1.608.276 

AB .22191 - Đẩt cáp 1 100ms 986.732 

AB.22192 - Đất cẩp n 100ras 1.066.737 

AB22193 -Đẩt cáp 111 100ms 1.333.42] 

AB22194 - Đất cap IV 

Bằng múy ui 180CV 

100ms 1.800.118 

AB.2221 1 - Đắt cap 1 100ms 984.117 

AB02212 - Đất cẩp n 10ơms 1.253.419 

AB.222I3 - Đát cẩp m 100ms 1.639.086 

AB.222I4 - Đất cẩp IV 

Bằng mảy úi 240(7V 

100ras 2.214.262 

AB .22221 - Đắt cấp 1 100ras 969.961 

AB .22222 -tìẩt capn 100ms 1.220.401 

AB.22223 - Đất cẩp 111 10ửms 1.729.233 

AB02224 - Đất cẩp IV 

Bằng miíy ui 320CV 

100ras 2.333.47] 

AB.22231 - Đắt cáp 1 100ras 735.984 

AB02232 -tìắt cẩpll 100ms 896.462 

AB.22233 - Đắt cáp m 100ms ] .117.811 

AB02234 - Đẩt cẩp IV 

Đàu san đát trong phạm ví < 
lứUm 

Bằng m jy ui 110CV 

100ras 1.510.705 

AB02251 - Đắt cap 1 100ms 1.142.309 

AB22252 - Đát cẩp n 100ms 1.417.564 

AB.22253 - Đất cẩp m 10ơms 1.657.429 

AB02254 - Đất cáp IV 100ms 2.237.431 
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Mà hiệu Danh mục đan giá Đơn vj Vặt liệu Nhân cóng Máy 

Bang mầy ùi 140CV 

AB.22261 - Đắt cắp l lOơm1 1.189,412 

AR22262 - Đắt cắp LL líMhn1 1,541.435 

AB.22263 - Đắt cắp III lOơm* 2.050,801 

AR22264 - Đắt cắp IV 

Bằng máy ùi IHUCV 

líMhn1 2,768.182 

AB .22271 - Đắt cắp l lOOm* 1.263.393 

AB.22272 - Đắt cắp LL lOOm1 1.545.994 

ÁB .22273 - Đắt cắp III lOOm1 2,051,35] 

ÀB .22274 - Đắt cắp IV 

Bang máy ùi 240CV 

lOOm1 2,769.490 

ÀB .22281 - Đắt cắp l lOOm1 ỉ 232327 

AB.22282 - Đắt cắp u lOOm1 1.518,545 

AB.22283 - Đắt cắp III lOOm1 2,019,426 

AB.22284 - Đắt cắp IV 

Bằng máy ui 32UCV 

lOOm1 2,727.020 

AB.2229] - Đắt cấp l lOOm1 1.023.738 

AB.22292 - Đắt cấp u lOOm1 1,128.878 

AB.22293 - Đắt cấp III lOOm1 1.333,626 

AB.22294 - tìất cấp IV lOOm1 L 798,458 

AB.23UOỬĐẢO SAN ĐẤT TẠO MẬT BẢNG BẰNG MÁY CẠP 
Thành phân côìỉg việc: 
Đào san đất tạo mặt bàng bang máy cạp trong phạm vi quy định. Báo đam mặt bầne theo 

yêu cẩu kỹ thuật. 
Đơn vị tính: đầạg/lOGm1 đát nguyên thổ 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đon vị Vặt liệu Nhân cóng Máy 

AB.2311 ] 

AR23112 

Đàu san đát 

Trung phạm vi < 300m 

Bang máy cụp ụm-' 

- Đắt cảp I 

- Đắt cắp u 

lũũtn3 

lũũtn3 

1,558-966 

1.687,310 
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JI 

Mã hiệu Danh mục dơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân câng Máy 

Bằng máy tạp J6nr4 

AB.23I21 - Đẩt cáp ] ]0ơmâ 1.123.243 

AB.23I22 -Đất cẩp 11 100m3 1.215.63] 

Trong phạm vi < 50ũm 

Bằng máy CỊip 9 ni1 

AB.2313I - Đẩt cắp ] ]QQms 1.920.155 

AB .23132 -Đất cấp 11 100ms 2.084.536 

Bằng máy tạp Krni' 

AB.23141 - Đẩt cấp ] 100m3 1.385346 

AB.23142 - Đẩt cẩp 11 100ma 1,500321 

Trong phạm vi < 7Uũm 

Bằng máy cạp 9nr' 

AB.23I51 - Đẩt cắp ] ]QQms 2.285.849 

AB.23152 -Đất cấp 11 ]00mâ 2.474.719 

Bằng máy tạp J6m-' 

AB.231ÓI - Đẩt cấp ] 100m3 1.647.448 

AB.23I62 -Đất cấp 11 100m3 1.779.363 

Trong phạm vi < 1UUŨITI 

Bằng máy cạp 9nrl 

AB .23171 - Đẩt cáp ] ]Oơmâ 2.811,171 

AB.23172 -Đất cẩpH 100m3 3.054.096 

Bằng máy cạp J6m-' 

AB.23181 - Đẩt cáp ] 100m3 2.022.485 

AB .23182 -Đất Cấp 11 100ms 2.196.593 
Vận thuỵín tìcp phạm ví < 5U0m 

Bằng máy máy cụp ậm-' 

AB.23191 - Đẩt cấp ] 100m3 603.616 

AB.23192 -Đất cẩp 11 100m3 689.204 

Bằng máy máy cụp I6m3 

AB73201 - Đẩt cắp ] 100ms 395.269 
AB .23202 -Đất cấp 11 100ms 434.796 
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AB.2400D BÀO XỨC ĐÁT ĐẼ ĐẢP HOẶC DÕ RA BÀI THÀI, BẢI TẬP KẾT BẢNÍ; 
MÁY ĐÀO 

Thanh phán cõng việc. 
Chuẩn bị, dãu xúc d L11 bang máy dảo đỏ lòn phưcmg tiện vặn uhuytin đc dàp huậc du rd 

bãi ihái, bãi tập kct bang máy Jáu, máy ui ph.ỊỊC vụ tiong phạm vi 3Um. 
Đun vị tính: đồạg/lOŨni3 đắt nyuyên thõ 

Mà hiệu Danh nnực Jun giá Đưn vị Vặi liệu Nhãn cỏny Máy 

Dàu \úc đất 

Bìinỵ máy đáủ L25nr' 

AB.24I3I -Đat cắp 1 lOíkn3 92.879 686.130 

AB.24I32 - Đat cắp LI lOOnr* 117.981 797j666 

AB.24I33 - đAL cắp III lOOnr1 145.593 322-106 

AB.24I34 - đAL cắp IV 

Bằng máy đáù l,ổm5 

lOOnr1 203.329 1.263.720 

AB.24I4I -ĐảL cãp 1 lOOrn^ 85-348 741.0X0 

AB.24142 - Đầl cấp LI lOOm* 112.960 839.121 

AB.24143 - Đầl cấp Lll lOOm* 138.063 990,909 

AB.24144 - ĐaL cẩp IV 

BỈag máy đáu 2 Jim' 

lOOm* 190.777 1.449.495 

AB.24I5I -Đat cắp 1 lOOnr* 80,327 761.291 

AB.24I52 - Đat cắp LI lOOnr* 105.430 924.691 

AB.24153 - ĐầL cắp III lOOnr1 128,022 1.164.961 

AB.24I54 - đAL cắp IV 

Bẳag máy đàu 3,ómJ 

lOOnr1 178-326 1.669.590 

AB.24I6I -Đat cắp 1 lOOnr1 72.797 812.885 

AB.24162 - Đầl cấp LI lOOm* 95.389 ụS4.H70 

AB.24I63 - ĐầL cắp III lOtínr1 115.471 1.248.026 

AB.24164 - ĐaL cẩp IV lOOm* 160.655 1.719.633 
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AB.250U0 BÀO MÓNG CÔNG TRÌIS H BÁNG MÁY DÀO 
thành phấn cõng việc: 
Dào điil bằng mảy đáu dií đúng nui qưv dịnh hoặc du lên phưtmg ti£rt vẳũ c huy ỉn, Huàn 

ibiịrn hiã móng Ihco tlúng vru tãu kv thuậí. 

AB.25100 CHIỀU RỘNO MÓNG<tìM 
Đ(JH vị Linh: dõiiy/L OOrn3 đãi nguyên thõ 

Mà hLỌ J Danh mục dim giá Dim vị Vạt liệu Nhãn câng Máy 

ĐàíP mVpn^ rôny < ém 

Bang máy tí ào [l.4xn! 

AB.25ICI - Đắl cap I lOOnv1 753.069 1.025.975 

AB.251Q2 - Đắl cap IL lOOnv1 978.990 L228.444 

AB.25103 - Đắl cap III lOOnv1 1 157.216 I.746.29H 

AB.251G4 - Đắl tap IV IOOmJ 1.300.299 2.024. W4 

Bung máy điui CILSmJ 

AB.25I 11 - Đắl cap I lOOm3 732.987 869 656 

AB.25I 12 - Đắl cap II lOOm3 953.!987 1.023.772 

AB.25I 13 - Đẳl cáp ILI lOOnv1 1.122.073 1.431.080 

AB.25I 14 - Đẳl cắp IV lOOnv1 1.245.074 1.659.502 

Bằng máy dào l,25mJ 

AB.25I2I - Đắl tap I IOOmJ 725.456 891.241 

AB.25I22 - Đắl tap II IOOmJ 941336 1.037.901 

AB.25I23 - Đắl cap III IOOmJ 1 107.01 1 L2Ừ7.124 

AB.25I24 - Đắl tap IV IOOmJ 1.227.502 1.647.104 

Bung máy dim l,6m' 

AB.25I3I - Đẳl cắp ỉ 1 OOmJ 717.9126 947.110 

AB.25132 - Đẳl cắp IL 1 ottm-1 936316 1.077.105 

AB.25133 - Đắl cap III lOOnv1 1.099.431 L272.09S 

AB.25I34 - Đắl cap IV lOOni-1 1.214.951 I.K38.507 

Bung máy úảu 

AB.25I4I - Đắl cap I 100m3 712-905 964.204 

AB.25142 - Đắl cap II lOOm3 92S.7S5 L170.3H6 

AB.25143 - Đắl cap ILI lOOnr1 1 089.440 1.473.594 

AB.25144 - Đắl cip IV lOOnr1 1.202.400 2.104.268 
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AB.2520Ú CHIỀU BỌNG MÓNG < IÙM 

Đun vì tính: dỏng/ IQOm-1 đất nyuyên thô 

Mã hiệu Danh ÍIIỊỊC đtm giắ Đưn vi Vặt liệu Nhân tòng Máy 

Đàu mùng rộng lUm 

Bung mảv đát) O.Nm-' 

ÀB.2521 1 - Dát £ắp ỉ lOOm1 431.760 828375 

AB.25212 - Dắt táp II IOOfnJ 532.169 974.235 

ÀB.252H - Dắt tắp IIL IOOfnJ 685-293 1232,930 

AB.25214 - Dat tẳp IV 

Bung mảvđiũi ],25JII* 

lOOm1 9H9.031 h5!9jm 

AB2522Ỉ - Dat tắp ỉ IQOm* 424,229 84<J.H75 

AB-25222 - Dắt tẳp II IOOmJ 519618 989.014 

AB.25223 - Dắt tẳp IIL IOOfnJ 670.231 I.150.71Ố 

AB.252Ĩ4 - Dất tấp IV 

Bầng máy đáti 1,6111' 

mom1 971.459 1.568.133 

AB.25231 - Dat tẳp ỉ IOOmJ 416.69H 909,968 

ÀB.25232 - Dất tắp II mom1 514597 1.026.036 

AB.2523Í - Dát £ắp IIL lOOm1 662.701 1.211.743 

AB^5234 - Dất tấp IV 

Bung máy đáo 2.3m5 

lOOni* 9(58.908 1.750.2% 

AB.2524Ỉ - Dat £ẳp ỉ lOOm1 411.67H 903 562 

AB.2524Ĩ - Dất tắp II mom1 507.066 1.121 .872 

AB.25243 - Dát £ắp IIL lOOm1 652.660 1.419.017 

AB.25244 - Dắt tẳp IV I00nii 946.357 2.049 691 
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AB.25300 CHIỀU RỘNG MÓNG < 20M 
Đ(JH vị LÌnh: dũny/lCKhn-1 đắt ogụyêo [hũ 

Mà hiẹu •anh mục đim giá Đun vị Vặt liỂu Nhãn câng Máy 

Dàu múnỊỊ rụn« < 2(lm 

Bang máy dào (LHin' 

AB.25311 - Đắl t;ap I lOQm1 281.146 832.711 

AB.253I2 - Đắl cắp 11 lOQm1 371.514 mi90 

AB.253I3 - Đai cap III 1 OOrn1 451,84] L.24K.282 

AB.253I4 - Đắl cắp IV lOQm1 690.313 1.607.630 

Bung máy đàu l,25mJ 

AB.2532I - Điii eãp I lOOm* 273.615 S38.860 

AB.2 5322 - Đal c&p 11 1 OOrn1 35S.963 902.447 

AB.25Ỉ23 - Diii t:ap IU lOOm1 436.7S0 1.140.731 

AB.25324 - Đắt t;ắp IV lOOm* 672.742 1.559.522 

Bung máy dào 1.6in' 

AB.2533I - Đắl cắp I lOQm1 2ÓÓ.0S4 K 53.760 

AB.25ỈỈĨ - Đắl cắp 11 lOQm1 353-942 1.006.803 

ÀB.25333 - Đai cap III 1OOrtr1 429-249 1.186.447 

AB.25334 - Đa! i:ip IV 1 OOrn1 660.190 1..714.674 

Bang máy đào 2,3in' 

AB.2534I - Đắl t;ap I lOOm1 261.064 S70.280 

AB.25342 - Diii cap 11 lOOm1 346,412 1.082.194 

AB.25343 - Diii t:ap IU lOOm1 419.208 1372.943 

Àtỉ .25344 - Đắl cắp IV lOQm1 647.639 1.982.629 

Bằng mây cíào 3.6in' 

AB.2535I - Đắl cắp I lOQm1 253-533 944467 

AB.25352 - Đal cáp 11 1 OOrn1 336.371 1.164.002 

AB.25353 - Đal cảp III 1OOrtr1 406.657 1,4$ 1.863 

AB.253S4 - Đa! cáp IV 1 OOrn1 630.068 2.130.636 
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AB.15400 CH1ẼL RỘNG MONG >20\I 
Đun vi tính: tlũng/IOOrn-1 đãi IILIIIVLT thĩ) 

Mã hiệu Danh mục đun ĩiá Đưn vị Vặt liẹu Nhân tông Máy 

Đàu mủng rộng > 2(1 III 

Bủng mù) đáu O.Nin' 

AB.254I 1 - Dat tẩp J lOOm1 251.023 787-497 

ÀB.254I2 - Dắt £ẳp II I00mi 331350 935.721 

AB.254I3 - Dat tap 111 lOOm1 406.557 1.176.334 

AB.254I4 - Dát tắp IV 

Bâng máy đúú J.25m> 

lOOm* 627.55H 1.517.203 

AB.254I1 - Dát cắp 1 lOOm* 243.492 793.562 

AB.25422 - Dắt tẳp II 318,795 925. B67 

À 8.25423 - Dat táp 111 mom1 394.106 1.076.631 

À B.25424 - Dắt tẳp IV 

BÌng mávđiiú l.6m? 

607.476 1.474.652 

AB.25431 - Dat tiỉp J lOOm1 235.962 833-223 

AB^5432 - Dit tấp II lOOm1 313.779 947.159 

AB.25433 - Dát tắp IU lOOm1 386.575 1.117.517 

À B .2543 4 - Dắt tắp IV 

Bãng máv đáo 2.im* 

597.435 1.620.564 

AB.2544I - Dắt tẳp 1 230.941 B5C.121 

AB.25442 - Dắt cắp II 306.2 48 I.043.H43 

AB.25443 - Dat £ắp 111 lOOm1 376.535 1,314,433 

AB.25444 - Dắt tẳp IV 

Hảng máv đáu ].6m' 

I00mi 582373 1.867.575 

AB.25451 - Dát cắp 1 lOOm* 223.410 926.232 

À B.25452 - Dat tẩp II IOOmJ 296.207 1.125.565 

AB.25453 - Dát tắp 111 lOOm* 363.983 1.404.990 

AB.25454 - Dắt tẳp IV 567.312 2.008.175 
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AB.26100 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẢT MẺM, YỂU BẨNG 
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỀN, TỐ Hựp z,3, -1 MÁY ĐÀO 0,SMJ 

Thanh phản cóng việc: 
Chuan bị, đáo đat ihcu phưong pháp Jãí> chuyên bằng tả hợp máy đáu, đo đũng ntTĨ 

quy định, sứa đáy, hoàn thiẹn thcu đúũg yêu cảu kỳ thuật. 

Đưn vị tinh: dõng/1 OOm-1 điĩl nyuyCn thô 

Mà hiệu •anh mục ƠÍTT1 giá Đun vi Vạt liệu Khăn t:&ig Máy 

Dàii mủng rông Irinh trên 
nền đất mồm. vỂu l>anj! 
phmrng phãp dim thu ven 

ÀB.26I 1 1 - Tổ bựp 2 máy dão ũ, Sin3 1 CK.W 1317,871 1.651.246 

AB26121 - Tồ hợp 3 máv dảu lOOrn^ 1385,647 2.476.ÍÌ6H 

AB.26131 - Tỏ hợp 4 máy dão D.Sm5 1 (X.w 1,453.423 3.302.491 

Ghi chủ: Trmứny hụp tủ hạp máy đảo phái sự dụng Lảm t:hỏny lãy Lrung quá trìrứi thi 
câng thi đím Lriá chi phi máy thi cũny đưục nhãn vơi hò sô 1,15. chi phí [ắm chỏng lầy đượic 
tinh rieng. 
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AB.27000 ĐÀO KẺNH MƯƠNG BÁN (ỉ MẢY BÀO 
Thanh phẩn cõng việc: 
chuan bị. đáo đat bang máy đáo đo đúng nưi quy định hoặc đổ len phưcmg tiện vặn 

chuyên. Bụi mái uLuv. nứa Jjy. hoán Lhiậi theo đúng VỂU cầằl kỳ ihuịil. 
AB.27I0I) CHIỀU BỘNG KÊNH Ml/ƯNG <6M 

Đim VÌ LÍnh: đồng/lOữm1 đil nyuyiin thũ 

Mả hiệu Danh mực đưn giá Đim vi Vật liộii Nhãn tõny Máy 

Dùu kênh mưong < 6m 

Bìinỵ má\ đáo 

AB.271Ù1 - Đát cắp 1 1.019,153 1.055.177 

À B.27102 - Dảt cãp 11 lOOm1 1.2K5.23S 1.244.019 

AB.271Ừ3 - Dảt cấp III lOOtm1 1.528.730 1.767.713 

AB.271Ơ4 - Đat cấp IV 

BằBg má\ đàu ILSni' 

lOOtm1 1.797.325 2.05U.003 

AB.27111 -Đắt cắp 1 IO0mJ 996.561 894.425 

AB.27112 - Dát cắp 11 1.260.135 1.054.045 

AB27113 - Dảt cấp III lOOm1 1,493.587 1.475.113 

AB.27114 - ĐÁt cấp IV 

RÌsg Iiiá> đáo L25m' 

lOQm* 1.742.100 1.709.039 

AB.27121 - Đát cắp 1 989.03 1 917.565 

AB.27122 - Đát cắp 11 IO0mJ 1.247.564 L067 9S5 

AB^7123 - Dảt cấp III lOOtm1 1.478.525 1,244.729 

AB.27124 - Đa[ cấp IV 

Bằag má} đáo lini' 

lí)OniJ 1.722.018 L695.990 

AB.27131 - Đát cắp 1 984.010 974 966 

À B.27132 - Dát cắp 11 1.242.564 1.095.676 

À B.27133 - Dảt cẩp III lOOm1 1.470.995 1.295312 

ABJÌ7134 - Đat cap IV 

Bẳag máY đáo l^ìni' 

lOOtm1 1.711.977 1,884.934 

AB.27141 -ĐÁt cắp 1 IU(ỉmJ 976.479 1.012.717 

AB.27142 - Dát cắp 11 1.235.033 1.23 L. 02 7 

AB.27143 - Dảt cấp III lí)OniJ 1.460.954 1.546 364 

AB 27144 - Đầ[ cẩp IV lOOm1 1 696.915 2.207.359 
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AB.27200 CHIỀU RỘNC KÊNH MƯƠNG < 10M 
Đ(JH vị LÍnh: dõng/1 OOrn3 đắt nyuyiin thỏ 

Mà hiện Danh mụ.c đem gjá Đun vi Vật Hậu Nhãn tông Máy 

DÙ1P ktnh miron^ < LOm 

Bảng máy dào O.Sni1 

AB.27211 - Đa! cap 1 lUUm^ BỈ3.396 H53.144 

AR27212 - Đai cap 1L lUUm^ 1 034.215 1.004.508 

AR27213 - Đai cjp 11] lUUm^ 1.227.502 1 268.707 

AU.27214 - Đai cap IV lUUm^ 1.4K1.036 1.626.477 

Bằng máy đào L25m' 

ABJ7221 - Dủl cjp 1 lUUm^ 625.866 H76.199 

AỈỈ.2T222 - Dủl cjp 11 lUUm^ 1 021.664 1.019.098 

AU.27223 - Đầl cjp 11] 1.212.441 I.1H4.561 

Atì 27724 - Đầl cắp IV 1.463.464 1.617.020 

Bung màv đito L,6m3 

AB27231 - Đai cáp 1 lUUm^ B20.845 937.824 

AU .27232 - Đai cáp 11 lUUm^ 1 016.643 1.053.892 

AU .27233 - Đai cáp III lUUm^ 1.2[)4.ụm L.244.242 

AB27234 - Đẩl cầp IV lOUnv1 1,450.913 I.H06.00B 

BÌug máy dàử 2.3II11 

AU.27241 - Dủl cjp 1 IUUmJ *13J15 970.26B 

AU.27242 - Dủl cjp 11 IUUmJ 1.009.112 1.176.450 

AU.27243 - Đai cáp 11] lUUm^ 1.194.869 I.497.K51 

AB.27244 - Đai cầp IV lUUm^ 1.43ỈỈ.362 2.110.333 
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AB.27300 CHIỀU RỘNG KỀNH MƯƠNG < 2UM 
Đtm vị [inh: dảog/lOOm' đắt nyiiyên thõ 

Má hiệu Danh mục đưn giá Dtra vị Vật liệu Nhãn tỏny Máy 

Dàu kénh rttưo'n£ < 2L)m 

máy đào (I.Sm; 

AB.27311 - ĐẩL cắp 1 lOOm^ 753-OỂ9 S59.44Ó 

AB.27312 - Dủt cấp 11 lOOrn^ 943 .S46 ÌMÌA29 

AB.27313 - Dủt cấp III lOOrn^ 1.107.01 1 I.2S5..23H 

AB.27314 - ĐaL cấp IV 

Bằng máy điù l.2?ni5 

lOOnr* 1.3 50.5 04 1.661.100 

AB.27321 - Dủt cấp 1 lOOrn^ 745.53K H67.150 

Atì.27322 - Dãt cấp 11 lOOnr* 9ÌỈ3Ò5 1.008.770 

AB.27323 - Dủt cấp III lOOrn^ 1.094.460 1.214318 

AB.27324 - ĐaL cẳp IV 

Bằng máy điù l,íra' 

lOOrn^ 133X932 L 659.433 

AB.27331 - Dủt cấp 1 lOOrn^ 73&008 941,260 

AB.27332 - Dủt cấp 11 lOOrn1 926.275 1064.482 

AB.27333 - Diit cấp III lOOm3 1.086.930 1.255.378 

AB.27334 - ĐaL cẳp IV 

Bằng máy đáữ 2,3 m' 

lOOrn^ 1.32038] I.K3L.997 

AB.27341 - Đa[ cấp 1 lOOtn3 7Ỉ2.9S7 963,209 

AB.27342 - Dủt cấp 11 lOOrn^ 918,7+4 I.177.0S9 

AB.27343 - Diit cấp III lOOtn3 1J076.8S9 1479966 

AB.27344 - Đa[ cap IV 

Bằng má> đáũ 3,ím' 

lOOtn3 1.307.830 2.115.S75 

À B.27351 - Đa[ cấp 1 lOOtn3 725.456 1.019373 

À B.27352 - Diit cấp 11 lOOtn3 908.70Ĩ 1.229.791 

AB.27353 - ĐủL cắp 11] lOOm^ ] .064.338 1.556.769 

À B.27354 - Đa[ cấp IV lOOtn3 1,290.258 2.225.744 
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AU.27400 CHIÊU RỘNG KÊNH MƯƠNG> 20M 
Đtm vị tinh: dõng/1 OOm3 í!ãl nyuyên thũ 

Mà hiệu Danh mụu đun giá Đun vi Vật liệu Nhãn tùng Máy 

Dàu kénh mưong>2•Um 

Bỉdg máy đáo O.Sni' 

AB.27411 - Dủi cap 1 lOUnr* 720.436 811.480 

AB.27412 - Đái cắp 11 lOOtm* 876.070 96Q.4&9 

AB.27413 - DầL cắp III lOOm* 1.049.276 1.213.291 

À B.27414 - Đal cap IV lUOm3 1-265.156 1 562.417 

Bỉdg máy đáo L25m? 

AB.Ỉ7421 -Đaicap 1 lUOnl^ 712.905 818 092 

AB07422 - Đẩl cắp 11 lOOm' S63.5I9 95X190 

AB07423 - DŨI cap III lOOm5 1.034.215 I.11B.16H 

AB.Ỉ7424 - Đal cap IV lOOm3 1.245.074 1 531.232 

Bung máy dáo Ltini' 

AB.27431 - Dủl cắp 1 lOOm^ 705.375 863.04 5 

AB.27432 - Đái cắp 11 lOOtm* 858.499 975.015 

AB.27433 - DầL cắp III lOOm* 1.Q26.6S4 1.151.982 

AB.27434 - Đal cap IV lUOni^ 1.235.033 I.6H4.S51 

Bung máy đào 2,3 mĩ 

AB 27441 -Đaicap 1 lUOnl^ 700.354 SH2.4GH 

AB. 27442 - Đẩl cắp 11 lOOm' 850-968 I.0H0.22S 

AB07443 - DŨI cap III lOOm5 1.016.643 1.35K.S4K 

AB.27444 - Đal cap IV lOOm3 \2\9&Ỉ2 1 944 278 

Bỉíng máy dáo 3.6m3 

AB.27451 - Dủl cắp 1 lOOm^ 692,823 953.584 

AB.27452 - Đái cắp 11 lOOtm* S40.927 1.162.036 

AB.27453 - Đẩl cắp 11] lOOm' 1,004,092 1.461.662 

À B .27454 - Đal cap IV lUOni^ 1^04.910 2.094.165 
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AB.28L00 BÀO KỀNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐÁT MỀM, YỂU KẦNG PHlTơNG 
PHÁP ĐÀO CHUYẾN,Tỏ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO OụSM3 

Thánh phần cõng việc: 
chuan bị, đáo tliit Lheti phinưny pháp dát> chuyen bằng tỏ hựp cáu máy đảo, đo đúng ĨHÍÌ 

quy đÍTLh, bạt vỗ mái taluy, sứa. Já.v,, huàn thiện đũng ycu tầu kỳ thuảl. 
Đim vị tính: dổiỊg/lừOitt1 đái Qguyên thỏ 

Mà hiệu Danh mục đtm giá ĐtTn vi Vật liỘLẵ Nhãn tỏng Máy 

Dào kềnh mương trên run 
dủl ruim, vỂu hằng phương 
pháp đàu chu ví'II 

AB.2&111 -TỂ hụp ĩ mảy ơátí 0,Km! lOOnr* 1.496.097 I.733.SOB 

ÀB.2K121 -TỂ hụp ĩ máy đáo 0,Km5 mOmJ 1.57] .404 2.600.712 

AB.28131 -TỂ hụp 4 máy đáo 0,8jn5 IOOniJ 1.649.22 ] 3.467.616 

Ghi chú: Trưtmy hựp tã hụp máy dã(j phải sứ dụng [àm chung lẩy trung quá [rình Lhi 
củng thì -đun yiá chi phi máy thi củng được nhãn vái hộ số 1,15. chi phi tam chồng ]ay dược 
tinh rícng. 

AB.282M NẠO VÉT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẮT MÉM, 
YẾU BẢNG Tỏ HỢP MÁY XANC CẠP I45M1 VÀ MÁY ĐÀO O^M1 

T/ỉáììh phan cóng việc: 
chuãn bị. dáo nạo vứt hoặc mở rộng kênh mưung bang máy xáng cạp, đỏ đãi lòn bú đám 

báu dụ sãu [hjttO yÊu câu Lhiủl kt. Máy đàu chuyên đả[ đà -đáo Im vị [rí [ại> bờ kcnh Tnưtmg 
Lhoo thièt kc_ Kicm tra xác định dụ sản và chĨLu nặng dáy kcrih mưtmy, hoin thiện sau khi 
dảo, tạo bà thcu ytu cầẰL 

ĐUTL vi [inh: dung/lOŨTii3 đẳí tlgtíyêíi thu 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đtm vi Vật liỘLỉ Nhãn tỏng Máy 

Nạo vét hoặc mứ rộng kính 
mưong Irín nén đát mẽra, 
yều hsing lổ hirp máy lầng 
tạp l,2Sra3 và miy đìHi o.ítin^ 

ÀB.28211 - Nạừ vét IO0mJ 1.009.1 ì2 1.483.640 

ÀB.28221 - Má Hỏng m0mJ 936.316 I.44K.673 

Ghi ckú: Tnròng hụp máy Jải> phãi sử dụng [ãm chỏng lẩy trong quầ triiứi Lhi tùng thi 
đun giả t:hi phí máy thi còng đỏi vói máy nảy Jưụi: nhãn vãi hệ số 1,15. Chi phi tẩm chỏng 
lảy được [inh liêng. 
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AB.-ỈUUOU ĐÀO NỀN ĐƯỜNG 
AR310M ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BÀNG MÁY ĐÀO 

Tháìỉlỉ piỉắìỉ càng việc: 
Chuan bL đáo dát bằng má}' đáu Jỏ đúny IKTI quy định hoặc đổ lùn phưung tiện vặn 

chuyên. Bụi vỏ mãi iLiluy. sứa nên đưừiig, hoản Lliiện thcu dùng yêu cẩu kỳ thuật. 
Đon vì [inh: dỏny/lCKhn3 đài nyuyẽn thõ 

Mă hiệu Dash mục đtm giá Đun vi Vật liộu Nhãn tông Máy 

Đàu nềiL điTong 

Bung máv (Jáo (LBni"1 

Aữ3ì 121 -Đầlcáp 1 lOOm3 695.334 H99.155 

AB31122 - Dủl cjp 11 I00mi Stìl.009 1.069.394 

AB31123 - Dal cap III lOOnr1 1.034.215 1.341.460 

ÀB.3I124 - Đẩl cap IV 

Bằng máỵ đáo L25ni'* 

lOOnr1 1.227.502 1.709.851 

AB31131 - Đai cap 1 I00mi 6B7.801 910.482 

AB31132 - Đál cáp 11 I00mj 850l968 1.061.589 

ÀB.31133 - DŨI cap III lOOnr1 1.019,153 L.24S 163 

AB31134 - Đầl cáp IV 

Bung máy đảo ].6mi 

lOOm3 1.20742] L . 708 491 

AB31141 -Đál cáp 1 I00mj ỔB2.7S3 985.011 

ÀB.31142 - Đai cap 11 lOOnr1 S43.437 1.112.8.75 

Aữ3ì 143 - Đầl cáp III lOOm3 1.011.623 1.311.090 

AB.3I144 - Đai cắp IV 

Biíng máỵ dào 2í3mi 

lOOnr1 1 197-380 1.910.212 

ÀB.3I151 -Đaicap 1 lOOnr1 677.762 1.013 6HB 

AB.31152 - Đầl cáp 11 lOOm* B15.907 1.227.569 

AB.3I153 - Dal cap 111 lOOnr1 1.001.582 1 546 672 

AB31154 - Đál cáp IV 

Bung máv (Jáo 3.6mi 

IOOmJ 1.182.318 2.202.740 

ÀB.31161 -Đầl cầp 1 lOOm* 670.231 1.046.726 

AB.3I162 - Đai cắp 11 lOOnr1 K25.K66 L.266.261 

AB31163 - Đál cáp 111 IOOmJ 9*9.031 1.602.357 

AB31164 - Đai cắp IV lOOnr1 1.167257 2.2 H9.567 
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AB3200Ữ ĐẲO HỀN ĐlTỜNG BẮNG MẢY ủl 

Thành phấn cõng việc: 
chuan bị, đáu ơár bắng máy UI trung phạm vi quy định, bạt vỏ mái taluy, sửa nen đưửng 

hoàn ihicn ihtù diing VÒI tẩu kỳ Lhuặl. 

Đun vị [inh: dũng/lOOm3 đẩt nguyên thô 

Mà hiệu Daub niLit,' đun giá Đtm vi Vật liệu Nhãn tỏng Mây 

Dàu nền điỉửng trong phạm 
vi < 50m 

JỉlÍiijí máy li ĩ 11ŨCV 

ab32121 -Đắ[ cắp 1 IOOmJ 607.476 K33.630 

ab32122 • ĐảL cẳp 11 lUOnr1 773.151 1.020 410 

ab32123 • ĐaL cắp III lOOnr1 901.173 I.226.H51 

ab32124 • ĐaL cắp IV 

Bầng máy li ĩ 140CV 

lOOnr1 994.051 1.655.463 

AB32131 • ĐẩLcẳp 1 lUOnr1 562373 1.037.40:2 

AB32132 • Dat cấp 11 lUOnr1 740.5 la 1.290 7 52 

AB32133 - Dut cắp III IOOmJ 863.519 I.57H.770 

Atì.mu - ĐảL cắp IV 

Bằng máY iii 1S0CV 

IOOmJ 951.Ỉ77 2.128.140 

ab.3ỉ141 • ĐaL cấp 1 lUOnr1 542.210 I.0H7,1K3 

ab32142 - Dut cắp 11 IOOmJ 690.313 1.273.367 

àb.32143 - ĐảL cắp III ioomj 805,784 1.419.655 

àb.32144 • ĐắL cẳp IV 

Bằng miiv li ĩ 240CV 

ioomj &kb.621 2.01 tt. 104 

ab32151 -Đẩ[ cắp 1 IOOmJ 497.026 K54.67S 

AB32152 - Đẩ[ cắp 11 IOOmJ 632.5 7K 1.017,663 

AB32153 - Dắt cdp III lUOnr1 73S-ÙỦ8 I.20H.475 

AB321Ỉ4 • ĐaL cắp IV 

Bang niá) li ĩ 310CV 

lOOnr1 «13.315 1.629 H 52 

AB32161 -Đắ[ cắp 1 IOOmJ 464393 SẠ0.92Ẵ 

AB321Ó2 • ĐảL cẳp 11 lUOnr1 592,414 1.01 «204 

AB321Ể3 • ĐaL cắp III lOOnr1 690.313 1.123.345 

AB32164 • ĐaL cắp IV lOOnr1 760.600 I.5IỎ.23H 
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MJ hiựiL Danh íTLỊỊt đem uii Đưn vi Vật liệu Nhãn tõng Máy 

Dàn nền. điỉửng trting phạm 
vi<70m 

Biíng niiiy ui lltcv 

AB321S1 - Đấl cap 1 lOOni^ 700354 I.126.5HO 

AB321S2 - Đál cắp 1L lOOmí* 891.132 1 374.309 

AB321S3 - Dấl cạp III lOOm^ 1.041.745 1.651.531 

AB321S4 - Đấl cap IV 

BÌoc nầy Ai 14UCV 

lOOm^ 1.147.175 222.9.566 

AB32191 - Đấl cap 1 lOOni^ 670-231 1349A22 
AB32192 - Đál cắp 1L lOOmí* 853478 1,440095 

AB.32193 - Đál cắp III lOOmí* 996.561 1 B4K 122 

AB32194 - Đấl cap IV 

BÌag may uí I80CV 

lOOm^ 1.096.^71 5.496.164 

AB3220I - Đẩl cắp 1 1 OOm-3" 625.047 1 346.511 

AB32202 - Đấl cap 1L lOOni^ 798.253 1.692.281 

AB32203 - Đál cắp III lOOmí* 928.785 2270*792 
AB32204 - Đấl cap IV 

Bìing máy úi 24UCV 

lOOm^ 1.024.174 2.706.320 

AB32211 - Đấl cap 1 lOOni^ S74.843 1.327.733 

AB32212 - Đál cắp 1L lOOmí* 730.477 1.645.753 

AB32213 - Đál cắp III lOOmí* 853478 2.397.075 

AB.3Ỉ214 - Đál cắp IV 

BÌug nầy Aỉ 320CV 

lOOmí* 93S.82Ổ 3.235 .X52 

AB32221 - Đấl cap 1 lOOni^ 537.189 1.007.136 

AB32222 - Đất cip 1L lOOni^ 682.783 1.211.KH4 

AB32223 - Đál cắp III lOOmí* 798*253 1549441 

AB32224 - Đấl cap IV lOOm^ 878.581 3.091.745 
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Mã hiệu Danh mục đun giá Dim vị Vật liộll Nhãn tỏng Máy 

Đàu nền đmửng Lrong phạm 
vi < KHIm 

Jkinjỉ ruáj iii 110CV 

AB32241 -ĐÌL cẩp 1 IOOmJ 77S.I7I I.566.9BB 

AB32242 - Đắ[ cắp LI 1 tíOrn3 991.541 1.905,159 

A tì.32243 - ĐaL cấp Lll 1 157.216 2.2HH.550 

AB32244 - ĐÌL cẩp IV 

Bằng máy ui 14ŨCV 

IOOmJ 1175.197 3.0H8.756 

ABJ2251 -ĐÌL cẩp 1 IOOmJ 745.538 1.632,107 

AB32252 - Đắ[ cắp LI 1 TÍORN3 94&M7 2.072,136 

AB32253 - ĐÌL cấp Lll 100mJ 1.107.01 1 2.K32,1S6 

AB32254 - Đắ[ cắp IV 

Bằng máy ui 1S0CV 

1 TÍORN3 1.219.972 3.K2I 5S5 

AB .32261 -ĐÌL cẩp 1 IOOmJ Ồ95.334 I.732.17S 

A tì.32262 - ĐaL cấp LI 886.111 2.077.949 

AB32263 - ĐÌL cấp Lll 100mJ 1.034.215 2.B32.660 

AB32264 - Đắ[ cắp IV 

Bnng mÌY li ì 240CV 

1 tíOrn3 1.139.644 3.K23.426 

AB32271 -Đắ[ cắp 1 1 tíOrn3 6Ỉ7.5M L 689430 

AB32272 - ĐaL cấp LI S10.804 2.039.302 

AB32273 - ĐắL cắp Lll I0í)mj 946.357 2.7H6.649 

AB32274 - ĐaL cấp IV 

Bìing máy ÍÍL 320CV 

1.044.256 3.764.560 

AB322S1 -Đắ[ cắp 1 1 tíOrn3 597.435 1.405 564 

AB322&2 - ĐÌL cấp LI 100mJ 75SJOS9 1.516.23$ 

AB322S3 - Dắt cắp Lll I0í)mj 886.111 I.H42.72S 

AB322S4 - ĐaL cấp IV 976.479 2.4M4.639 
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AR33M0 ĐÀO NỀN BƯỜNC BẢNG MẢY CẠP 
Thanh phản cóng việc: 
Chuẩn bị, đáo đAl bằng mãy cạp trony phạm vi quy định, bạt vo mái taluv, sủa ncn 

đinimg, huân Lhiệii lhi.t> đúũg yêu tàu kỹ thuỊỊt. 
Đtra vị [inh: 1 UOrn3 đất nyuyiin thỏ 

Mà hiệu Danh mLIU dan giá Đun vi Vật IỈCL1 Nhin cỏng Máy 

Đáo san EÍầt trong phạm ví < 300 m 

Bằng máy Líip ím"1 

AB.33111 - Đẳl táp I lOOni* S55.98Ã 1.713.765 

AB.33 1 12 

! 1 pH
I ỹ 

Q
 1 1 OOm1 1.101.991 1,85758$ 

liẦnfi máy tạp ] ốm1 

AB.33I2I - Đẳl cẩp I lDOm* 753.069 I.235.23K 

AB.33I22 - Đắl cấp II lủOm* 1.001 5B2 1.338.920 

Đáo $an tíằl Irùng phạm ví < 5ÍKJ m 

liẦnfi máy tạp 

AB.33131 - Đẳl cầp I lOOm* 891.132 2.112.958 

AB.33132 - Đắl cấp II lủOm* 1.144 665 2.292,818 

Bỉng máy Líip ] ốm1 

AB.33141 - Đẳl táp I lOOm^ 783.192 1.525.574 

AB.33142 

! 1 pH
I Ũ 
H

S Q 1 100ml 1.041.745 1,651.843 

Đáo ì LI II dai trùng phạm vỉ < 700 m 

Bằng máy cạp Vin"1 

AB.33151 - Đắl cầp I 1 00ml 933 KOÓ 2.5I4.6K8 

AB.33152 - Đẩl cầp II 1 OOm* 1.199 890 2.723.542 

Bằng máy tạp ] ốm1 

AB.33161 - Đẳl cầp I lOOm* 820.84? 1. «10.263 

AB.33162 - Đắl cấp II lủOm* 1.091-950 1.956.138 

Đáù san đát trũng pham vỉ < 
lOOOm 
liằnj! máv cạp Í>II1Í 

AB.33I7I - Đẩl cầp I 1 OOm* %8.949 3.089,560 

AB.331 72 - Đắl cáp II lOOm^ 1245-074 3.35&94Ử 
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Mã hièu Danh mục đtra giá Đtm vi Vật IÌLU Nhãn tông Mảy 

Bung mây tạp 16m"1 

AB33181 - Đắl cap I lOOrtl* 85096$ 2.227.493 

AB.33182 - Đẳl cáp II lOOm5 1.132.114 2.418,543 

\rận chuyên tỉíp phạm vi 5(HIIII 
Bàng máy cụp 

AB33191 - Đắl cap I lOOrtl* 64&6Ú2 

AB.33192 - Đẳl cáp II lOOm5 734.250 

Bung máy cạp 16m* 

AB.3320I - Đẳl táp I lOQm* 423.5Ử3 

AB.33202 - Đui cap IL lOOrtl* 463.030 

Ghi chú: Khi dào nền đưÌTTig mu rộng băng máy đáu, máy ILĨ, máy L'ạp thì chi phi nhản 
câng được nhãn hẻ số 1.15, chi phí máy ihi câng dưựt nhản hí st> 1.05 sù vái đtm giả Jáu ncn 
đường Imưng ứng. 

AB.340DD SAN ĐẮT, DÁ BÀI THÁI, BÃI TRŨ, BÀI GIA TÃ] BÀNG MÁY ỦI 

Thanh phấn cõng việc: 

San đal, đá bảng mảy lii tại bài ihái, bài trữT bài gia tái. 

Đơn vị tínk dínng/lOŨTii3 

Mã hiÈu Danh mục dun giá Đtm vi Vật liệu Nhãn câng Máy 

SiMi đ;U. Já hài IhÁi 

AB.34110 - San đãl bài thãi băng máy iii 11QCV 10tìmJ 1K0.KB2 

AB.3412Ủ - San đá bài thái bang máy lii 11ỒCV 100m? 253.62 B 

AB.342L0 - Sao đdi bài thải bằng máy úi 140CV iũũa? 229343 

AB.34220 - San đá bài thái bang máy lii 140CV 10CmJ 320 021 

AB.343L0 - Sao điỉi bài thải bằng máy úi 1BOC V iũũa? 242.704 

AB.3432Ủ - San đá bài thái bàng máy ủi 180CV lOOm? 339.121 

Ghi chủ: Câng lác san đãt, dà bùi Lhái. bài irữ, bài gia tải dưụn: đun giá chừ 100% khỏi 
liíựitg JA[. đá Ju tại nưi dáo phái chuyên bằng ÒLỎ đen bài ihái, bùi lặp ke: ƠLII. Já, bài gia tải 
ncn đãt yciL 
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AB.Ỉ60M XÓI HÚT BỦN TRONG KHUNC VÂY PHÒNG NƯỚC 
Thanh phấn cõng việc: 

Chuãn bị, xói đãL cát luại bằng máy biTm \ỏi, buni húi hỗn hợp ra khói khuny vây, hoàn 
[hiện hổ mỏng Iheo đúng yỄu cầiu kv thuậl. 

ĐƯTL vị tính: dung/l m3 

Mù hicu Danh mục đon giả Đun vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

\tii hủl hùn írc»njí khuũg 
vây phỏn£ nước các trụ 

AB361I0 - TiỂn cạn m- 239* 40.164 161.213 

AB .36120 - Dưữi nưóc m* 1394 85,54« 679.591 

AB.-1L000 VẶN CHU VẺN ĐÁT BÀNG ỎTỎ Tự ĐÕ 
Thanh phấn cóng việc: 

Vặn ũbu vcn đũi [ừ máy đãu du lỏn phirung riẹn. vặn chuyên đen noi dữp huặc đõ đi bằng 
âtỏ tự đổ. 

Đtra vị tinh: dtmg/lOOm3 điỉt nyuyẽn Lhu 

Mã hiệu Danh m.ỊỊT đem giá Đun vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Vận chuyên đát trúng phạm 
vi<300m 

Otố tự úii 5 lán 

AU 41111 -Đắlcắp 1 I00mj 1.073.237 

AB .41112 - Đai cip LI lOOrn* 1.273.059 

AB.411I3 - Ddl L'jp Lll lOOna1 1.611.467 

AB.41114 - Đẩt cắp IV 

Otô tự do 7 tắn 

lOOm3 1.772.614 

AI3.4I121 -Đdlcap 1 lOOm1 990.7H 7 

AB.41122 - Đal cắp LI lOOrn* 1.132.055 

Att.41123 - Đdl L'jp Lll lOOna1 1.412 ỎS2 

AB.41124 - ĐÌI cap IV 

Olỏ tự dà 10 tán 

lOOm1 1 574.950 

AI3.4I131 -Ddlcap 1 lOOm1 914.98$ 

AB 41132 - ĐÌI cáp LI mom1 1.045.700 

AB.41133 - Dầl cắp Lll lOOm3 I.2B9&97 

ÀB.41134 - Đal cap IV lOOm1 1.437.838 
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Mỉ hiệu Danh mục đan giá Dim vị Vật IÌỆL1 Nhiiii tõny Máy 

Cỉlũ lự du 12 táo 

AB 41141 - Đất cắp 1 lOOnr* S74.S34 

Atì 41142 - Đất cắp 11 lOOrn^ I.007.6HS 

AB 4] 143 - Đất cắp III lOOnr* 1.275.904 

AB 41144 - Đất cắp IV 

Olũ lự do 22 tán 

lOOnr* 1.406.251 

ÀB.41151 - Đất cắp 1 lOOnr* 807.808 

AR41152 - Đất cắp 11 lOOrn^ 928-634 

Atì 41153 - Đất cắp III lOOrn^ I.173.73B 

AB 41154 - Đấ[ cấp IV 

Olũ lự do 27 tán 

lOOm^ 1.2^4.564 

Atì 411Ố1 - Đất cắp 1 lOOrn^ 702.7K2 

À13.4]162 - Dủt cắp 11 lOOrn^ 808.199 

Àtì.41163 - Đất cắp III lOOrn^ 1.050.269 

ÀI3.41164 - Đát cấp IV 

Vận cliuvin tíiil trong phạm 
vi < SIHIm 

Olố lự dỏ 5 tán 

lOOrn^ I.155 6H6 

ÀB.41211 - ĐaL cấp 1 lOOrn^ 1.342.352 

Atì 41212 - Đất cắp 11 lOOrn^ 1.527.671 

Àtì 41213 - Đất cắp III lOOrn^ L982J04 

AB.41214 - Đát cấp IV 

Olũ tự dỗ 7 tấn 

lOOrn^ 2.109.410 

AB,4mi - Đát cấp 1 lOOrn^ 1.240 S70 

AB.41222 - Dủt cấp 11 lOOrn^ 1.429 863 

AB 41223 - Đất cắp III lOOnr* 1.737.217 

ÀI3.41224 - Đát cấp IV 

Olũ lự ủù HI tán 

lOOrn^ L874.667 

AB 41231 - Đất cắp 1 lOOnr* 1.11^771 

AB.41232 - Dủt cấp 11 lOOrn^ 1.383461 

AB 41233 - Đất cắp III lOOnr* 1.520.622 
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J I 

Mà hiệu Danh ÍT1ỊỊC đem giấ Đun vi Vật liệu Nhãn tống Máy 

AB.41234 - Đầl cap IV 

Oiố lự đíí 12 tiin 

LOOni* 1.655 692 

AB41241 - Đai cjp 1 lOOm* 1.135.529 

AR.41242 - Đầl cap 1J LOOni5 1.303.477 

AB.41243 - Dãl cjp III lOOm* 1.556 653 

AB 41244 - Đai cjp IV 

Otô lự CỈ-TĨ 22 lấn 

lOOni* 1.694.520 

AB.41251 - Đai c jp 1 LOOni* 1.032.199 

AR.41252 - Đầl cap 1J LOOni* 1.184.094 

AB.41253 - Dãi cap III LOỦHI* 1.436 103 

AB.41254 - Đal cap IV 

Oỉũ lự CỈH 21 tấn 

LOOni* 1.563.833 

AU 41261 - Đal cap 1 LOỦHI* 956.565 

AB.412Ố2 - Dãi cap 1J l00mJ 1.097.121 

AB.41263 - Dãl III lOOm* 1331382 

ÀU.41264 - Đai cap IV 

Ván chuyển đát troilg phạm 
vi<700m 

Otô lự CỈ-TĨ 5 lán 

LOOni* I.44K.Ỉ12 

AB.41311 - Dãi cap 1 l00mJ 1.556 677 

ABt4BI2 - Đầl cap 1J LOỦHI* I.7B7.117 

AB.41313 - Dãi cjp III LOỦHI* 22S92ỈĨ 
AB.41314 - Đal cap IV 

Olô lự đĩí 7 lán 

I00mỉ 2.404.309 

AB.413S1 - Đai c jp 1 LOOni* 1.435.591 

AB.41322 - Dãl cắp 1J lOOm* 1.658.947 

AB.41323 - Dãl cjp III lOOm* 2.059.843 

AB.41334 - Đal cap IV 

Oiố lự đĩí 11) tán 

l00mJ 2.164.840 

AB.4133I - Đai c jp 1 lOOm* L27H.K04 

AR.41332 - Đầl cap 1J LOOni5 1.44 B. 730 
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Mả hiện Danh mục đtra giã Đim vị Vật liộii Nhãn tõny Máy 

A13 41333 - Diit cắp 11] ]00mỉ 1.762.440 

AB.41334 - Đẩ[ cắp IV 

Otố lư du 12 táo 

IOOmJ 1.847.404 

AB.4I341 - ĐấL cẳp 1 lOtím1 1.295 957 

ABv4l342 - Đất cắp 11 ]00mJ I.453.87K 

AB.41343 - Dát Ciĩp III lOtím1 I.8U4.S15 

AB.4I344 - Đát cắp IV 

Olố lự ilổ 22 tấn 

lUtím1 L869.9S9 

AB.4I351 - Đa[ cắp 1 ịOQm* 1.177.190 

A13.41352 - Đấ[ cẩp 11 mom1 1.315.277 

AR41353 - Đất cắp 11] ]00mJ 1.660.494 

A13 41354 - Đấ[ cẩp IV 

Otố tư đủ 27 tán 

mom1 1.722.633 

AB.4I361 - ĐấL cẳp 1 lOtím1 1.103.025 

AB41362 - Đat cắp 11 lOOm> 1,198 634 

AB.4I363 - Dảt cắp III lOtím1 1.577.355 

AB41364 - Đẩ[ cắp IV 

Ván thuytn EÍầl tronỵ phạm 
vì < KHHÍm 

Olỏ tự dô 5 tắn 

lOOm> 1.635.921 

AĐ.41411 - ĐấL cẳp 1 lOtím1 1.853.187 

AB.4I412 - Dát cắp 11 ịOữm* 2.141.640 

AB.4I413 - Đẩ[ cắp 111 ịOQm* 2.757.220 

AB.4I414 - Đấ[ cẩp IV 

Otố lự úỗ 7 tắn 

]00mỉ 2.BHỔ.137 

AB41421 - Đất cắp 1 ]00mJ I.6M3.764 

AB.41422 - Dát Ciĩp 11 lOtím1 L907.121 

AB.41423 - Đất cắp 11] ]00mJ 2M9MS 

AB.41424 - ĐấL cáp IV 

Olũ lự đố to tấn 

lOtím1 2.573.372 

ÀB.4I431 - Đẩ[ cắp 1 1.479.230 
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MJ hiệu Danh inụ-L đan giá Đun vi Vặt liệu Nhãn tõng Máy 

AB 41432 - Đãl cjp 11 IOOmJ 1.675.299 

AB .41433 - Đai cjp 111 lOOm5 2.012.973 

AE3.4I434 - ĐaL cap IV 

Olõ lự do 12 tán 

lOann* 5.143.685 

AE3.4I441 -ĐÁL cjp 1 loann* 1A9&999 

AB.4I442 - Đal cjp 11 lOOm5 1 714.574 

AE3.4I443 - ĐaL cjp 111 loann* 2.03 7. Ộ3 7 

AB4I444 - Đắl cắp IV 

Oỉũ lụ" ủử 22 tán 

lOOm5 2.195.858 

AB.4I451 -Đalcap 1 lOOm5 1.363.607 

AE3.4I452 - ĐaL cjp 11 loann* 1.577.642 

ÀB.4I453 - Đai cap 111 lOOm5 1 909.050 

AE3.4I454 - ĐaL cap IV 

Olũ lự dồ 27 tán 

loann* 5.026.424 

AE3.4I461 -Đalcap 1 lOOnr1 1.280.625 

ÀB.4I462 - Đãl cjp 11 lOOm5 1.479.747 

AE3.41463 - ĐaL cjp 111 loann* 1.792.094 

AB 41464 - Đắl cắp IV lOOm5 1.901.416 

AA420M VẶN CHUYỂN ĐẢT 1KM TlÉP THEO BẰNG ÔTÒ Tự ĐÓ 
Thành pkấn cõng việc: 

Ẩp dụng đối vứi Lrưũng hụp tự ]y vặn chuycn đal lứ nui đáu đen nứi đap huặ^ dỏ > 
lOOOm. 

Đưn vị tính: đững/lCCm! đảL nguyên Ihỏ/lkm 

Mà hiỌu Danh mục đun giá Đom vi Vật bệu Nhãn tông Mây 

Vận chuyển Ikm IK'P thtu 
trúiig pham vi < 5km 

Olỏ lự díi 5 lán 

AB42111 -Đãlcãp 1 lOOm5 S54.07B 

AB.42I12 - Đal cjp 11 lOOnr1 9668B0 
AB42113 - Đắl cắp III lOOm5 I.10B .689 

AB42114 - Đắl cắp IV lOOm5 1.176.371 
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Mà hiệu Danh mục đun giá Đtm vi Vặt liỂu Nhãn tỏny Máy 

Oto lự đổ 7 tin 

AB.42121 - Đầ[ cấp 1 lOOnr1 717.795 

AR42m - ĐầL cẩp 11 lOOnr1 s 13.247 

AB.42123 - Dát cẳp 111 IOOmJ 880.063 
AB.42124 - Đki cắp IV 

Olâ lự úú 10 tắn 

lOOnr1 962,151 

AB.42131 - Đầ[ cấp 1 lOOnr1 557.707 

AB.42132 - ĐầL t;ẳp 11 IOOmJ 64ỒA91 
AB.42133 - Dát cáp 111 IOOmJ 692,776 
AB.42134 - Dk cắp IV 

Otfi lự du 12 tán 

lOOnr1 790.SI 1 

AR42141 - ĐầL cềp 1 lOOnr1 564.005 

AB.42142 - Dát cẳp 11 IOOmJ 656.752 

AB.42143 - Dát cáp 111 lt)OmJ 709.392 
AB.42144 - ĐẳL cấp IV 

Ởtò lự úổ 22 tắn 

lOOnr1 809,660 

AB.42151 - ĐấL cềp 1 IOOmJ 517326 

AB.42152 - ĐẩL cẳp 11 IOOmJ 604.130 
AB.42153 - Đk cắp Llí lOOnr1 652.460 

AB.42154 - ĐẳL cấp IV 
Olỏ lự úú 27 tân 

lOOnr1 745.669 

AB.42161 - ĐẩL cẳp 1 IOOmJ 441,191 

AB.42162 - Dắt cắp 11 IOOmJ 511469 
AB42163 - Đẩ[ cắp 111 lOOnr1 550.513 

AB.42164 - ĐẳL cấp IV 
vận L-huyén Ikm tiỂp tht'u 
Iigủáì phạm ví 5km 

Ôtỏ lự dổ 5 tấn 

lOOnr1 640.313 

AB.42311 - Đầ[ cấp 1 lOOnr1 709.045 

AR42212 - ĐắL cẩp 11 lOOnr1 H21.84H 

AR422I3 - ĐắL cềp 111 lOOnr1 920.14B 

AB.42214 - Đkl cắp IV 1.012.001 
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Mà hiệu Danh mục đtm giá Đun vi Vặt UỆQ Nhãn tỏng Máy 

ỒtS lự đo 7 tán 

AR42221 - Đál cắp 1 lOOtm* 570,800 
AB .42222 - DÁI cap LI mom1 Ó52.KS8 

AB.42223 - ĐÁI cap Lll momj 719.704 
AB.42224 - ĐÁI cap IV 

Otô tự du 14) tấn 

lOOm1 790.33 s 

AB.4223I - ĐÁI cap 1 momj 44B.7K0 

AB.42232 - Dái cắp LL lOOm* 514.136 

AB.42233 - DÁI cjp Lll lOOm1 575,135 
AB.42234 - Đắl cắp IV 

Otô lự Úú 12 tán 

I00nii 638313 

AB.42241 - ĐÁI cap 1 mom1 44B.&97 

AB.42242 - ĐÁI cap LI momj 526.404 

AU.42243 - DAI cắp Lll IOOfnJ 581,551 
AB42244 - ĐÁI cap IV 

Oỉõ lự ú ứ 22 lấn 

lOOm1 654.245 

AĐ.42251 - Đál cắp 1 lOOm* 410.80B 

AB42252 - DÁI cáp LI lOOm1 4H6.756 

AB.42253 - DAI cắp Lll I00nii 535-086 

AB.42254 - Đál cắp IV 

Otô lự úầ 11 tấn 

lOOtm* 604.130 

AB.42261 - ĐÁI cap 1 momj 3ÍI391 

AB.42262 - Đắt cắp LL I00nii 409.956 

AB ,42263 - Dái cắp Lll lOOtm* 452.904 
AB .42264 - ĐÁI cap IV mom1 511.469 

Ghi chú: 

-Trường hụp dự án điiii lu 3tằy dựng duức L"ắp phép khai thác đẩt tai mó. vận chuycn VÈ 
đẽ dap tại còng trÌTÌh thi đom tỉij vận chuytn băng ũ ti) tự Jõ dirựL tính như sau: 

- Đun giá vặn thuyũn vứi tự ly vặn chuycn > 15km ứcn < 25km = Đgl + Đy2 X 4 + Đg3 
* 10 + Đgỉ 0nK5 x(L-I5). 

- Đem giá vận chuycn vứi cự ly vặn chuycn > 25km = Đy L + Đg2 X 4 + Đg3 X. I (J + Đy3 
X ử,»5 X 10 + ĐỂ3 X tựó X (L-25). 
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AB.50000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BÁNG, HỐ MÓNG CỔNG TRÌNH, KÊNH 
MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG HẰNG KHOAN NÓ MÌN 

Ọỉiy địtíh áp dụng: 
Đtm giá khoan J1Ủ phá dà mặt bằng, hà mòny tỏng Irinh. kcnh Tnưcmg nên đirũng cững 

nhií khoan nõ phá đá điiứng VÌỆĐ được [inh loắn iheí} loại ibuũi: nũ Amânít vúi t:ũng suẩt nĩ) 
quy định tưuny ứng [à 350CÍI13. Trưừng hợp dùny loai Ihuck DÔ khát thi tát chi phí vặt liệu, 
nhản Cồng, íTiáy thi cỏny dượt: qui đỏi bằng cách nhân các mức chi ptií lưung ùng vùi hẹ iiổ 
diỏii chinh dirỏi Jãv: 

- HÊ sô chnyỄn đối vặt liệu nỏ; KJN = 350 ỉ e 

- HÈ sỏ chiiyỂn đối vặt liệu còn lại: KVL = (I"K Ktn - 1 w 2) 
- Hộ sỏ chuycn ơỏi chi phi nhãn tỏng, má}' Ihi cỏng: Kiac MTt = (I +(Ktn -1) / 3) 

Trong đó: ũ ìà cóiĩg Ịuẩt nấ của ioạì tituoc SỂ sứ dụng ịcỉĩỉ3) 
Thành phÀỉi cõng việc: 
ChuŨTi bị mặL băng, định vị Lồ kho un. lác (lịnh cbiủu sâu Lo khoan, khoan lạo lồ. Lhủng lo 

Lhỏi nia nyhiỊỊm thu lồ khoan, nạp min theo hậ chiíu. cầũh giói, nõ rnin, kicm [ra bài nã, xừ lý 
các Ki min cãm (nồu cỏ) tmửc khi tiền hành cùny Lát bổc xủcs vịn chuyến, xứ ] ý đủ quá tờ 
Lhcu yẽu cảu kỳ thuặl. 

AB.51100 PHÁ ĐÁ MẬT BẢNG CÔNG TRẳNH BÀNG KHOAN Mí MÌN 
AB.51110 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÒNG TRÌNH BẦNC MÁV KHOAN 442MM 

Đưn vị tinh: diiny/1 (Xím3 đá nyuvên khai 

Mà hiệu Danh mút dưn giá Đtra vị Vặt liệu Nhản cỏng Mầy 

Phá úíi mũi hung tông Irình 
Mng máy khoan G>42mm 

AB.5I 1 1 1 - Dá tấp ỉ lOUm5 3,487.446 6.299.775 12.70 LI 27 

AB.5I 1 12 - Dá udp 1] IG0mJ 2.915.64Í 4.S17.475 7.730.294 

AB.5I 113 - ĐAc&p 111 ICOm5 2.519.9*2 4.199.S50 6.354.921 

AB.5I 114 - Dá tắp IV IG0mJ 2330.190 3.4 5 B. 700 4.062,152 
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AB.51120 PHÁ ĐÁ MẶT BÀNt; CÔNG TRÌNH BÀNG MÁY KHOAN G76M.VI 
Đon vị tinh: dũny/l OQm1 đá HỊĨUVCTI khai 

Mà hiệu Danh THỊit: đun yiá Đtm vị Vật liệu Nhản tỏng Máy 

Phú đả mội hằng cũng Irinh 
t>ầ;i<i máy khoan <D76mm 

AB.51121 - Dá cắp 1 lQờm? 2.166.046 1.SI 4.445 5.060.792 

AB.51122 - Dá cắp LI I00m? L&90.976 1.671.705 4.557.526 

AB.51123 - Dá cắp 111 I00m? L.7IK.939 1.526.220 3.525.146 

AB.51124 - Dá cắp IV lQủm? I.597.H71 i .408.575 2.073.615 

AB.51130 PH A ĐÁ MẶT BẰNG CÔNGTRỈNtl RÀNG MÁV KHOAN <H105MM 
Đưn vị tinh: đồng/] ừừm3 đá nguyừn khai 

Mà biệu Danh mục dơn LI Lã Đun vị Vật liệu Nhàn cỏũg Máy 

Phỉi đả mủi hằng công trinh 
Mng máy khóan ộ]U5mm 

AB.51 li 1 - Dá cắp 1 lOOm? 2.179.472 1.729.350 5,880.040 

AB.51B2 - Dá cắp LI lQOm? 1.893.245 1,592,100 5.03&.I2I 

ABJU33 - Dá cắp [][ lOOm? 1.690.676 1.454.ÌÍ5U 3.529.1 m 

AB.51134 - Dá cắp IV lQOm? 1.501.316 1399.950 2.646 J806 

AB. S1200 PH A ĐA HÓ MÓNG CÔNG TRÌNH BÀNG KHOAN NÓ MÌN 
AB.5Ỉ2L0 PH A ĐÀ HÓ MÓNG CÔNG TRÌNH BÁNG MÁY KHOAN 442MM 

Đ(JH vị linh: dOnyAOOm-1 đá nguvíit khai 

Mà hiÊL Danh mục đơn giá Đtm vị Vật liệu Nhản cũng Máy 

Phú đá hu mùng tồng IrLnh 
hằng máy khoan $42mjn 

AB.51211 - Đá cắp 1 lOOtm* 4.605.1 KI 6.999.750 14.112.061 

AB.51212 - Đá uắp II lOOni1 3.929,600 5.352.750 8 59013? 

AB.5L213 - Đá cắp ỈU lOOtm* 3.4BĨ.2S0 4.666.500 7.062.527 

AB.51214 - Đá uắp IV lOOm5 3.114.646 3.S43.000 4.514.704 

Ghì chủ: Khi khoan no [Ang titrp giắp lúp báo vệ đáy hỏ mỏny thi các chi phi vặt liệu, 
nhản tũng, íĩiáy thi cũng dượt: nhãn vứi hụ số đííu chinh 1,2. 
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AB.51I2I) PHÁ ĐA HÒ MÓNG CỎNG TRÌNH BÂNG MÁY KHOAN «T«MM 
Đun vị LÌnh: dũĩig/lOOni-1 đíi nyuyỏn khai 

Mù hiẹu Danh mục đưn yiá Đtm vị Vật liệu Nhàn củng Máy 

Phú đủ ho mỏci£ tỏng trình 
bdng máv khoan *D7òmni 

AR51221 - Dá cắp ỉ lOOm5 2392,508 2.179.530 5.622.611 

AB.5I222 - Dá cap 1] lCOm5 2.091.264 2.006.595 5.063.793 

AB.5I223 - Đả cáp 111 I00m? 1.902.430 L8B.660 3.917.446 

AB.5I224 - Dá cắp IV lOOm5 1.769.725 1.762.290 2.303.400 

AB.51230 PHÁ ĐA Hõ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN 4105MM 
Đun vị LÌnh: dũĩig/lOOni3 đíi nyuvtiii khai 

Mù hiẹu Danh mục đun yiá Đtm vị Vặt liệu Nhản củng Máy 

Phú đá hu mỏci£ tung trình 
hung máy khoan <Ị>M}?nim 

AR51231 - Dá cắp ỉ lOOm5 2355,424 2.075.220 OS4.078 

AB.5I232 - Dá cắp 1] 100m! 2.048.326 L910.520 5.301.616 

AB.5I233 - Đả cáp 111 lOOm5 I.K32.1.55 1,745.820 3.713.505 

AB.5I234 - Dá uắp IV I00m? 1,628-648 L679.940 2,785^84 

AB.51300 PH A ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN Đ1ÍỜNG BÀNG KHOAN NÓ MỈN 
AB.51310 PHÁ ĐA KÊNH MƯƠNG, NÉN ĐƯỜNG BẴNG MÁY KHOAN 442MM 

Đun vị LÌnh: dũĩig/lOOni-1 đíi nyuyỏn khai 

Mà hiệu Danh mục dun yiá Đtm vị Vật liệu Nhàn câng Máy 

Phả đá kénli mương, nền 
điỉửng bằng máy ktiMiin 
GM2mm 

AB.51311 - Đá táp L lOOrn^ 4.400.927 6.651.135 13.406 593 

AB.51312 - Đá cáp 1] lOOtn3 3.749.578 5.0M6.4K5 S.159.2SB 

AB51313 - Đá cắp 1 u lOOrn^ 3321.232 4.433.175 6.709.793 

AR51314 - Đá tảp IV lOOnr* 2.964.956 3.650 850 4.287.358 

Ghì chú: Khi khoan nâ Lầng LÌỂp yiáp lúp báo VỆ đáy kinh mươitg thi cát thi phí vặt 
liựu. nhãn tỏng, máv thi cõng được nhãn vùi hệ sổ diỏu chinh 1,2. 
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AR51320 PHÁ ĐÁ KÈNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẢNÍ; MÁY KHOAN CTtiMM 
Đan vị tinh: dũĩiy/1 OOm* đá DíĩuyLn khai 

Mà hiệu Danh IIIỊ1C dun tí in Đưn vị Vặt liỂLl Nhàn còng Máy 

Phi đá trành 
đưiừtig hung 
c>76mm 

mirirng, nền 
mấv khoan 

AH.Ỉ132I - Di cắp 1 lOOm? 2,279,420 L998360 5.341.702 

AB.51322 - Di cắp 11 lOỔm? 1.991.246 HvS39,150 4,811-5H6 

AB.51323 - Dj cắp ỉ][ 100m! I.BIU 845 1.679.940 3.723.653 

AB.51324 - Di cắp IV IOOID? I.ÓÍÍ3.H15 1.6IÓ.KC5 2.IK9.434 

AB.5133Í) PHÁ ĐẢ KÈIVH MƯƠNG, KÈN ĐlIỜNG BẰNG MÁY KHOAN 
Đan vị tinh: dũĩiy/1 OOm* đá DíĩuyLn khai 

Mà hiệu Djnh IIIỊ1C dơn Líiứ Đưn vị Vặt liỂLl Nhàn Qồũg Máy 

Phi đá trành 
đưiừtig hung 
<tlũ?mm 

mirirng, nền 
mấv khuun 

AH.5133I - Dá cắp 1 lOỔm? 2.245.477 1.902.285 6.M8.071 

AB.51332 - Dá cắp II lOỔm? 1.951.404 1.75 1.310 5.143.576 

AB.51333 - Dá cắp ỉ][ IOOid? 1.743.735 1.600.335 3.602.475 

AB.51334 - Di cắp IV IOOid? 1.549.083 L539.945 2,699.395 
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AB.51410 PHÁ ĐÁ NÓ MÌN BUÒNG TRÊN GlẾNG ĐIẺL1 ÁP l ờ THỀM XUÓMG 
BƯỜNC KÍNH > 2»M BÁNG KHOAN NÓ MỈX, MÁY KHOAN *1HMM 

Tíutnh phần cõng việc: 

chuiĩn bị mặt băng, định vị [ũ khoan, xác định chièu sâu lõ khuiui, khuan lạũ lũ. Ihỏng li) 
thôi rứa nyhiệm thu lỏ khoan, nạp min theo hộ chithi. tánh yiứi, no min, kiùn tra bài nã, xừ lý 
các lu min câm í nêu cỏ) xír Lý đá quá cử, MLC dà vào Lhúny cãu líu đõ đỏng đám báu yíu câu 
ky lliLii.lL. 

Đun vị tinh: dũny/ltXhn3 đá nyuvên khai 

Mã hìỆu Diinh mục dun líiii Don vị Vật UỆu Nhổn cãng Mảy 

Phả đủ itũ mìn buầBg 1 rin 
gìtng đít LI áp lừ Irèn Micmịi 
đưửng kính > 21)111 tianịỉ 
khuân J1U min, máy khuan 
$]05mm 

AB.5I411 - Đá cáp ỉ 2.355.424 4.125.735 20.537.961 

AB.51412 - Đá cáp 1] 2.04S.326 3.777.120 1 K.29U.200 

AB.51413 - Đá cip ỉn lOOm1 1.S32.I55 3.431.250 15.I88.7C7 

AB 51414 - Đá tap IV 100mJ US2S.648 3.219.885 13-53&817 

AB.5151Ử PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN BẮNG KHOAN NÕ MÌN, MÁY KHOAN «1A5MM 
Thanh phan cõng việc: 
chuan bị. di chụyín mầy khoan váo vi tri, định vị 15 khoan, khoan lạu lồ, nạp Ihnuc, 

DÂU DÃV THEO hỏ chiẾu, cành GIỨI; nu tạo vicn. K-i-ổin IRA xừ Lý lu MIII câm (ĐỂU cỏ). 
Đưn vị tính: đùng/ICOm2 

Mà hiệu Danh mụt dưn giá Đun vị Vặt ỉiệii Nhãn cãng Mầy 

Phú dú tlưứii" vit'11 
máv khoan níi 111 iII. 
khtiíỉn <]>lU5mm 

bìng 
mấy 

AB.5I5I 1 - Di tẳp ỉ lOUm3 3.H20.234 2.058.750 74.752.061 

AB.5I5I2 - Di uảp 1] lOOmi1 3.304.167 1.880.325 <7.284.285 

AB.5I5I3 - Đá cáp IU lOOmi1 3.023.169 1.715 625 60.559.571 
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AB.51610 ĐÀO PHẢ DÁ CHIỀU DÀY < 0,5M BÀNG BỨA CÁK KHÍ NẾN 3MJ/PH 
Thanh phấn cóng việc: 
Đục phá, cậy, xto (chiêu dày Jáu -đá < 0,5 m), Jặp -đá [ány ihành tlá cỏ lhtL vặn chuyên 

đtrợc, Jí£p tlii ihành đỏng đirny oơi quy định htíặt bãc xcp lẽn phiiưng liỌn vặn thưycrL hoán 
ihiộn bkT mặt sau khi dáo lh™ yíu cần kỳ thuật. 

Điiĩi vị tíóhl dỏng/m^ đá nguyên khai 

Mà hiệu Danh ITIỊIÍ: ĐƯN yiá Đan vị Vịt liỂn Nhàn củny Máy 

Đào dá thi tu dày < (J,5m 
lỉỉng huii tàn khí nỂit 
3mVph 

AB 5161 1 - Di cấp ] mi9 153,942 552.152 

AB.51612 - Di cắp LI mi9 121.309 502.997 

AB .51613 - Di cắp 111 m3 2B8.67Ố 453.842 

AB.516I4 - Dá cắp IV m3 251.023 409,624 

AU.S1700 PHÁ ĐÁ \1Ỏ CÔI BÀNG MÁY ĐÀO U5.VI1 GẮN HÀM KẸP 
Thanh phấn cóng việc: 
ChudTi bị, phá đá mà uủi bằng máy đão 1,25m! gắn hám kcp báo đám yéu t:aiJ kỳ thuật, 

(LÍ gom. 

Đím vi LÌnh: dung/lOOm3 

MÃ hi Í:U Danh ÍTLỊIC đem L2ij Đun vi Vặl liệu Nhãn công Miy 

AB.5171U Phá đá mồ cõi bằng máy đáo 
1,25m3 gẳn hám kẹp 

lOOrn3 I 183,900 13.005.7H4 

AB.5LSLU PHÁ ĐÁ BÀNG MÁY BÀO GÁN ĐÂU BLÀ THL Y Lực 
Thanh phĩiìì cóng việc: 
Chuắn bị máy múc, dụng eụL Phá đá mặt bang bằng máv đáu yan đằu búa ihúy lựt dám 

báo thcu }'CU cầu kv ihnặL Thu dọn hiện [TLíừiig sau khi thi cồag-
Đon vị tinh: dũng/1 OOm-1 đá ngiiVLn khai 

Mã hiÊu Danh mục đtm giá Đ(JH vị Vật Liệu Nhản củng Máy 

AB.51Ỉ11 

AB.5IS12 

Phá di 

- Báíiíỉ máy dão l,6ni3 gân 
điu búa lliuv lực, đá cãp [][ 

- Ltẳng máy dáu 1,25'n^ gàn 
đau búa ihiiy lựic, đj c:ap IV 

lOOm^ 

iQOm* 

554.761 

514.597 

liỉ 965.575 

I4.2B1.313 
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AB.52L00 xúc DÁ SAL MÕ MÌN DÕ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYÊN BẢNG 
MÁY ĐÀO 

Thìtnh phan cõng việc: 

chuãii bị. KÚC dá yau nâ mìn lẽn phưtmy riẹri vặn chuvỂTi huặt dũ bòn cạnh. 

Đtra vị LÌnh: đuny/lOOm-1 đá nyiiVLTi thai 

Mà higu Danh ÍTLỊỊC (3cm giá Dưn vi V|t 1ỈỘLL Nhãn cõng Máy 

Xút: âà sau II í> mìn lèn 
phưưtiỆỉ tiện vận chuyền 

AB.5211 1 - Bang mầy Jàu 0,í(niJ 1 (Mkn3 366.494 I.552.9KK 

AB.52I2I - Bùng máy dàu l,25mJ lOŨm5 336.330 1.768.410 

AB.52I3I - Băng máy dàu 1 .ủm-1 lCKkn3 296.207 2.047.031 

AB.52I4I - Bàng máy dáu 2,3mJ lủũm5 273.615 2,181.752 

AB.52I5I - Bàng mầy Jáu 3,ủm3 1 (Mkn3 246.003 2.746.331 

AB.53MỮ VẶN CHUYẺN ĐÁ SAL NỬ MÌN BÀNti Ò TÒ TỊ DÓ 

Thánh phấn cóng việc: 

Vặn chuyịũ dá nu THÌÍI du máy đáo du lỏn phưtmg tìệũ vạn chuycn dcn ntíi dãp htíặt du 
di bằng ùlủ tự dũ_ 

Đtra vị LÍnh: đuny/lOOm-1 đá nyuvên khai 

Má hiệu Danh mục đan giá Dưn vị Vặt liệii Nhân cãng Máy 

Vận thuyên đá sáu J1Ũ mìn 
hằriÉi ú lô lự đà 

AB.53111 

Trùng phạm vi < 3UUm 

- Ò tã tự đố 5 lán lOOrn5 2.623.468 

AB.53121 - Ò tã tự dỏ 7 Lan 100nis 2.346.19M 

ÀB.53131 - Ồ tô tự đồ IU tán lũữm5 2.124.Ử78 

AB.53141 - Ò tu tự dồ 12 tin lOOm3 2.110.630 

AB.53151 - Ò tã tự dỏ 22 tín lOOrn5 1.981.546 

AB.53161 - Ò tã tự dỏ 27 Lẩn 100nis 1.803,807 

ÀE3.51211 

Trũng phạm ví < 5ũũm 

- Ỏ tâ tự đỏ 5 tắn lOOrn3 2.953.Kiụ 

AB-53221 - Ò tã tự đủ 7 tẩn lOOm3 2.792,911 

AB.53231 - Ò tã tự đỏ 10 tẩn 100nis 2*483.538 

AB33241 - Ồ tô tự đẻ 12 tẩn lũữm5 2.54 L781 
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Danh mục đtm Dtm vi 

- Ò tô tự dỏ 22 lần lOOm3 

- Ò ta tự đỏ 27 Lấn lDOm3 

Tronn [ilụim vỉ < 700m 

- Ỏ tã tự dỏ 5 lin ltHhn3 

- Ò tã tự đổ 7 lin lOOm3 

- Ỏ tã tự đủ 10 Lẩn ìoơm3 

-Òlôtựdủ I2tấn líKkn3 

- Ò tã tự đổ 11 tín lOOto* 

- Ò lã tự đổ 27 tín lOOm3 

Trunn plụim >i < lUUUm 

- Ò tâ tự dỏ 5 lín lOOm3 

- Ỏ tã tự đồ 7 lin ìoơm3 

-Òtôtựdủ 10 Lấn lOOm3 

- Ò tã tự đủ 12 tẩn lOOto* 

- Ỏ tã tự đủ 11 tẩn ltHhn3 

- Ỏ tã tư đủ 27 tẩn lOOm3 

Nhãn cãng 
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AB.54U0U VẶN CHUVÉN ĐÁ SAU NỒ MÌN IKM TIẾP THEO BẰNG Ỏ TỎ Tự Dõ 

Thanh phấn cõng việc: 

Ảp dụng diii vòi Lrưừng hựp cự ly vặn chuyến dá sau nả min lử nơi xủc đen O0Ĩ (lấp 
htÙỊi: đũ > lOOOm. 

Đem vị lirih: dỏny/l OOtrt? đi nguyên khaiy I km 

Mả hiệu Dailh THỊỊIC đứn giá Đim vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Vân thư ven đủ sau no min 
|jằn£ ũlũ lự đo ]km liOp Lheù 
trong phạm vi < 5km 

AB.54111 - Õ tã tự đâ 5 tin IOOmJ 1.353.632 

AB54I21 - Õ tâ tự đã 7 tẩn IOOmJ L36Ó.865 

ÀU .54131 - Õ tã tự đả 11) tản momj 1.265.733 

ÀU .54141 -Ôtử tự đả 12 tẩn IOOmJ 1.278.410 

AU 54151 - Ỏ tô tự đo 22 tan IOOmJ 1.156.477 

AB54161 - Õ tỏ tự đả 27 tẳn 

Vận iihuvển đá sau ni) IIIÍII 

liiin^ĩ ỏlủ lự đo ]km tiếp Iheù 
Iigùàì pharn vi Skm 

IOOmJ 1.042.460 

AB54211 - Ỏ tỏ tự đả 5 tấn IO0mJ 1.213.435 

AR54221 - Õ tã tự đâ 7 tin IOOmJ 1.225 597 

AU 54231 - Ỏ tô tựđâ 10 Lan IOOmJ I.OIO.H43 

AB.54241 - Ỏ tã tựđâ 12 tản momj 1,010.195 

ÀU .54251 - Ỏ tâ tự đã 22 tẩn IOOmJ 918.277 

AB54261 - Õ tã tựđâ 27 tin IO0mJ $19.912 
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AB.S5000 Oi ĐÁ SAU NỎ UÌIS BÀNG MÁY ỦI 
Thành phấn cóng việc: 

Chuan bị. úi dá sau nổ min bung mãy úi ra khỏi mặt báng câng trình hoặc đến nai đip. 
Đem vị liiih: dĩmy/1 đá nguvLH khai 

Mà hiệu Danh mục đtra gií Đun vị Vật liệu Nhãn tỏng Mẩy 

ti đá ỉ IU nu mìn trúng 

Phạm vi < 5Dm bằng 

Àtt.55 111 - Mảytìi 140CV lOOni* 2.053,46$ 

ÀI3.55 1121 - Máy úi 1B0CV 1 UOm-1, 2.127.Ê20 

Atì.55131 - Máy ùì 24CCV lOOm* 1.709.357 

ÀB.55 1141 - Máy úi 320CV 

Phạm vi<7 Um hằng 

lUOni^ I.604.77H 

AR55151 - Máy ủi 14ỎCV lOUm1 2.613.505 

ÀI3.55 1161 - Máy úi 1BUCV 1 OOtti* 2.S26.010 

Atì.55171 - Máy ùì 24CCV lOQm* 2.703.169 

AB.55IH1 - Máy ủi 320CV 

Phạm vl< ItHlm ItiÍMịì 

lOOni3 2.213.4H7 

AR55191 - Máy úi 14UCV lOOm* 4.000.263 

À 13.55201 - Máy úi ISOCV lOOni3 4.022. 

Atì.55211 - Mảy ti 240CV lOOni* 3.8?5.W1 

AB.55221 - Máy ủi 32CCV lOUm1 2.600.847 
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AB.55300 xúc ĐÁ HÓN HỢP, DÁ TẢNG Ở BÀI TRỮ, cục BẺ TỒNG LÊN 
PHITONG TIỆN VẬN CHUYÊN BẰNG MÁY ĐÀO 

Thành phan cóng việc: 

Xũc dá hãn hụp. đá Láng, tục bẽ tiìiiy Itíi phirtmg tiền vặn chuyên băng mẩy đảo. 
AB.S53I0XỦC ĐÁ HỎN HỢP TẠI BÀI THỮ 

Đun vi tính: (]õng/100mJ dá hon hợp 

Mã hiẻu Danh mục đan giắ Đtm vi Vật liộli Nhãn tỏng Máy 

XÚC đả him htrp, lên phirơny 
tiện vận chuyỂn bằng 

Ati.55111 - Băng máy Jáu l,25mJ mOmJ 223 410 1.221.076 

AB.55312 - Băng máy dáu 1,6niJ lODm5 203329 1.412,188 

AB.553I3 - Bủng máy Jáu IOOniJ 1&S.267 1.501.594 

AB.55314 - Băng máy dàu 3,âm3 IOOniJ I6S.IS5 L 821352 

AB.5532U - AB.5533Í) \úc DÁ TẲNG Ở BÀI TRỬ, cục BẺ TỞNC 
ỉkra vị [inh: dỏjiy/l OOm11; ItXHĨLTL 

Mà hiẹu Danh mục đtm giá Đưn VỊ Vặt liệu NhÂntõny Mảy 

\uc đá láng, tut tiL' lũng lén 
phương líện vện chuvẻD 

máy dào .T.àm'1 

AB. 55321 - EXiírag kinh đá Láng, cục hc 
tâng 0,4-í-1 m 

IOOmJ I6S.IS5 Ộ.410.0ẠỪ 

AB. 55322 
- Dưòny kinh tlj lảng, cục bê 
tâng> Im 

mây dào 2.3m3 

100 viên 14$.] 04 &AỐ3.232 

AB. 55331 
- Dư ang kinh tlj láng, cục bé 
tâng 0,4^ 1 m 

lOOm' 1SS.267 7.977.623 

AB. 55332 - Đuirng kính (lủ Láng, cục bè 
t5ng> Im 

100 viên 165.675 7.181.315 
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AB.SéOOO VẶN CHUYỂN DÁ HÓN HỌP, ĐA TẪNG, cục BẾ TÔNG BẰNG ÔTÔ Tự 
ĐÕ 

Thành phim cõng việc: 
Vặn chnyỉn đá hun hạp, đá [ány, cục bẽ tỏny lừ nori xúc đÉn núi dap huặc dũ bang ãlõ lự 

đủ. 
Đem vị linh: dcmy/1 OOm5; iDOviỆn 

Mữ hiựu Danh mục dưn giá Đưn vi Vật liệu Nhãn tông Mảy 

Vận chuyên da trong phạm 
ví < 3IIIJm bằng 

{> lũ lự díi 12 tản 

AB 56111 - Dá hon hạp lOQm3 1.473.932 

AB.5Ó112 - Dá tány, cục bẻ Lỏny điiửng 
kính 0,4-^ 1 m lOOm3 4,905,586 

AB 56113 - Đá tiiny, cục bẻ tỏny iTiiứng 
kính > 1TTÌ 

(> lũ lự đủ 22 lẩn 

100 viẻn 4.414.276 

AB.56121 - Di hồn hạp lOOm3 1.436.103 

AB.5Ó122 - Dá tány, CỊỊC bí [ỏny điiửng 
kính 0,4-^ 1 m lOOm3 4.774.351 

AB.56123 
- Dá tány, cục bẻ Lỏny điiửng 
kính > 1 m 

{> lỡ lự đtì 27 lẳn 

100 vicn 4294ẢM 

AB 56121 - Dá hồn hạp lOOm3 1.307.956 

AB.561Ì2 - Đủ tány, cục bé Lỏny điiứng 
kính 0.4-=-1 m lOOm3 4.345.536 

AB.56133 - Dá tány, cục bẻ Lỏny điiửng 
kính > 1 m 

Vụn chuvỄA da Iroiiịi phạm 
vi < SIIOin bằn|ỉ 

(> lũ lự đủ 12 lẩn 

100 vièn 3.90ÍÌ.249 

AB 56211 - Di hồn hạp lOOm3 I.779.74M 

AB 56212 
- Đủ tiiny, cục bé Lỏny điiứng 
kính 0,4-^ 1 m 

lOQm3 5.544.792 

AB 56213 
- Dá tány, cục bẻ Lỏny điiửng 
kính > 1 m 100 viên 4.990.S14 
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Mà hiọu Danh mụt đ(íTi giá Đưn vi Vặl liệu Nhãn tỏny Mảy 

(> lũ lự đỉ 22 tắn 

AB.5622I - Dá hồn hựp lOOna* 1.701.930 

AB.56222 
- Đá láng, uục bè tỏng Jiiứny 
kíiih 0,4-^Im 

lOOna* 5,2W.ỨS1 

AB.56223 
- Đá tány, t:ục b£ tủng Jiiứny 
kính > ]m 

(> lũ lự díi 27 tẳn 

100 viên 4770.899 

AB56231 - Dá hồn hụp lOOm5 ì.577.355 

AB56232 
- Đá líiny, cục bt tủng diiúny 
kính 0]4Mm 

lOOm5 4 911.666 

AB56233 
- Đá tány, cục bt tủng diiúny 
kính > Im 

Vận chuún da trímg phạm 
>•[ < 7(t0m tiHng 

(> lũ lự dí> 12 tin 

100 viên 4.419.710 

AB.563I1 - Dá hồn hụp IOOmJ 1,965.343 

AB.563I2 - Đá tány, tiỊit bẽ tủng diiứny 
kính 0,4-í-lnl lOOm* 6.351.945 

AB.563I3 - Đá láng, tiỊit bẽ tủng diiứny 
kính > Im 

(> lỏ lự úĩi 22 tắn 

100 viên 5.717.753 

AB.56321 - Dá hừn hụp lOOm3 ] .860.720 

AB.56322 
- Đá líiny, cụt bí tòng Jiiứny 
kính Ũ,4Hm lOOm5 6.017.132 

AB.56323 
- Đá líiny, cụt bí tòng Jiiứny 
kính > Im 

(> lũ lự đíi 27 tẳn 

100 YÌftn 5.416.455 

AB56331 - Dá hon hựp lOOm3 1.768.668 

AB.56332 
- Đá láng, tiỊit bẽ tủng diiứng 
kíiih 0,4-^1 m lOOm5 5.712.057 

AB.5Ế333 
- Đá tány, tiỊit bẽ tủng diiứny 
kíiih > Im 

100 viên 5.142.022 
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Mà hiệu Danh mục đun giá Đơn vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Vận thuyên đa Irong phạm 
vi < IllOOm Mng 

(> lũ lự đtì 12 tán 

AB.564I 1 - uà hon hựp lOOrn3 2.243.485 

AB.564I2 
- Đá táiiy, tục b£ tỏng điiúng 
kính ữt4^-1 m 

lOtìm3 7.901.077 

AB.564I3 
- Đá táiiy, tục b£ tỏng điiúng 
kính > Im 

Ô lõ lự đtì 11 tẩn 

100 viỀn 7. ] 0S.964 

AB. 56421 - Dá hồn hụp lOOm3 2,136.893 

AB. 56422 
- Đá láji£- CỊIC bẾ tòny đường 
kính 0.4-^-1 m 

lOOm3 7.529,183 

AB. 56423 
- Đá láji£- cỊit bẽ [ỏny đường 
kính > 1 m 

(> lũ lự (]fi 21 tẩn 

100 viỀn 6.773,15* 

AB. 56431 - Dá hồn hụp lOtìm3 2jũ 18.546 

AB. 56432 
- Đá táng, cục bí [ỏng đirirag 
kính 0.4-^ 1 m 

lOOm3 7.113-717 

AB. 56433 
- Đá tány, tục bè [ỏng đmimg 
kính > Im 

100 viỀrt 6,399.221 

AU.57000 VẶN CHUYÊN ĐÁ HÚN HỢP, DÁ TÀNG, cực BÊ TỎNG 1KM TIẾP 
THEO BẰNG ÔTÔ Tự ĐÓ 

Ap dụng đòi vứi trưúny hựp Cự ly vặn chưycn dá hon hựp, dà láng, cục bc LỦny từ nai 
xủc đen nui dap hoặi; đo > I tíOOin. 

Đưn vị tính: đâiig/l OGmV I km; đỏng/l OOvi.Ln/1 km 

Mà hiệu Danh mụe đưn giá Đom vị Vật liệu Nhãn tỏng Mảy 

Vận chuytn liẺp ]km trong 
phạm vi s 5km bằng 

(> lũ lự đtì 12 tán 

AB.57111 - Dá hon hụp 1 OOm3 1.025.235 

AB.57112 
- Đá láji£- CỊIC bẾ tòny đường 
kính ÍỈ-4-Í-1 m 

lOOm3 2,995,491 

AB571L3 
- Đá táiiy, cục bí tỏng điròng 
kính > Im 100 viỀrt 2,637. lpí 
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Mà hiệu Danh mục dưn giá Đưn vị Vặl liệu Nhãn cõng Máy 

<> lũ lự đu 22 tán 

AB.57I2I - Dá hồn hụp IOOms 904469 

AB.57I22 
- Đá láng, cục bẻ tùng đường 
kính 0,4-^ Im 

IOOms 2.647.K 14 

AB.57I23 
- Đá Lan LI. cục bí tùng dưứnti 
kính > 1 m 

(> lũ lự tíu 27 tấn 

100 vicn 2.381-997 

AB.57I3I - Dá hon hụp lOOrn* 835-5ỉữ 

AB.57I32 
- Đá láng, cục bẻ tùng đường 
kính 0,4-^Im 

I00ms 2.444.12Q 

AB.57133 
- Đá tájiy, cục bí tùny đmứng 
kính > 1 m 
Vận ehuveil tíẾp ]km ngíiài 
phụm ví 5km hỉiíiịí 

<>lô lự đu 12 tán 

1(X> viên 2.202.051 

AB.57211 - Dá hon hụp lOOrn* 851274 

AB.572I2 
- Đá Lan LI. cục bí tùng dưứnti 
kính 0,4-í-lm 

I00ms 2.554.314 

AB.57213 
- Đủ tájiy, cục bí [ủny đmứng 
kính> Im 

(} lô lự đổ 22 tấn 

1(X> viên 2.296.125 

AB. 57221 - Dá hon hụp I00ms 745.669 

AB. 57222 
- Đá láng, cụt; bí tùng ơmứny 
kính 0,4-í-lm 

I00ms 2.237,006 

AR57223 
- Đủ lájiy, cụt; bí tung đưứny 
kính > 1 m 

(} lô lự đtì 27 tản 

100 viẽn 2.012.615 

AB. 57231 - Dá hon hụp lOOrn* 671.547 

AB. 57232 
- Đá láng, cụt; bí tùng ơmứny 
kính 0,4-í-lm 

I00ms 2.014.642 

AB.57233 
- Đủ tájiy, cục bí tung đưứny 
kính > 1 m 

1(X> viên 1.KI 5.520 

Ghì chú: Đtm giá xúc, vặn chuyên Já hon hợp, đj láng, cục bẽ tỏng đmứny kinh 0,4^-lưi 
đưụt tính chu lOOm3 đo tại bài trũ. 
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AB.580UU CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HÀM BẰNG KHOAN NÓ MÌN 
Hưìmỵ dan áp dung 
1. Dim giá khuan nỏ min đáu phá đá lrt>ny hãm được linh chu cát loại hãm ngang (Liõ: 

diại bình quăn tứ 10-15m~: < 25rrr; < 50m: vả > ÍOm2) vả him đóg, hãm nghiêng, theo 
mỏL stJ uỏny nghụ thi còng phu bittl. 

2. Dơn £Ĩá khuan nỏ mìn dáo phá đá trung hảm đưọc Linh theo loại thuốc nâ P113 -
Qutk: phùng vữi cùng stiấl nô quv định linưng ửng lả 330cm . Trirũng hụp dùng ]tmi Ihuốt rù 
khác L11L tát; thi phí vật liỆii, nhàn công, máy thi câng duựt qui JÕI bằng cách nliLLíi các njLrc 
chi phi tirung ứng vữi hẹ sẻ điỏu chinh dưói dãy: 

- Hệ SỔ thiiycn đỏi vậl liệu nổ: KTN = 33UẢ; 
- Hự sổ chuycn đỏi vậl liÊu khuiui: KVLK ={1"K^TN 
- Hệ SŨ thuyên đỏi chi phi nhãn tông, má}1 Ihi cùng: Kmc, MTL"= (1+(K-T\ -iy3) 

Trong đó: £ íã cõng sitẩí nỏ của bại thìíẩc sẽ sứ dụng (cm3). 
3. Khi dủu phá đá hũm ngang [ại các vi Iri đáu khai mỡ cứa hãm. hãm giao nhau (ngã 

ba, ng5 Lư) vá cát đoạn him iruny vimg đá phong hỏa mạnh. ntrL nc nhiÊu phãi đáu vtìi thư 
ký đảo Iruny biiiti < l,5m vá phái thực hiẹn gia cu lạm bẳng vì Ihíip, Jõ bè Lõny hoạt: phun 
vảy vừia xi màng có luứi ibcp với chiêu (láy > ]0cm thì dun yiá nhản công dưực nhãn vói hí 
sõ 1,3 vả đun giá máv Ihi câng Jưựt nhãn vt'ri hệ Su 1,2 Kt> với đun giá đáu phủ đá him 
íiEiaiiEi mung ứng đà được quy dinh. 

4. Khi dâu phá đả Jĩi(j rộng hảm (lủng, hiiin nghiêng từ trẽn xuâng vái chicư sâu dáu > 
50m ihi đcm giá lihàn cỗny dưựt nhãn vữi hệ sù 1,05, đem giá máy thi căng dược nhãn vói hự 
biỏ l.,10 và khi chicu sâu dãt> > lUOm thi đem giá nhân tỏny đưực nhãn vữi hỏ so 1,10, đưn 
giá mắv thi câng được nhản vùi hệ số 1,20 so vôi dun yiá dự loán đãu phá Já mu rộng hãin 
đứng, hãm Ityhiõig từ Irèn xuỏng lưung ứog đà đuọc quy dịnh. 
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ĐÀO HẰM NGANG BẰNG KHOAN Nó MÌN 
Thunh phần cóng việc: 
chuan bị mặL bâng, máy móc. ihicL bị, dịrứi vị yưtmy hảm, khưan 15, Lạo viètL, thủny 15, 

Tiạp thuãc, dấu đãy nã, dãy Ưn hiệu, lãp bLui, di chuyên thit:! b| ra phạm vi an loàn, nỏ mìn, 
kiêm [Tia bãi nô, Jíứ lv các lã mìn eãm (néu cú) tri/ứn: khi [icn hành tũny [át bỏt xúc vạn 
chuyủi, chọc đá om chíĩo đúng yêu cẩu kỳ thuậl. 
AH.5&1M PHÁ ĐA ĐÀO HÀM NCANC BẰNG KHOAN NÓ MÌN 

Đưn vì tinh: đủny/'l(M>m3 đá nyuyên khai 

Mà hiệu Danh mọt: đun giá Đưn vị Vật Liệu Nhãn tôny Máy 

Phả đả đáo híini ngang, 
hung máy khimn tự 
hành 

TiỂI diện đào KH-iSm1 

AB5SII1 - Đá cáp L lOOur' 13,078*186 <J 876.510 55-576J861 

ÀB.5ÍÌI 12 - Đá cáp 1] I0.M66.437 H.H33.410 4ÍÌ.C90.K 14 

AR58113 - Đá cáp 1 u IOOmJ 9.854.633 7.952.265 43.283.9K4 

AR58114 - Đá cảp IV 

TỈẾt diện đào < 25nr 

IOOmJ «.943,631 7.156.215 3K.%I.2I4 

AR58121 - Đá cảp L IOOmJ 9.954,952 6£13,09Q Ỉ7.948-065 

AB5S122 - Đá táp 1] IOOIIT' 8.313.48Ữ 6.Ừ1Ộ.7K5 32J55J86Ỡ 

AB.5K123 - Đá cáp III l(JÍ)mJ 7.549.143 5.41 s.630 29.302.526 

AB5S124 - Đá cẩp IV 

TíỂt diện đàtì < ỈSm2 

IOOIIT' Ổ.842.S44 4 875.120 26.375.650 

AR58BI - Đá cáp L 9.108,627 5.6S2.150 31.452.653 

ÀB.5ÍÌ132 - Đá cáp 1] 7.571.062 5 0S0.W5 25.767.761 

AR58133 - Đá cáp 1 u IOOmJ tì.853.517 4.573.170 23.189858 

AR58134 - Đá cảp IV 

TỈỂt diện đào < 50m2 

IU0mJ 6.205.739 4.114.755 20.K93.3H7 

AB5SI41 - Đá cáp L IOOIIT' a.262.236 4.553.955 24.%íi.4ys 

AB5SI42 - Đá táp 1] IOOIIT' 6.H0S.790 4.139.460 18979 661 

AB.5KI43 - Đá cáp III 6.I57.MK6 3.727.710 17.077.192 

AB.5K144 - Đá cẩp IV 5.569.UI2 3.354.390 15.399.867 
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Mã hiộu Danh mục đem giá Đtm vị VặL liỘLL Nhãn tỏng Máy 

TÍỂ1 diện dào > 5í)nr 

AB.581S1 - Đá uẳpỉ 100mJ s.036.442 4010,445 21.613-844 

AB.5S152 - Đá i-iip 1] 100mJ Ô.Ó9Ỏ.923 3.645.360 18.146.628 

AB.58153 - Đá u ilp 111 lOOm* Ó.052.286 3.2H0.275 16.356.73 1 

AB.5S154 - Đá tắpIV 100mJ 5.471.205 2.950.S75 14.690.663 

AB.S8110 PHA ĐA HẠ NÈN HÃM NGANG BÃNG KHOAN NÕ MÍM 
Thanh phấn cõng việc: 

Chuắn bị mặt bany, máy múc, thicl bị, kboan lầ, lạo virn, thâng 15, nạp ihuổt;, Jắu dãy 
nổ, dãy LÍU hiệu, liip bua, Ui chnytn thiél bị ra phụm vi an toàn, nu min, khẳm Lra bài nầ, xử lý 
các lồ mìn irãrn (nêu cỏ) trưàc khi tiến hành tùng lác bỏc xúc vặn thiiyũn, chọc dá (tm theo 
đảng yêu cảu kỳ thuỊỊl. 

Đ(JH vị linh: dũng/1 U0IH1 đá HEĨIIVLH khai 

Mà hiÊu Danh Í11ỊỊC đan giá Đ(JH vị Vặl liÉLL Nhãn tỏng Máy 

Pbá đủ hu dềit hầm 
ngang, băng máy 
khuân hủ 111 tự hánh 

AB.5S211 - Đá cắp ỉ IOOCQ' 5.2K4.92K 2.635.200 13,992.716 

AB.582I2 - Đá 1-iĩp 1] lOOm* 4.793.981 2.390.S95 I2.6S6.379 

AB.582B - Đá Liip 111 100m! 4.530.153 2.259.13 5 12,000.189 

AB.58214 - Đá tắpIV lOOm* 4.077.320 2.031.300 10.795,668 
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ĐÀO HÀM (GIẾNG) ĐỨNG, HÀM (GlÉNÓ) NCmỀNC 
AB.SSâứÙ PHẢ ĐÁ ĐÀO HÀM DẨN TỪ DƯỚI LÊN BẰNC KHOAN MỐ MÌM 

Thành phản cõng việc: 

Chuẩn bị, ]iip JỊt tồ hụp dàn khoan k:o, hạ dàn khuan Ica Dinh vị lỗ khuan, khuân 
tạo lu báng mảy khoan cầm tay, thỏng lồ, nạp thuỏc. (lau dãv, lap bua, di chuyên dán khuan ra 
phạm vi an k>ản, nỏ mìn, kĨLTTi ưa bài ùổ, xứ lý cấc k"> mỉa tăm (nểu cỏ) irưán: khi ticn hinh 
cùng lác bõc xúc vặn chưyếíỊ, chọc đà om theo đúng yêu cầu kv ihiiỊỊL 

Đun vị tính: dỏng/lm3 đầ nyuyẽn khai 

Mả hiÊu Danh mọt: đán giá Dun vị Vât liẻii Mbâũ tỗny Máy 

Phả đủ đáu hầm dẫn 
đứng từ dưiìri lùn, tiểt 
diên đàtì < Sitt" chìeu 
taù < 50in, hằng tu hợp 
máy khtmn cảm lay 
4>42mm vả dàn khoan 
leo 

AR58311 - Đá tầp 1 Hũ? 326_ụi 1 1.600335 4.6M.077 

AB.5B312 - Đá cảp 1] mJ 284,777 1.531.710 3.515.563 

AB.5U3I3 - Đá tầp lil THJ 237.854 1.408.770 2.912.323 

AB.5S314 - Đá tap IV 

Phả đủ đáu hầm dẫn 
nghiêng từ dirírí 10II. 
tiềt diện dũu < 5m: 

ch i tru tao < 5(1 III 1 )ần « 
tĩi hifp Iiiih khuỉin cằm 
tâY <J>42mm vả ditn 
khuỉin Il-u 

mJ 205.0S4 1.457.595 2.200.513 

AB5S321 - Đá tảpJ THJ 326.91 1 I.91K.755 5.630.6 IK 

AB.5S322 - Đá tầp 1] mJ 284,777 I.K39.Ì50 4.219.079 

AB5S323 - Đá cap lil THJ 237.854 1.797.975 3.515.563 

AR5S324 - Đá cẩpIV Vũ? 205.DS4 I.74S.565 2.635.473 

Ghì ciìù\ Khi chiỂu cao đáo hàm ígiíny) > 50in thi chi phi nhãn câng nhản vái hụ sõ 1,2, 
chi phi mảy thi tỏny lứiàn Yứi hộ íiũ ] ,05. 
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ĐÀO HẦM NGANG BÀNG KHOAN NÓ MÌN 
Thanh phũiì cõng việc: 
chuan bị mặt bíiny, máy móc, ibict bị. dịrứi vị yưcmg hẵm, khoan lã, tạo viòn. thủng lã, 

nạp LliiLỏc. đẩu dãy nã, (lũy [ín hiộiỊ lãp bua. di chuyên Lhict b| ra phạm vi an loàn, nô mìn, 
kiữn [rd bài nõ. xử lý các lu mìn căm (nẻu củ) inrcTc kh: LĨLTL hành củng [át bŨL xúc vận 
chiiy&i, chọc đá om theo đủng yíu càu kv thuỈL 

AB.58100 PH A ĐA ĐÀO HẰM NGANG BẰNG KHOAN NỚ MÌN 
Đun vị Linh: diỉiiy/1 OOm3 đả nguyên khai 

Mà hiÊu Danh mục đứn giá Đon VÌ Vịt liệlL Nhãn tỏng Máy 

Phả đủ úàu hầm ngỉing, 
hiinjí máy khnun tự 
hỉih 

TiỂt diện đào HH-lW 

AR5S111 - Đá tip ỉ IOÍ)mJ 13.07S.186 9.876.510 55.576J861 

AR5S112 - Đá táp 1] IOÍ)mJ 10.S66.437 H.S33.41Ừ 4S.090.314 

AK5S113 - Đá táp 1 LI IOÍ)mJ 9.854j633 7.952.265 43.283.9^4 

AK58114 - Đá cip IV 

Tiết diên dàn < 25m: 

IOOniJ &Ạ43.631 7.156.215 38,961,214 

AR58121 - Đá tip J IOÍ)mJ 9.954,952 6.K13.(J90 37.948.065 

AK5S122 - Đá tap 1] IOÍ)mJ S.333.4K0 6.019.785 3Z5S5J8tìừ 

AR58123 - Đá cip IU IOOniJ 7.549.143 5.418 630 293Q2.52Ò 

AR5S124 - Đá tip IV 

TỈẾt dìẹn dàn < 35m: 

IO(JmJ 6.K42.K44 4.875 120 26.375,650 

AK5S131 - Đá tip J IOÍ)mJ 9.108.627 5.6S2.150 31.452,653 

AR5S132 - Đá cảp 1] IOOÍTL' 7.571-062 5.0B0.W5 25.767.761 

AR5S133 - Đá cip 1 LI IO(JmJ 6.853.517 4 573.170 2ỉ.m858 

AR5B134 - Đá cip IV 

TíẾt diện dàn < 50m: 

IOÍ)mJ 6.205.739 4.114.755 20.893-387 

AR5S141 - Đá cảp 1 IOOÍTL' £262.236 4.553.955 24.968,493 

AK58142 - Đá clp 1] IOOÍTL1 6.H0S.790 4 139.460 18 979-661 

AR58143 - Đá cẩp IU IOOniJ 6A51&&6 3.727.710 17,077.192 

AR5B144 - Đá cảp IV IOOÍTL' 5.569.012 3.354.390 Ỉ5399M1 
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Mã hiệu Danh mụt đím giá Đ<JH vị Vật liộu Nhãn tỏng Máy 

l ií-1 diện dàn > 5(||II: 

AB.581S1 - Đá uấpJ IOOITI5 «,036,442 4.010.445 21,613.849 

AB.5S152 - Đá I_D .p 1] IOOITI5 6.69Ỏ.923 }.Ó45J&0 1S.I46.62M 

AB.5815Ĩ - Đá tẳp III lOOrd' 6.052.2H6 3.280.275 16.356.731 

AB.5S1S4 - Đá tẳp IV lŨOm* 5.471.205 2.950.K75 Ì4J690-663 

AB.5S21Ũ PHA ĐA HẠ NẾN HÃM NGANG BÃNC KHOAN NỮ MiN 
Ttĩimh phấri cõng việc: 
Chuan bị mặl bany, máy mủc, Lhitl bị, khoan lầ, tạu viỏii- thãng lã, nạp ihuổt, đau dãy 

nù, dãy LÍn hiộu, lãp bua, di cliLiy&i thiiit bị ra pKạin vi an toàn, nõ min, kiĩ'm tra bãi nỏ. xứ lý 
các lỗ mìn cãm (ncu cỏ) tiưứn: khi ticn hàrứi tỏng tác bđc xúc vặn thuyên, chọc Já om theo 
đúng yỂu cãu kỹ thuặl. 

Đun vị linh: dỏĩig/1 otkn-1 đá nguvừn khai 

Mà hiẾu Danh inụ-L đtm giá Đon vị Vật liệu Nhân tông Máy 

Phá đủ hu nền hầm 
ngiin^, Mng mày 
k lu HUI hâm tự hành 

AB.58211 - Đá uẩpJ 100rdJ 5.2K4.92H 2.635.200 13.992,716 

AB.58212 - Đá i-iip 1] lOOro' 4,793.981 23901895 I2j6S6.879 

AB.58213 - Đá cáp UI lOOrũ' 4.530.153 2.259.135 I2j000.189 

AB.58214 - Đá tẩp IV IOOITI5 4.077.320 5.031.300 10.795,66« 
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DÀO HÀM (GIẺNC) DỨNG. HÀM (GlÉNG) NCHIỀNG 
AB.SSSDO PHÁ ĐẢ ĐÀO HÀM DÁN TỪ DƯỚI LÊN HẲNG KHOAN NÓ MỈN 

Thành phan cóng việc: 

Chuẩn bị, lap đặt tổ hụp đàn khoan 1CỜJ oâng hạ dàn khuan lct>. Dinh vị lồ khoan, khoan 
Lạtí lu bàng máy khuan cầm tay, Lhủng Lồ. nạp thuốc, dau dãy, lap bua, di chuyên dản khuan ra 
phạm vi an loàn, J1Ủ min, kiêm Lra bài nỏ, xứ ]ỷ cát" lồ min căm (ntư cỏ) Iníứic khi tién híiiìh 
còng lát; bíu: xúc vặn chuyên, chọc đả om ihcứ đúng yẾầl cãu kv thllậỉ. 

Đom vị tính: dủng/lm3 đá nyuvên khai 

Mã hiÊu Danh mục đcjn giá Đan vị Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Phả đá dim hầm dẫn 
đứng từ diriìri lén. tiểt 
diện dào < 5m2 chìỀu 
cao < 5<Jm, híni" tổ hợp 
máy khoan cảm lay 
<D42mm vả dàn khuun 
leo 

AB5S311 - Đá cắp 1 mi* 326.91 1 1.600335 4.693,077 

AB5S312 - Đá cip 1] mi* 284.777 U3L710 3.515.5« 

AB.58313 - Đá tip III va? 237.854 I.49K.77Ừ £932.323 

AB.58314 - Đá tjp IV 

Phả đá dim hầm dẫn 
n^ỉhÌLii^ từ ducVÍ líII. 
tiỂí diện đủtì < 5ni: 

chiều taù < 5(1 III bằn§i 
tà htrp IIIÌH khoíin cầm 
tây <T»42mm và dàn 
khuỉin leo 

va? 205.ỬS4 1.457.595 2.200.513 

AB.58321 - Đá tip 1 va? 326.911 1.918.755 5,630.618 

AB .5X122 - Đá íJp II va? 284,777 1.839.150 4.219.079 

AB.5S323 - Đá tip 111 m* 237.854 1.797.975 3.515.563 

AR58324 - Đá cảp IV mi* 205,084 I.74K.565 2.635.473 

Ghì chú: Khi thi Cu cao đàu hảm (yicnyl > iOm thi chi phí nhắn câng nhàn vứi hệ HÕ 1,2, 
chi phi mảy thi tỏny nhản vùi hí !iũ 1,05. 
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AB.5S40U KHOAN ĐẢ ĐÀO HẰM ĐLỜNt; KÍNH 2,4M BẢNG Tỏ HỢP MÁY 
KHOAN ROBBIN 

Thành phán cóng việc: 
Chuắn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tỏ hợp. [áp dựng Lhidt bị, hệ thổny díèu khiển tai 

cho định vị. Khoan lo dan hmứng, Lap lưừi khoan dưa, khoan doa ngưựt thcù yỄu cầu kỳ thuật. 
Đem vị linh: đổng/lOŨm 

Mà hiệu Danh mục đun yiá Dun vị v|ỉ liỀLi Nhiĩi câng Máy 

AB.5S4IU 

AB.5B420 

Khoan da đàtì hùm 
Jưi(n[í kính 2,4m bang 
mã; khuan Robhiit 

- Him đứng 

- Hãm nghicny 

]Q0m 

lOOm 

3.732.000 

3.732.000 

] 16.59H.400 

I2&.258.240 

1.657.577.44C 

ms .342.903 

AB.5S500 PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẰM ĐỨNt;, HÀM NGHIÊNG TỪ TRÊN XLíỏNC 
EẲNG KHOAN NÕ MÌN 

Thành phán cóng việc: 
Chuần bị mặt báng, máy móc, Lhitt bị. Định vị lỏ khoan, khoan lạo lồ bằng máy khuan 

cam lay, Ihỏny ]•, nạp thuốc, đau dãv, ljp bua, di chnytn thiíí'1 bị ni phạm vi an toán, nỏ min, 
kiĨTĩi Ird bài nâ, xử lv các lo min cảm (nÊu cú) Irưứn: khi tĨLTi hành cửog [át bãc xúc vặn 
chuyên, chọc Já om [heo đúng yẽu tán kỳ Lhuặ[. 

Đtra VỊ linh: dỏng/lOOm-1 đá nguvín khai 

Mà hiộn Danh mục đtm yiá Đun vị Vặl liÊli Khăn tông Máy 

Phũ đá mử rửng hầm 
đúíiỊí bằng mủv k lu Ki II 
tầm la\ <£42mm 

AR5S511 - Đá cãp í lOOm5 16.906.246 43.417.665 45,955329 

ÀB.58512 - Đi cũp II lOOtm* 14.590.017 39.y2S.770 34.472.77H 

AB.5851Ỉ - Dá cap nỉ mOrtL^ 12,082,442 3S 185.695 28.720.663 

AR58514 - Đá cap IV 

Phá đá mứ rịng hầm 
n^hiénị; l)ỉng má} khuiin 
tầm la} 042mm 

lOOrn^ 10.366.681 3&008.910 2I.551.5S4 

AR5S521 - Đá cãp í lOOrn^ 16.906.246 52.100.1 00 55.140.865 

AB.58522 - Dá uap II rnom^ 14.590.017 47.913.975 41.353.957 

AB 58523 - Đá cãp HI lOOm' 12.082.442 45.825.030 34.472.77fi 

Àtì 58524 - Đá cắp IV lOOm^ 10.366,681 43.206.300 25.S44.973 



84 CÔNG BÁO/Số 160+161/Ngày 15-8-2023 

AB.SSÉ1Ử PHA ĐÁ DƯỚI NƯỚC HẲNG KHOAN NỎ MÌN, MÁY KHOAN CÀM TAY 
Í"*12MM, CHIỀU SÂU MẶT NƯỚC 3 * 7M 

Thảnh phấíĩ cõng việc: 

chuũn bị, di chuvcn thiết bị khuiui, hệ nãi dèn vị irí phá đã. Tha ncu, rùa định vị, 
phưuny licn nồi, định vị IhiổL bị khoan, định vị Lu khoan, khoan lạo lỗ. lặn láy búj đấnh dLLLI ÌIS 

khoan, lặn nạp Lhiiũc, kíp. diu (Jủv nỏ, dày d I ện. đimg lỉu tiiựu. pha (ỉ đánh dàn, kíp bua, di 
chuycn ht nâi ra phạm vi an toàn, nã min, lặn kiÊm lra bài nảT nừ lý các lâ nã min căm (ruìu 
£•). xử lý dà quá uử thcu yỄiằ cẳu kv thuẳt. 

Đun vị [inh: dỏng/lm3 đá nguyên khai 

Mả hiựLỉ Diiiih mục ilưn yiá Đun vi Vật liÊu Nhãn tống Máy 

Phã da diríri bung 
khuân nổ mìn, Itiáy 
khuan cầm lay <D42mjn, 
thiểu sâu mũi nước 3-^7m 

AB.5B6I 1 - Đá cap 1 m- 184,049 9S5.455 4.707.347 

AB.5B6I2 - Dá cắp 11 m- 174.336 933300 4.473.372 

AB.5H6I3 - Dá cắp IU m- 163.255 886.635 4.297.576 

AB.5B6I4 - Dá cắp IV m1 152.868 s 50.950 4.096.S57 

Ghì chú: Trưứity hợp khuan nỏ min phá đá dưứi nưữt ỡ độ sảu mặl nưót; >7m thỉ chi phí 
vật Liệu, nhản eỏng, máy thi cãng được nhãn hệ tiu 1.1. Nêu thĨL-11 sâu <3im thì thi phí vật liệu, 
nhản cỏíig, máy ihi củng duữc nhân hẹ sâ 0-9 so với <fcm yiá phá đá íluúi nirỏc [ưtmy útny. 
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AB.58700 PH A ĐẢ ĐÀO HÀM NGANG BẰNG MÁY KHOAN tt42MAi 
Thành phấn cõng riệc: 
ChuỂa bị mại bằny, máy nnk, Ihiét bị, định vị gưcmy hum, khoan lỗ. tạo viỀn. thòng lồ, 

nạp ihuõu. đãu dãy nổ, dãy tín hiíu. láp bua, di chuycn rigưứi vả Ihicl bị râ phạm vi an loàn, 
nõ min. kiÉm Ird bãi nõ, xừ lý các lồ min cãm (nõII cò) Lrưởu khi LĨCXI hành cỏng tác bõc xúc 
vân thuyên, chũi: dá um theo đúng yêu cẩu kỳ LhuậL 

Đan vị linh: dijiig/IO()iiiỉ Já DguvLH khai 

Mả hiỘLi Oanh mục đun giá Đun vi Vật 1ÍỘLL Nhãn tỏng Mảy 

Phã đá đáti hầm 
li ít diỌn đàu < 5m!. hằng 
máv khuỉỉii cầm ti*v 
'1*42 III ru 

AB5S71I - Đá cãp I LOOm5 31.932.121 50,917.00$ 72.994 170 

AB587L2 - Đá cáp II LOỦm* 27.608.583 44.032.545 62.029.865 

AB5S713 - Đá cáp Hỉ LOỦm* 23.342.143 37.S61.7S5 52.245.000 

AU.5S714 - Đả cap IV 

Phũ úú đàcp hảm IIỆỈUII^ 
li ít diên dào < lOiir, hiNiy 
mÌY khuỉỉn cầm tav 

lÙ0mí 20.0« 1.325 33.269.400 44.962.9S1 

AB.58721 - Đá cãp I LOOm5 23.025.784 36.659.475 53.042.722 

AB .58722 - Đá cap II LOOm5 1S.461.07S 3I3S35S5 44.653.661 

AB.58723 - Dá tap Hỉ lÙ0mí 15,847.014 26.154.360 36 396.97 K 

AB.5Ẵ724 - Đả cap IV lÙ0mí 14.1S1.5SS 23.019.570 31.417.433 
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AB.59000 CÔNC TÁC BÒC xúc, VẬN CHUYỂN ĐÁ NÔ MÌN TRONG HÀM 

AB.54100 BỎC XỨC VẬN CHUYÊN ĐÁ Nỏ MỈN THONG HÀM BẰNG TÓ HỢP 
MÁY CÀO Vơ 3 M3/PH, ỐTÔ Tự DÒ 2ĨI 

Thành phan cõng việc: 

XĨLC đá no min trong hầm bằng máy cảo va lùi ãtô tự <30- UI gom dá bằny máy ủi, Vận 
chuyên đù nỏ min rd bài thái, bùi trừ băng ũlâ Lự đã. 

Đtm vị tinh: dõny/1 (Xhn3 đá nyuvín khai 

Mà hiẹu Danh mục đun yiá Đun vi Vật UÊu Nhãn tỏng Máy 

AB.591I0 

ABJS9L20 

Xúc f hu ven đá nũ inin 
Irung ham hằng to luíp 
máy cào vơ ĩ niVpli. íìlũ 
lir đtì 22t 

-Cụly Ininy binh < 500m 

-Cụly Ininy binh < lOOOm 

IU0mJ 

IOOniJ 

474.433 

557.27] 

6.443.655 

9,188 J 30 

AB.5SÌ00 BỐC xủc VẬN CHUYỀN ĐẢ NÓ MÌN THONG HÀM BẰNG TỐ HỢP 
MÁY xủc LẬT UÍ5M3, ỒTỒ Tự ĐÓ I0T 

Thành phấn cõng việc: 
XÚC đá no rnin trong hầm bẳny máv xúc Lặl lên 5tã lự di). Vặn chuyốn đả nổ mìn ra bài 

thái, bài Lrử báng ÕIÕ tự du. 

Đtm vị Linh: dõng/1 OOm3 đá nyuvẽn khai 

Mà tiỉcLi Danh mục đun Lỉiii Đun vi Vậl liệu Nhãn tõny Máy 

AB 59210 

AB.5922Í) 

Xúc ì-hu ven đá IIỏ mìn 
Irung ham hằng to luíp 
máy xúc lật 1,65 m\ ỏlô 
lư đtì 101 

-Cụ ly Iruny binh < 500m 

-Cự ly Ininy binh < lOOOm 

I00nij 

I00mj 

592.414 

097*844 

10.128.932 

13.660.349 
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AU.59300 BỚC xúc VẶN CHUYÊN ĐÁ NÓ MÌN TRONG HÀM BẰNG TÓ HỢP 
MẤY XÚC LẬT «,9 M3, xe GOỎNG 31 

Thiiiìỉỉ phán cõng việc: 
XÚC đá nổ min trong ham bany máy xúc lặt ]Ên xe guóng. Vận chnyrn Jj nủ mìn ra bãi 

ihái, bài [rữ bằng Xfi gùòng. 

Đtm vị linh: dỏny/1 Oữm1 đá ngiivcii khai 

Mỉ hiộu Danh IĨIỊ1C đun giá Đun vi Vặl liệu Nhãn tòng Máy 

AR593I0 

Atì 59320 

Xúc cluiYLn đủ nâ mìii 
trang hàm tiHng tíi hợp 
máy \úc lật 0,9 nr\ \e 
guùng Jt 

-Cự 1}' truny binh< 5(Xkn 

-Cự ly Lruny binh < 1 DQOm 

lÚOm* 

lOUm1 

1 501.1 ]g 

1.764.692 

44.236.700 

4H9ÓB .191 

AB.594ÍKÍ XÚC CHUYỂN ĐẮ NÒ MIN TRONG HẰM BÀNG MÁY xúc LẬT 1,65 M3 
Cự LY TRUNG BINH < 100 M 

Thanh phan cõng việc: 

XÚC chuyền dá nỏ mìn trtmy him băng mảy xúc lặt ra bài Ihái, bãi trừ cự ]y trung biiih < 
l(K>m. 

Đun vị linh: d0ny/l OOm-1 đá nguycii khai 

Mà Kiện Danh niỊỊt đun giá Đun vi Vật liộn Nhãn cỏny Máy 

AI3.59410 
Xủc chuvèĩi đj nõ mìn Imny 
hầm bàng máy xúc lại l,65m-\ 
Cự Ịy Irung bình < ItìOm 

lOOm^ 431.760 5.219,570 

AU.59500 BÒC xúc, VẬN CHUYÊN ĐÁ NÔ MÌN TRONG HÀM BẰNG THỦ CÔNG 
Thanh phán cõng việc: 

Buc, XÍIC dá bàng Lhú tông, vận chuyỄn bẳny xe cải tìẻn, di) đủng nưi quy dinh. 
Đun VỊ lirứi: dỏng/lOOm-1 đá nguyỂTi khai 

Mà hiệu Danh mụt dưTi giá Dưn vị Vật liệu Nhãn t"ỏiiy Mấv 

AB 5951 1 
- Bỏt;, xúc, vặn chuyiìn đá nỏ 
min trang hằm bằng xt tái ticn. 
Cự ly < ICCm 

lOOm' 18.384.925 

AB.59521 
- Vặn chuyên dà nỏ min trong 
hảm LÌtp Ihtứ lOOm bằng Jtt cải 
tiến 

IUUiTiJ 4.458. lóíí 
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AB.596M BÔt: xúc, VẶN CHUYỀN ĐÁT TRONG HÀM HẰNC THỪ CÔNG 
Ĩhiuỉti phấn cõng việc: 

Bi)c. XÚC đẩ[ bằng thÍL cũng, vặn chuyển Kum .xc cái tiỂd, đõ dùng nui quy (lịnh. 

Đun vị [inh: dẻrỊg/lOOm1 điil nguyên thĩ) 

Míi hiệu Danh ÍTLLIC <3(JH giá Đun vị Vật LÌỘLL Nhãn cỏny Mầy 

AB.59611 

AB.59621 

- tìỏc, xủc, vặn chuyền đãl Irony 
hầm bẳng xt cái tiẺn, cự ly < 
lữữm 

- Vận. chuyen đẩt Imny ham tiếp 
1 OOm băng xc cãi ticn 

lOOmi1 

1QOrtr* 

11.908.531 

3.449.056 

AB.tìUOOO ĐÁP ĐÁT, ĐẢ, CÁT CONG TRINH BANG MAY 
AB.ẼlOOO ĐAP ĐÁT, CÁT MẶT BẦN (ỉ CỎNC TRÌNH HÀNG TÀU HÚT 5SSCV 

Thành phan cõng việc: 

- chuan bị, Lắp dựng, Lháu dờ vả di thuvLTi điiimg ủng Ircng phạm vi cùng Irinh. 

- Hút đảl, cát, đả lũn mặl Jat, nảng cao mặt bằng câng trình. San hoán thiện Tiiặl bany 
đám báo yêu cầu kv thuật. 

Đim vi [inh: đung/lOOm3 

Mí hiệu Djnh mục đem giá EHm vĩ Vật liộii Nhãn tỏny Máy 

AU.61110 

AB.&I120 

Dắp đẩl, cát mặt bầng tiiny 
Irình hàng tàu húi 58?t* 

- Cự ly < 500m 

- Cự ly < 1 OOUm 

ì 76.5 3 5 

502.046 

2.720.3ló 

5.051.667 
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AB.Ổ1ỈM BƠM CÁT SAN LÃP MẬT BÀNG TỜ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC 
SÀ LAN) 

Thanh phấn cõng việc: 

- Chuãn bị dụng cụ, phuưng liẹn máy inóc Lhict bị thi CŨI1£. 
- VỊn chựyỏn, rái ổny, lap JặL ống PVC từ máy bum drn vị trí tàn san lap. 
- Xá nưóic, btnn tál Ihtứ yêu cầu kỳ lhuậ[ (cõny tảc di chuyên đằu uny, nổi uny dcn vì 

Irí tần san lắp, tháu dừ ắng PVC sau khi san [ắp dà tinh Imny đơn giáy 
Dim vị linh: đõng/IOOíTT1 cát 

Mã hiệu Danh mục đun LZL j Đtín vi Vật liệu Nhản côũg Mắv 

Bơm CÚI san lắp mặt t>íìnií lừ 
phirưtig tiện thúV 

AB.6I2I0 - Cự ly vặn chưy&n < 0,5km lDOm3 105.030 115,471 44B.777 

AB.61220 - Cự ly vặn cbUỊyền í l ,Okm ltMkn3 115.534 143.104 ỈM23.6Ĩ 

ÀB.6I230 - Cự ly vận chuy£n < 1,5km lOOm3 127.349 193.288 1.140.172 

AB.6I240 - Cự ly vặn chuyửi < 2,Okm ltMkn3 139.165 276.125 1 357.420 

AB.6I250 - Cự ly vận chuyửi < 3,Ckm lOOm3 153.607 358.963 1.399.1*7 

AB.62000 SAN ĐẰM ĐÁT MẬT BÁNC BẰNG MÁY LL BÁNH THÉP 
Thanh phan cõng việc: 

San đãt [rung phạm vi ỈOin Lhárứi tửng lứp vả dăm chặt Lhcu dùng yOu tàu kỳ thuậl. 
Đtra vì LÍnh: dỏny/lữOm3 

Mâ hiệu •anh mục đun yiá Dưn vị Vặl liÈu Nhãn cỏny Máy 

Sun dảm đẳl TIHDG máv lu 
bánh Lhép Itìt 

AB.6212I - Dịj chặl VLU cảu IC=0,H5 lUOm5 90368 356.266 

AB.62122 - Dịi chặl VỂU cảu £=0,90 IOOIIT' 117.9H1 519.554 

AB.Ổ2123 - Dịj thiỊl VỂU cảu (£=0,95 ICOm5 145.593 706.092 

AB.62124 - Dịi chặl VỂU cảu IC=0,*JK 

Sun dâm đắt TIHNG máy lu 
bánh Lhép 15t 

IOOIIT' 168-185 8 76.361 

AB.62131 - Dịi chặl VLU cảu IC=0,K5 IOOIIT' 80 327 355.515 

AB .62132 - Dịi thiỊl VỂU cảu ICGrn5 100.409 488.534 

AB62133 - Dịj chặl VLU cảu K=0|95 lUOm5 128.022 683.683 

AB.62134 - Dịj thiỊl VỂU cảu K=0,9M ICOm5 145.593 #53-236 
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Ghì chủ: Trưứny hụp đap đál lạo mặ[ bằng củng Irinh khõiìg yẽu tiu đụ đầm chặL ibi chi 
phi nhản cũng, máy thi cũny nhãn hc số U.90 so vớt dim giá san clam dầl mặt bằng K=0.S5. 

AB.63ÍIUUĐÀPĐÀT ĐẺ DẬP, KỀNH MƯƠNG BẢNG MÁY LL BANH THÉP 
Thành phan Cữ/Ig việc: 

chuũn bị, san đài cỏ sẵn [hành Lửng lứp [rung phạm vi 3Om, dảm chặt, bụ[ mái la]uy. 
Hoãn Ihicn cỏny trình Ihtu yín tau kv IhuặL 

Đim vị [inh: đtnng/IOOrn3 

Mà hiL'u Ddnh tu ục đtm giá Đun vi Vật liỂLl Nhăn tỏng Máy 

Dap diit đê, đáp. ktnh mirtrng 

Máy Lu hành Ihếp 

AB.63111 - Dung LTỊỉíigT< l,65T/ni3 lủOm* 24*513 432.713 

AB.Ổ3112 - Dung [nụngií l,75TAn3 100mJ 313.779 607.464 

AB.6Ỉ113 - Duuiỵ; [rụng Ỵ < 1 ,8Í)T/th3 momj 3 51,432 74M.217 

AB.63114 - Dung LTụng Ỵ> I.HUT/ni3 lOOm* 371.514 792.570 

Mủy Lu bAnh Ihềp 161 

AB63121 - Duiiy [rụng Ỵ < 1,65T/ni3 lOOm3 228.431 415.643 

AU.63122 - Dung [nụngỴ< l,75T/ni3 lOOm* 291.187 578.932 

AU.63123 - Dung [rụng ĩ í 1 ,K0T/ni3 lOOm3 324330 7I5.9H9 

ÀU.63124 - Dưng [rụng 7 > 1 ,HCT/ni3 lOOm3 333.8Ổ1 K02.614 

Mủy Lu búnh Ihẻp 25t 

AB.63131 - Dung [rụng 7 < 1,65T/ni3 lOOm3 300.818 402.988 

ÀU.63132 - Dưny [iụng|í l,75T/ni3 lOOm3 256.043 563354 

AB.ỔỈI33 - Duuiỵ; [rụng Ỵ < 1 ,8Í)T/th3 momj 296.166 692.S70 

AU.63134 - Duiiy [rụng Ỵ > 1 ,K0T/ni3 lOOm3 296.166 765.724 
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AB.64000 ĐẲP ĐÁT NỀN ĐƯỜNG BẰNG MẢY LU BẢNH THÉP 
Thành phan cóng việc: 

Chuãn bị, san ilãt cỏ sẵíi thảnh từng lứp trứng phạm vi 30m_ đãrn chặt, gọl VẺ mái Laluy. 
Hứàn thiện I1LH đưứng lbi.'H.Ị yêu cầu kỳ thuặl. 

Đ(JI1 vị Linh: đỏny/1OOm3 

Mà hiệu Danh mục Jưn giá Đun vị Vật liộn Nhãn tỏng Mây 

Dắp đát nền đưửtig 

Máv Lu bểnh ihép Ot 

Àtì.64111 - Độ chặt yỄu tầu K=0,H5 lOOm* 263.574 462.209 

AB.64I12 - Đị> chặt yêu cầu K=ti,90 IO0ms 326.330 Ó30.2K5 

AB.64113 - Độ chặt yỄu cầu K=0,95 IO0ms 414,188 SB2.39S 

Máy Lu bãnh ihép I6t 

AU.64121 - Độ chặt yừu Cầu K=C,S5 lOOm* 23M7Ỉ 436.944 

AB.64Í22 - Độ chặt }'L'11 cầu K=0,9t) lOOm3 30I.22K 604.196 
AU.64123 - Độ chặt }'L'11 cầu K=0,95 lOOm3 ìù ĩmi H40.247 

AU.64124 - Độ chặt }'L'11 cầu K=C,9ÍÍ lOOm3 4K1SS 1.054.696 

Mđv Lu hánh thép 251 

AB.64I31 - Đỏ chặt yỄu tầu K=0,S5 lOOm* 2O&340 421,914 

AB.64132 - Đỏ chặt yêu tầu K=0,90 lOOm* 263.574 584.686 

AB.64I33 - Địj chặt yỀu cầu K=0,95 1 OOms 3 lí.799 816.071 

AB.64I34 - Địj chặt yừu cầu K=0,91í 1 OOms 361.473 1 017.703 

AB.65LOU ĐẮP ĐÁT CÔNG TRÌNH HẰNG MẢY ĐẰM ĐẮT CẢM TAY 7« KC 
Thành phấn cóng việc: 

Chuan bị. Siù g)j[ đat thánh lừng lứp bang Ihú củitg, dam chặt. Hoán thiện lhix>đũng yõu 
Cẩu kv Lhuặr. 

Đ(JI1 vị Linh: Jỏny/1OOm3 

Mâ hiệu Danh mục (3ưn giá Đom vi Vật liệu Nhàn cãng MAy 

Đắp đất rông trình bằng máv 
đàm tíitl cảm tav 70 k« 

AB.65110 - Độ chặt yẽu cẩu K=O.SĨ lOOm3 1.353.014 1.262.672 

AB .65120 - Độ chặt yêu cầu K.=0.9U lOOm3 1.553.832 1.449.246 

AB .65130 - Độ chặt yêu cầu K.=0.9i lOOm3 1.789.794 ] .668.988 
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AB.tìtìOUO DÀP CÁT CÔNG THÌNH BẰNG MẢY LU BÁNH THÉP 
Thành phan cóng việc: 

chuãn bị. san cát dã cú sãn tại ùơi Jap IhAnb tìmy lứp, lưúi rniức, dam lủn, hoủn Ihitn 
báo tlam yỀu cầu kv £buặ[. 

Đun vị tính: dung/1 (Him3 

Mù hiỌ J Danh mục đun ni á Dưn vị Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Đắp cát cũng Irình 

\1áv Ju bánh Ihẻp 91 

ABÓÓ111 - Độ chặt yêu cầu K=0.!i5 lOOm3 3D.50Ủ.ŨŨO 256.043 40KÓH7 

AB.66112 - Độ chặL yẽu cầu K=O.W lOOm3 30.500.000 333.B61 584,063 

AB66113 - Đù chăL yẽu cầu K=0T95 lOOm3 30.500.000 374.024 718524 

ABÓÓ114 - Độ chặt yêu cầu K=0,98 lOíhn3 3D.50Ủ.ŨŨO 376.535 798360 

\1áv Ju bánh Ihép 161 

AB66121 - Đù chăL yẽu cầu K=0.íi5 lOOm3 30.500.000 218J90 376.677 

AB66122 - Độ chặt yêu cầu K=0,w lOíhn3 3D.50Ủ.ŨŨO 296M7 558.995 

AB.66123 - Độ chặL yẽu cầu KHỊ95 lOOm3 30.500.000 32H.B40 688.063 

AB66124 - Đù chăL yẽu cầu K=0T9S lOOm3 30.500.000 33H.HS1 77H.465 

\1áv Ju bánh Ihép 25t 

AB.66131 - Độ chỊL yẽu cầu K=0.íi5 lOOm3 30.500.000 203.329 3K4.H31 

AB66132 - Đù chăL yẽu cầu K=O.W lOOm3 30.500.000 258J54 540.273 

AB66133 - Độ chặt yêu cầu K=0,95 lOíhn3 3D.50Ủ.ŨŨO 2SH.676 666.180 

AB.66134 - Độ chặL yẽu cầu KHỊ98 lOOm3 30.500.000 291,187 73H.350 

Mỉy đảm đảl tầm tay 70 kg 

AB66141 - Độ chặt yêu cầu K=0.!i5 lOíhn3 3D.50Ủ.ŨŨO 976-479 726. HH4 

AB.66142 - Độ chỊL yẽu cầu K=O.W lOOm3 30.500.000 1 049.276 7HI.210 

AB.66143 - Độ chặt yêu cầu K=0,95 lOOm3 3D.50Ủ.ÍXM I.OH 1-909 S3L709 

AB6Ó144 - Độ chặt yêu cầu K=0,9!i lOíhn3 3D.50Ủ.ŨŨO L 157.216 942 654 

Ghi chù'. Trường bựp Jẳp củl lạo rnặ[ bằng còng trình san nèn khõng yừu cau độ ơảm 
chỊl thì chi phi nhãn tâng, máy thi cỏny dược nhản hệ sổ 0,&5 ao với dơn giá Jap cát câng 
trình K=0,Hì. 
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AB.67100 DẢP ĐẢ HÓN HỌP CÒNG TKÍ>iH BẢNG MÁY ỦI 
Tìĩãỉỉh phÀỉi cõnỵ việc: 

Chuan bị, san Já Jà cỏ sần Lại noi dẳp thành lưut: lúp, đảm lén. Hoãn llnựn báo Jam yệu 
Cầu kv Lhuậ[. 

Đtm vị Linh: dỏng/1 tXkn3 

Mà hĩệiL Danh mụ.c đem giá E)un vi Vật liộn NhỄu tỏng Máy 

ABỔ7110 

AU .67120 

Dup dii hun hợp cũng trình 

- Máy úi 180CV 

- Máy úi 320CV 

lOOni1 

lOOm5 

941.336 

800.763 

3.723.6H4 

3 630.118 

AH.70UU0 CÔNG TÁC NẠO VÉT CÒNG THÌNH THỦY 
Thuyết minh rò hướng dẩn áp dụng: 
Du lỉnh năng Lát: dụng, nguyũn lý huạ[ dụng, qui trinh huạl đụng vá ỉTiiLỈLL kiện lảm viẾC 

Ciia các láii câng [lình thựt hĨLTL cũny lác nạo vét khát: nhau, liên câng lác nạo vỂt cữttg trình 
itiLiy được Linh doa giá chu củi: khui táu hút, Lảu hút bụng tự bìtnb vả láu cuởc sủng, cuoc 
biên nhiỏu Lã 11. 

Câng tác nạu vÉt cồng trình thúy dưực lirLh Jan yiắ Ihiro nhóm táu, úico lủtny loại đãl 
phù hợp vái dit;ii kiện kỳ tbuặL tliồu kiện thi cỏny tua các khoi Làn như: chiỏu sãu nao vít, 
chiÉu Cao ổng xà. thicu dái âng \á trong ihcu kìẺa ihòi [iít binh Lhưứny, lổc Jụ dòng chá}1 < 
2m/s. Truúng hợp nạo Vih khấc vứí cái: dicu kiẹn qui định Irung đun giá đưục điỏu chinh rthir 

1. Nạo vít các tỏng irinli Ihúy ú khu nước cảng, vùng quay lãu, ầu Lảu. cảc tány Jajig 
khai ihát cú mặ[ bằng chặt hcpt lưu liiựng láu qiiíi lại cảng lứn, Jtm giá nạo VỂt đưạc nhãn 
vỏi hẹ bitJ 1,1 $0 vói Jim giíi nạo VỂt bang các khói LdJ lirưng írag. 

2. Nụu vét ứ nhừny Iiai úiưòny MiỵỄn cú sóng lùn quánh năm, bỏi đáp cục bỏ mạnh, 
khá nàng riii ro lứn ứ các khu vục cứa birà hoặt những khu vực tiục liổp chiu ánh hưúng cùa 
súng > cảp 3 hoặc ntri củ dùng tháy thuúng xuvcn > 2m/&, đơn yiá nạu vét được nhân vói hệ 
SŨ 1*2 SO vùi Jim giíi nạo VLLI bang các khỏi LdJ tirưng írag. 

3. Nạo vét bằng láu hút: 
Nni uhicu sáu nạo vél sj J Ihiini I m hoạt: chicu cao lỉiig xa cao hun I m. huịic chicu dái 

ùng xá dái lhĩLm lOCm so với chiêu sãu. í-hicu cao vả thicu dái qui định trong dtra giá thì từ 
Im thiều cao, lm sâu Lăng Ihtm hoặc lOOm chiOu dãi õng xá dài thêm thì được nhãn hc KÕ 
1,07 so vùi đun giá nạo vct bằng tâu hút luưng ứng. Hự so diều chinh cho phan tãng thím Lá 
I+IT1*[),07( Inung Jú m là sô m chiỏii cao, chiều sâu [iny thím hoặc lOCm chiêu dái tẫũg 
ihLTn dược xác địrứ] Ihiro t|uy định). 

- Nạu vcl ử áhừiiy khu vực cỏ chicu dày lứp đãt nạo VỂI < 0,4m Ihì dun giá nạu vét 
bằng táu hút Jưụic nhãn VỮI hí số 1,05. 

4. Nạo vét bằng láu tuỂc tiõng, cu&c bien: 
- Đù sàu bạ gảu đoi vúi táu cuoc súng, cuut: birn từ óm đÉn ụm. HCu nạư vủt ú đỏ sâu 
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hạ gậii < 6m huặi: > í)ra thì đun giá nạo vct được nhản hụ so 1.1 su vôi ơun £Ĩá nạo vủt bằng 
Lảu cuâc sõng, CuứC bi Én tưcmg ứng. 

- Nạo vỂt ở nhừng khu vực cỏ chiêu dày ](jp dàL nạo vít < u,4m ihì dun yiá nạo vủt 
bang láu cuut: đirọc nhàn hí so 1,1. 

ỉ, Nao vét bằng lãu hiil bụng tự hiuih: 
Độ sàn hạ gẩu đũi với láu húi bụng tự hátkh lừ 4m ƠLTI 6m dũi vôi lãu có tỏng suấl í 

2500cv và lừ 5in JỂI1 9in dũi với táu hút bụng có tỏng yuãl > 25UŨCV- DỂù độ sâu hạ gỉiu < 
4 TU huặc > 6m đui viii láu có cỏng siiíil < 2500cv vá - 5m hoặc > 9ni đi"ii vói tản cú câng 
shlLL > 2500CV thl Jun giá (tược nhãn 1,15 so với đtm giả Jiạu %'ét bằng láu hủt bụng Imưng 

AB.7Ỉ000 NẠO VÉT BẦNG TÀU HÚT 
Thánh phẩn cóng việc: 

chuãn bị cỏng irutmy, làm phau tiêu bảo hiệu, xác dinh vị trí nao vét, di chuyùn máy 
móc Ihiổt bị trứng phạm vi câng trường, lap ráp, lhá(j dìr, định vị thiẾl bị. dưùng ung, đam báo 
an toán giau thòng Ihiiy Irmg phạm vi câng Irưínig, nạo vét, hút đi!, CỂI đã dùng J1ƯÌ qui dinh, 
ho un Ihiện mặl bằny nạo vát (đám bao giao Ihũng ]uung lảu chưa [inh Lrung dun ư Lã >. 
AB.71101) NẠO VÉT BÀNG TÀU HÚT CỔNG SL ÁT 5« 5 cv 

Đun vì tính: đồng/lOOm3 

Mà hiẾu Danh mục đem lí Lá Đem vị Vật liệu Nhân cãng Mảy 

\hh vít hằng tàu hút cũng 
$11 á L 5ft5cv, chitu sáu nạo vét 
< 6m, thiìu cao unịỉ lả < 3m, 
chiiu dải úng xi < 3(1 (Im 

AB.71110 - Dảt phù sa bún lỏng lửOtn* 39B.U25 4.140.9H5 

AB.71120 - Các hạt cning, hạt tu, đảl tál 
pha 

lOOm5 516.060 5.670.461 

AB.71130 - cál hạt mịn lOOro' 669.780 6.B33.H45 

AB.71140 - Đa[ yét đirih lOOm' H 70 165 8,9«9J57 

AB.71150 - Đủi sít nửa cứng, scl cứng lOOro' L.125.450 13.325.993 
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AB.71200 NẠO VÉT RẰNG TÀU HÚT CỎNC SUÁT1200 cv 

Đem vị tinh: dony/lCXhn3 

Mà hiệu Danh mụt Jưn giá Dưn vị Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Nạo vét hìiíiịí tàu hủl cũng 
suất I200cv, chiều sâu nạo 
VL"l < Sm. thit u c*0 ủng \11 < 
Sm, t'hit*u dải ủng xá < 5UUm 

AB.7I21Ữ - Đảl phù sa bún lũng lŨOoi* 197.640 4,609.666 

AB.71220 
- Cất hạl trung, hại từ, dat cái 
pha 

ìữờap 258.030 6.352.726 

AB.7I23Ữ - Càl hụt mịn lOOm* 315.675 7,649,468 

AB.71240 - Đẩl MÍt dính IQOm? 433.710 10.706.303 

AB.71250 - Đảl SỂt nứa cứng, sít tửng lúủm? 672.525 14.696.464 

AR7DM NẠO VÉT BÀNG TÀU HÚT CÔNG SƯÁT 417« cv 
Đan vi tinh: dõny/lCXhn3 

Mà hiệu Danh mục đuti giá Dưn vi Vặt liệu Nhãn cỏny Mảy 

Nạu vét bang táu hút cũng 
Suất 4i70cv, thiều SÌÍL nạn 
vít < 9m, thiều tatì ống \à < 
ủm, chiều dài ínỊỊ \ii < SLHIm 

AB.7B10 - Dủt phù sa biin lúng lOữm5 181.170 3,675365 

AB.71320 
- Cát hại Irung. hạl lử, đắ[ cá[ 
pha 

lOơrn3 233.32? 5.07K.3I7 

AB.7mO - Cảl hạt mịn lDữrn3 288.225 6.U62.K3I 

AB.71340 - Đat sé< dinh lOữm5 398.025 7.7Ú9.166 

AB.7D5Ũ - Đàt sét nua cứng, scl cứng lOữm* 614.8SO 11.305.053 

(Xem tiếp Công báo số 162 + 163) 
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